
TIÊU CHUẨN LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ 
VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH VÀ BỘ MÃ ĐỊNH DANH PHỤC vụ TRAO 

ĐỎI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Công văn sổ VBTC-THTK ngày/4/20Ỉ5) 

lẵ về phạm vi và đối tượng áp dụng: 

Tài liệu này nhằm hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn liên thông và quy định 
bộ mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các hệ thống quản lý văn 
bản và điều hành (QLVBĐH) được sử dụng tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

Đối tượng áp dụng bao gồm các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; khuyến khích 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác có trao đổi văn bản điện tử với Bộ Tài 
chính áp dụng trong cơ quan, tổ chức mình. 

2. Danh mục tiêu chuẩn liên thông và bộ mã định danh phục vụ trao 
đổi văn bản điện tử: 

2Ế1. Tiêu chuẩn liên thông.ệ 

- về mô hình liên thông: Các hệ thống QLVBĐH ngành Tài chính liên 
thông qua hệ thống trung gian là hệ thống trao đổi, tích họp văn bản điện tử trong 
phạm vi ngành Tài chính (sau đây gọi tắt là hệ thống eDoc). 

- về định dạng trao đổi văn bản: Sử dụng định dạng edXML với các 
trường thông tin chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 
Công văn số 2803/BTTTT, bổ sung thêm mã của văn bản gửi đi gắn với hệ thống 
QLVBĐH gửi (trường thông tin Documentld). 

- về giao thức vận chuyển: Sử đụng giao thức Webservice làm nhiệm vụ 
kết nối để gửi/nhận các gói tin đi/đến các hệ thống QLVBĐH trong ngành Tài 
chính. 

2.2. Bô mã đinh danh: m  i  

Mỗi đơn vị sẽ được cấp phát một mã định danh cho hệ thống QLVBĐH để 
trao đổi văn bản điện tử trong phạm vi ngành Tài chính như sau: 

CCC.BB.AA.G12. e-doc.vn 

Trong đó: 

- GI2 là mã đơn vị cấp 1, mã cụ thể Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
cấp cho Bộ Tài chínhề 

- AA là mã của các đơn vị trực thuộc Bộ, gồm: 24 đom vị tại Bộ, Tống 
cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhả nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ. 

- BB là mã của các Vụ/Cục, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các 
đơn vị cấp tỉnh trực thuộc các đom vị hệ thống, cụ thể: 

+ Mã của Cục Thuế các tỉnh, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, Cục Hải quan, 



Cục Dự trữ Khu vực được đánh mã trùng với mã tỉnh (đối với Cục Hải quan, Cục 
Dự trừ Khu vực là mã tỉnh nơi đơn vị đóng trụ sả) theo danh mục đơn vị hành 
chính, đảm bảo quy tắc dùng chữ số. 

+ Mã của các Vụ/Cục và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc 
đơn vị hệ thống được đánh theo nguyên tắc tăng dần, ký tự đầu là chữ in từ A đen 
z, ký tự thứ 2 là chữ số từ 1 đến 9. 

- ccc là mã của các đơn vị cấp huyện thuộc các đơn vị hệ thống, cụ thể: 

+ Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước huyện, Chi cục Dự trữ được đánh 
trùng với mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính; 

+ Chi cục Hải quan được cấp mã theo số thứ tự tăng dần. 

2.3. Mã nhóm 
Mã nhóm là mã đại diện cho một nhóm đơn vị được tạo ra nhẳm cho phép 

người dùng gửi đồng thời nhiều đơn vị chỉ thông qua 1 thao tác gửi văn bản. cấu 
trúc mâ nhóm như sau: 

NXj.AA.G12. e-doc.vn 

Trong đó: 

- G12 là mã đơn vị cấp 1, mã cụ thể Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
cấp cho Bộ Tài chính. 

- AA là mã của các đơn vị trực thuộc Bộ. 

- N là chữ cái xác định nhóm, Xi là các chừ sổ từ 0 đến 9. 

2.4. Tổ chức quản lý bộ mã 
- Tổ chức quản lý: 

+ Bộ mã định danh ngành Tài chính được lưu trữ tại CSDL của hệ thống 
eDoc đặt tại Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

+ Cán bộ quản trị hệ thổng eDoc là cán bộ của Cục Tin học và Thống kê 
tài chính sẽ trực tiểp quản trị bộ mã này, thực hiện thêm, sửa, xóa bộ mã khi có 
yêu cầu, đảm bảo đúng nguyên tắc và cấu trúc xây dựng bộ mã. 

+ Các đon vị trong ngành Tài chính có thể xây dựng các CSDL thứ cấp là 
bản sao của CSDL mã định danh ngành Tài chính và đồng bộ tự động khi phát 
sinh thay đổi. 

- Đãng ký mã định danh: 

Trường hợp đan vị có hệ thống QLVBĐH tích hợp với hệ thống eDoc phát 
sinh thay đổi về vị trí địa lý như: chia tách địa bàn, gộp địa bàn hoặc thêm đơn vị 
con mới dẫn đến yêu cầu phải thay đổi, cấp mới mã định danh trên hệ thống 
eDoc, đơn vị gửi đề nghị thay đổi/cấp mới mã định danh về Cục Tin học và 
Thống kê tài chính để xử lý với các thông tin cụ thể như sau: 

2 



• Tên đơn vị: 

• Tên đơn vị cấp trên (đom vị cấp trên mà đơn vị trực thuộc): 

• Lý do cập nhật/cấp mới: 

• Thông tin về địa bàn hành chính của đơn vị: 

Tỉnh: 

Huyện: 

Cục Tin học và Thống kê tài chính sau khi tiếp nhận công văn sẽ căn cứ 
vào thông tin đom vị cung cấp để cấp mới/ cập nhật mã định danh cho đơn vị theo 
đúng nguyên tắc tạo mã như trên. 
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PHỤ LỤC 01 
TIÊU CHUẨN LIÊN THÔNG PHỤC vụ TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Công văn sổ /BTC-THTK ngày / /2015) 

I. Định dạng dữ liệu trao đổi văn bản edXML và bộ kết nếi xử lý gói • m o • m o 
tin edXML: 

1. Đinh dang dữ liêu trao đổi văn bản edXML: I ( o • 

Gói tin edXML có cấu trúc như sau: 
XML Schema Explorer • n X 

Type hereto search ~ p 

-Vimport-> http://www.w3.org/1999/xlink 
^ TỈ org info 

OedXML-Organld J • 
OedXML-OrganizationlnCharge [0 1] J : 
OedXML-OrganName -
OedXML-OrganAdd [0-1] -
OedXML-Email [0 .1] -3 .* . 
OedXML-Telephone 10..1} J . 
OedXML-Fax [0.1] -3 : :t• i«T 
OedXML-VVebsite [ũ 1] 
Olastname : . a 

* OedXML 
•* OedXML-Env 

ầ <> edXML-Header 
o edXML-MessageHeader 

Ẩ OedXML-TraceHeaderList 
OedXML-TraceHeader [1 *} 

OedXML-ErrorList [0.-1] 
OedXMl-Error [1. i 

o edXML-DigitalSĩgnature [0.1] 
-í OedXML-Body 

^ OedXML-Maniíest 
^ OedXML-Reíerence [1..'] 

OedXML-Descríption : 1 
Ểịì)xlink:href 
Ếịữxlinlcrole 
£p>xlínlctype 

4 OedXML-Document 
* OedXML-Attachment 

Oname : :•"! 1 :• 
Ovalue J 0 : r ).J 

@ ContentType 
@ ContentTransterEncoding -> 

{ } http://www,w3.0fg/1999/xJir>k: 
tir * 

Trong đó: 

- org_info: Chứa các thông tin về đơn vị gửi, nhận vãn bản. Đây là một 
kiểu dữ liệu được định nghĩa riêng để mô tả các thông tin của một đon vị. 

- edXML: Chứa các thông tin về văn bản, bao gồm các thành phần sau: 
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+ edXML:Env: Chứa các thông tin cơ bản của vãn bản. 

+ edXML:Document: Chứa nội đung văn bản (là tệp nội dung công văn, 
ví dụ tệp PDF). 

2. Chỉ tiết các phần thông tín: 

2.1. org_ỉnfo: 
Phần thông tin org_info bao gồm các thông tin cụ thể như sau: 

Bảng ỉ: Các trường thông tin trong org_ỉnfo 

ST 
T 

Tên trường Định dạng 
dữ liêu 

* 

Độ 
dài tối 
đa 

Mô tả Bảt 
buộc/Tùy 

chọn 
có dữ liêu • 

1. orginío Thẻ gốc 

1.1. edXML:OrganI 

d 

Kiêu String 15 Mã định danh của 

đơn vị 

Băt buộc 

1.2. edXML: 

Organizationln 

Charge 

Kiêu String 200 Tên đơn vị cha (đơn 

vị quản lý) 

Tùy chọn 

1.3. edXML: 

OrganName 

Kiếu String 200 Tên đơn vị Băt buộc 

1.4. edXML: 

OrganAdd 

Kicu String 250 Địa chỉ của đơn vị Tùy chọn 

1.5. edXML: Email Kiêu String 100 Email của đơn vị Tùy chọn 

1.6. edXML: 

Telephone 

Kiêu String 20 Điện thoại của đơn vị Tùy chọn 

1.7. edXML: Fax Kiêu String 20 Fax của đơn vị Tùy chọn 

1.8. edXML: 

Website 

Kiêu String 100 Địa chỉ Web của đơn 

vị 

Tùy chọn 

2.2. edXML: 
Phần thông tin edXML bao gồm: Thông tin cơ bản của văn bản 

edXML.Env và nội dung văn bản edXML.Doccument, cụ thể như sau: 
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2.2. ỉ. edXML.-Env. 
1 XML Sehema Ẹxplcĩer BEED 

Type here to search ' p 

A OedXML 
Á OedXML -Env 

A OedXML-Header 
Ầ. OedXML-McsssgeHeader 

<>edXML-From crg Iiío 
<>edXML-To [1..'] orgjnfc 
<>edXML-Documentld [0..1} av 

A OedXML-Code 
<> edXML-CodeNumber =XK 
OedXML-CodeNotation 

Ả OeđXML-Promulgationlnío 1 
OedXML-Place =»xs:stnny 
<> edXML-P r omulgati onDat e 

A OedXML-DocumentType [0.1] 
OedXML-Type ì^integer 
OedXML-TypeName c-tí 

<>edXML-Subject : :ti;rg 
OedXML-Content [0.1] =ivr:ĩtri 

A OedXML-Aulhor {0.1] 
<> edXML-Competence [0.1] 
<>edXML-Function Ị0..1] =3 
OedXML-Fu!lname [0.1] av 

OedXML-ResponseDate [0 .1] í 
ầ <> edXML-ToPlaces [0 1] 

OedXML-Place [1..-] aBsstr 
A OedXML-Otherỉnío [0,1} 

OedXML-Priorìty 
<> edXML-SpherPromulgatioỉ 
<> edXML-TypeNotation (0..1 
<> edXML-PromuLationAmou 
OedXML-PageAmount [0.1] 

l <>edXML-Appendixes [0..1J 
Ẩ OedXML-TraceHeaderlist 

i OeđXML-TraceHeader [1 ..*] 
^ OedXML-ErrorList [0.1] 

: OeđXML-Error [1 
OedXML-DigitalSignature [Ũ..1] ::;r 

^ OedXML-Body 
A <> edXML-Manìfest 

A <>edXML-Reference [1..*] 
OedXML-Description xi anyl 

Bảng 2: Các trường thông tin trong edXML:Env 

STT Tên trường Đinh • Độ dài Mô tả Băt 
dạng dữ tối đa buộc/Tùy 

liệu chọn có 
dữ liêu 

» 
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STT Tên trường Định 
dạng dữ 

liệu 

Độ dài 
tối đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 
chọn có 
dữ liệu 

I edXML:Header Thành phân đâu 
tiên của gói tin: 
chứa phần mô tả 
gói tin 

1. edXML: 
MessaeeHeader 

Đây là thông tin 
phải có của phần 
đầu gói tin, lưu trữ 
các thông tin vể 
phần mở đầu vả 
phần kết thúc của 
một vãn bản 

Băt buôc 

1.1 From Mô tả đơn vị gửi Bãt buộc 

7.7.7 edXML: Organỉd Kiêu 
String 

15 Mã của đơn vị Băt buộc 

Ỉ . Ỉ . 2  edXML:Organizatì 
onlnCharge 

Kiêu 
Sữing 

200 Đơn vị cha (đơn vị 
quản lý) 

Tùy chọn 

ỉ.ỉ.3 edXML: OrganNam 
e 

Kiêu 
String 

200 Tên của đơn vị Băt buộc 

ỉ.1.4 edXML: OrganAdd Kiêu 
String 

250 Địa chỉ của đan vị Tùy chọn 

7.7.5 edXML:Emaiỉ Kiếu 
String 

100 Email của đơn vị Tùy chọn 

ì.1.6 edXML: Teỉephone Kiêu 
String 

20 Điện thoại của đơn 
vị 

Tùy chọn 

1.1.7 edXML:Fax Kiêu 
String 

20 Fax của đơn vị Tùy chọn 

ỉ.1.8 edXML: Website Kiêu 
String 

100 Địa chi Web của 
đơn vị 

Tùy chọn 

1.2 edXML:To Mô tả đơn vị nhận 
(có thể có nhiều 
đơn vị nhận) 

Băt buộc 
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STT Tên trường Định 
dạng dữ 

liêu • 

Độ dài 
tối đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 
chon có • 
dũề liệu 

1.2.1 edXML: Organld Kiểu 
String 

15 Mã của đơn vị Băt buộc 

1.2.2 edXML: Organizati 
onỉnCharge 

Kiêu 
String 

200 Đơn vị cha (đơn vị 
quản lý) 

Tùy chọn 

1.2.3 edXML: OrganNam 
e 

Kiêu 
String 

200 Tên của đơn vị Băt buộc 

ỉ.2.4 edXML: OrganẢdd Kiêu 
String 

250 Địa chỉ của đơn vị Tùy chọn 

ỉ.2.5 edXML.Email Kiêu 
String 

100 Email của đơn vị Tùy chọn 

1.2.6 edXML: Teỉephone Kiêu 
String 

20 Điện thoại của đơn 
vị 

Tùy chọn 

1.2.7 edXML:Fax Kiêu 
String 

20 Fax của đơn vị Tùy chọn 

1.2.8 edXML: Website Kiếu 
String 

100 Địa chỉ Web của 
đơn vị 

Tùy chọn 

1.3 edXML / Docu m e n t 
Id 

Kiêu 
String 

50 Mã vãn bản Tùy chọn 

1.4 edXML:Code Băt buộc 

1.4.1 edXML:CodeNumb 
er 

Kiêu 
String 

11 Sô văn bản Băt buộc 

1.4.2 edXML .ễ CodeNotati 
on 

Kiếu 
String 

30 Ký hiệu văn bàn Băt buộc 

1.5 edXML:Promulga 
tionlnío 

Tùy chọn 

1.5. ỉ edXML.Place Kiêu 
String 

50 Địa điêm ban hành Tùy chọn 

1.5.2 edXML: 
PromuỉgationDate 

Kiêu 
Date: 
dd/MM/y 
yyy 

Ngày tháng ban 
hành 

Tùy chọn 
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STT Tên trường Định 
dạng dữ 

liệu 

Độ dài 
tối đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 
chọn có 
dữ liệu 

1.6 edXML:Documen 
tType 

Tùy chọn 

1.6. ỉ edXML.Type Kiêu 
Number 

Mã loại văn bản Tùy chọn 

1.6.2 edXML: TypeName Kiêu 
String 

100 Tên loại vãn bản Tùy chọn 

1.7 edXML:Subject Kiêu 
String 

500 Trích yêu nội dung 
văn bản 

Băt buộc 

1.8 edXML.ỂContent Kiêu 
String 

500 Nội dung văn tăt Tùy chọn 

1.9 edXML: Signerlní 
0 

Tùy chọn 

1.9.1 edXML: Competenc 
e 

Kiêu 
String 

100 Quyên hạn người 
ký 

Tùy chọn 

1.9.2 edXML: Function Kiêu 
String 

100 Chức vụ người ký Tùy chọn 

1.9.3 edXML: Fuỉỉname Kiêu 
String 

50 Họ tên người ký Tùy chọn 

1.10 edXML:DueDate Kiêu 
Date: 
dd/MM/y 
yyy 

Hạn trả lời văn bản Tùy chọn 

1.11 edXMLrToPlaces 

ĩ. ỉ ỉ. ỉ edXML:Pỉace Kiêu 
String 

50 Nơi nhận vãn bản 
(có thể có nhiều 
nơi nhận vãn bản) 

Tùy chọn 

lế12 edXML: otherlní 
0 

Tùy chọn 

112.1 edXML :Priori ty Kiểu 
Number 

Độ khân văn bản Tùy chọn 
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STT Tên trường Định 
dạng dữ 

liêu • 

Độ dài 
tối đa 

Mô tả Bắt 
buộc/Tùy 
chon có » 

dữ liệu 
ĩ. ỉ 2.2 edXML :SphereOfP 

romulgation 
Kiêu 
String 

100 Phạm vi lưu hành Tùy chọn 

ĩ. 12.3 edXML .ễ TyperNotat 
ion 

Kiểu 
String 

10 Ký hiệu nguời 
đánh máy 

Tùy chọn 

ĩ. ì 2.4 edXML .Promuỉgatì 
onAmount 

Kiểu 
Number 

Sô lượng bản phát 
hành 

Tùy chọn 

ĩ. 12.5 edXML :PageA mou 
nt 

Kiêu 
Number 

Sô trang văn bản Tùy chọn 

ĩ.12.6 edXML :Appendixes Mô tả vê phụ lục 
đi kèm vãn bản 

ỉ 2.6. ỉ edXML .Appendìx Kiêu 
String 

250 Mô tả vê phụ lục Tùy chọn 

2 edXML:TraceHea 
derList 

Ghi lại thời điêm 
gửi của hệ thống 
quản lý văn bàn và 
điều hành nơi gửi 
hoặc thời điểm 
nhận của hệ thống 
quản lý văn bản và 
điều hành nơi nhận 
của một gói tin 

Bắt buộc 

2.1 edXML:T raceHea 
der 

Ghi lại một thời 
điểm 

2.1.1 edXML: Sender Kiêu 
String 

15 Mô tả đơn vị gửi Tùy chọn 

2.1.2 edXML: Receiver Kiêu 
String 

15 Mô tả đom vị nhận Tùy chọn 

3 edXML:ErrorList Băt buộc 

3.1 edXML:Error Có thê có nhiêu 
thẻ Error ừong thẻ 
ErrorList 

Băt buộc 
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STT Tên trường Định 
dạng dữ 
• liệu 

Độ dài 
tối đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 
chọn có 
dữ liệu 

3.1.1 edXML:ErrCode Kiêu 
String 

200 Mà lôi Băt buộc 

3.1.2 edXML -.ErrDescrip 
tion 

Kiêu 
String 

500 Mô tả lôi Băt buộc 

4 Sienature Mô tả vê chữ ký sô 
và thông tin ký sổ 
gói tin edXML 

Tùy chọn 

4.1 Signedlníb Mô tả các thông 
tin được ký 

Tùy chọn 

4.1. ỉ Canon icaỉ izationM 
ethod 

Xác định thuật 
toán chuẩn hóa dữ 
liệu cần ký 

Tùy chọn 

Aỉgorithm Kiêu 
String 

Thuật toán ký sô 
SỉgnedInfo\ 
http://www.w3.org 
/2000/09/xmldsig# 
rsa-shal 

Là một 
thuộc tính 
của 
Canonicơ 
lỉzationM 
ethod 

4. ỉ.2 SìgnatureMethod Xác định thuật 
toán để ký số 
thành phần 
Signedỉnfo đã 
được chuẩn hóa 

Tùy chọn 

Algorithm Kiêu 
String 

Thuật toán ký sô 
Signedỉnfo: 
http://www.w3 .org 
/2000/09/xmldsig# 
rsa-shal 

Là một 
thuộc tính 
của 
Signature 
Method 

4.1.3 Reference Tham chiêu đên 
các đối tượng dữ 
liệu cần ký và xác 

ly chọn, 
được mô 
tả chi tiết 
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STT Tên trường Đinh • 

dạng dữ 
liệu 

Đô dài • 
tối đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 
chon có * 
dữ liêu 

định phương thức 
băm và giá trị băm 
của các thành phần 
đối tượng dữ liệu 
trong gói tin 
edXML 

ở sau 

URJ Kiêu 
String 

Tham chiêu đên 
đối tượng dữ liệu 
được băm. URI = 
"" tham chiếu đến 
SOAP-
ENV:Enveỉope. 
URI = cid tham 
chiếu đến từng tệp 
dữ liệu đính kèm 

Là một 
thuộc tính 
cùa 
Reference 

',1.3.1 Transforms Danh sách phương 
thức biến đổi đối 
tượng dữ liệu định 
dạng XML được 
tham chiếu trước 
khi ký 

Tùy chọn 

Ỉ . 3 . Ỉ . Ị  Transform Định nghĩa một 
phương thức biến 
đổi sẽ được áp 
dụng 

Tùy chọn 

Aỉgorithm Kiêu 
String 

Tên phương thức 
biến đổi được áp 
dụng 

Một 
thuộc tính 
của 
Transfor 
ms 

{.1.3.2 DigestMethod Xác định thuật Tùy chọn 
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STT Tên trường Định 
dạng dữ 

liệu 

Độ dài 
tổỉ đa 

Mô tả Đăt 
buộc/Tùy 
chọn có 
dữ liệu 

toán băm dữ liệu 
Algorìthm Kiêu 

String 
Thuật toán băm đữ 
liệu: 

Một 
thuộc tính 
của 
DigestMe 
thod 

fễ 1.3.3 DigestVaỉue Kiêu 
String 

Giá trị băm của 
đối tượng dữ liệu 
tham chiếu sử 
dụng thuật toán 
quy định tại 
DigestMethod 

Tùy chọn 

4.2 SignatureValue Kiêu 
String 

Giả trị chữ ký sô 
của Signedỉn/o 

Tùy chọn 

4.3 Keylnĩo Mô tả khóa sử 
dụng để xác thực 
chữ ký 

Tùy chọn 

4.3. ỉ X509Data Dữ liệu vê chứng 
thư số sử dụng để 
xác thực chữ ký số 

Tùy chọn 

1.3.1.1 X509SubjectName Kiêu 
String 

|*TI A r  1  A / .  A Tên cá nhân/tô 
chức ký số 

Tùy chọn 

ư.7.2 X509Certifìcate Kiêu 
String 

Chứng thư sô sử 
dụng để xác thực 
chữ ký sổ 

Tùy chọn 

II edXML: Body Thành phẩn là 
phần thân của gói 
tin 
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STT Tên trường Đinh * 
dạng dữ 

liêu • 

Độ dài 
tổi đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 
chọn có 
dữ liêu » 

1 edXML:Manifest Mô tả thông tin vê 

phần chứa tập tin 

đính kèm. Có thể 

chứa nhiều phần tử 

Reference 

1.1 Reference Tham chiêu đên 

một tập tin đính 

kèm 

Bãt buộc 

xlink:href Kiêu 
String 

250 Là Content-Id của 

Attachment được 

tham chiểu 

Là một 

thuộc tính 

của thẻ 

edXML:R 

eference 

L I . ỉ  edXML.A ttachment 

Name 

Kiêu 
String 

200 Tên tập tin đính 

kèm 

Băt buộc 

ỉ.1.2 edXML:Descriptỉo 

n 

Kiêu 
String 

250 Mô tả thông tin 

của tập tin đính 

kèm 

Tùy chọn 

2.2.2. edXML: Document 

CUAIVIL-LHV 

^ ODocument 
A OAttachment 

Oname -• ••-
Ovalue - 3  • .  i ! i  :  .  

@ ContentType -• •: 
@ Contentld 
@ ContentTransíerEncoding ' • " 

Bảng 3: Các trường thông tin trong edXML:Document 
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STT Tên trường Định 
dạng dữ 
liệu 

Độ dài 
tối đa 

Mô tả Bât 
buộc/Tùy 
chọn có dữ 
liêu 

1. Attachment Tập tin đính kèm 

1.1 Content-Id Kiêu 
String 

Mã của tập tin Bãt buộc - là 
thuộc tính 

1.2 Content-Type Kiêu 
String 

Kiêu của tập tin Băt buộc - là 
thuộc tính 

1.3 Content-
Transfer-
Encoding 

Kiêu 
String 

Kiều mã hóa tập tin Băt buộc - là 
thuộc tính 

lẽ4 name Kiêu 
String 

Tên tập tin Băt buộc 

1.5 value Kiêu 
String 

Nội dung tập tin đã 
được mã hóa 
(encoded) 

Băt buộc 

3. Schema thông báo lỗi: 

Schema dữ liệu thông báo lỗi được quản lý trong phần 
edXML Error Schema, cụ thể như sau: 
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edXM L_ ErrơrSchema Jtsđ 

B 

•* Schema Set 
* { } Empty Namespace s^ , _ 

A <ịỉ crg_ìnfo 
OedXML-Organld 
o edXML-OrganizationlnCharge [0. ,1 ]! 
OedXML-OrganName J - - -
OeđXML-OrganAdd [ũ. 1] -
OedXML-Ẽmail [0 1] - -
OedXML-Telephone [ũ .1] J 

OedXML-Fax [0.1] » V ífj 
OedXML-Website [0.1] J T! , 
Olastname 

* OedXML-Error 
^ Odoajment_info 

OedXML-From . 
OedXML-To 
OedXML-Code 
OedXML-DocumentType [0..1Ị 
OedXML-Subject J . _• . 
Osent datetime [ũ .1] .T.r; 

Oerrorcode J - ".tiqe 
Oerror_desr [0 .1] -a . . 
Oerror_msg Í0..1] J r :it; 
Oerror datetime 

Bảng 3: Các trường thông tin trong Error Schema 

STT Tên trưòug Định dạng 
dữ liêu 

« 

Độ dài tối 
đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 

chọn 
có dữ liệu 

1 Error 

1.1 msg-id Kiêu String 50 Mã văn bản gửi đi. 
Đây là mã duy nhất 
mà hệ thống eDoc 
gán cho văn bản khi 
nhận được từ phần 
mềm QLVBĐH (của 
đom vị gửi). 

Tùv chọn 

1.2 sendto Kiêu String 15 Mã định danh của 
đơn vị nhận thông 
báo lồiể Đầy chính là 
mã định danh của 

Tùy chọn 
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STT Tên trường Định dạng 
dừ liệu 

Đô dài tối 
r 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 

chọn 
có dữ liệu 

đom vị gửi văn bản 
gây ra lồi 

1.3 document-inío Thông tin vê vãn bàn 
gửi đi bị lỗi. Thông 
tin này lấy từ 
edXML gửi đi. Các 
trường cũng lấy từ 
đó như Code, 
Subject,... 

Băt buộc 

1.4 errorcode Kiểu 
Number 

100 Mâ lôi 
1: edXML không 
validated (không 
đúng Schema) 
2: Địa chỉ cơ quan 
nhận bị sai 
3: Địa chỉ cơ quan 
gửi bị sai 
4: Cơ quan nhận 
không kết nối vào hệ 
thống 
5: Timeout. Không 
thể kết nối đến hệ 
thống tiếp theo (Có 
thể là hệ thống 
QLVB của cơ quan 
nhận hoặc các server 
trung gian phục vụ 
việc truyền dừ liệu -
FTP server, JMS 
server, Mail 
server,...) 

Băt buộc 
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STT Tên trường Định dạng 
dữ liệu 

Độ dài tổi 
đa 

Mô tả Băt 
buộc/Tùy 

chọn" 
có dữ liệu 

6 ễ .  Kêt nôi được với 
hệ thống tiếp theo 
nhưng khi gửi 
edXML thì nhận 
được thông báo lỗi 
7: Lồi khác 

1.5 error-descr Mô tà lỗi 
Giá trị tương ứng với 
error code: 
1: edXML not 
validated 
2: Sender code is 
wrong 
3: Receiver code is 
wrong 
4: Host not found 
5: Timeout 
6: Host returning 
error 
7: Other 
Trường này chỉ để 
giải thích thêm, giá 
trị chính là ỉấy từ 
error_code 

Tùy chọn 

1.6 errormsg 200 Thông điệp lôi nhận 
được khi kết nối với 
hệ thống tiếp theo. 
Trường này chỉ có 
khi mã lỗi là 6 

Tùy chọn 

1.7 errordatetime DateTime Ngày giờ tạo ra 
thông báo lỗi Bẳt buộc 
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4. Bộ kết nối xử lý gói tin edXML: 
Để thực hiện được việc tích hợp với hệ thống eDoc, các phần mềm 

QLVBĐH cần xây dựng một bộ kết nối xử lý gói tin edXML để thực hiện việc 
tích hợp, kết nối với hệ thống eDoc. Bộ kết nối có các nhiệm vụ chính dưới đây: 

- Đối với chiều gửi văn bản đi: 

+ Nhận vãn bản điện tử cần gửi đi từ các thành phần khác của phần mềm 
VBĐH, chuyển đổi văn bản này thành dữ liệu theo chuẩn edXML. 

+ Gửi dữ liệu edXML thông qua giao thức Web service. 

- Đối với chiều nhận văn bản về: 

+ Nhận dữ liệu edXML thông qua giao thúc Web service. 

+ Chuyển dữ liệu edXML thành vãn bản điện tử trong hệ thống của 
mình. Chuyển cho các thành phần khác của phần mềm QLVBĐH. 

Quản lý VBĐÍT 

Tich hợp vò-l eDoc 

Chuyển đổl vản bàn/edXML 

Web servíce ctlent 

Bộ kết nối Cần bao gồm hai thành phần: 

- Thành phần thử nhất: Web service client đảm nhận vai trò kết nối đến 
hệ thống eDoc thông qua Web service, gửi nhận dữ liệu với hệ thống eDoc. 

- Thành phần thứ hai: Chuyển đổi edXML/văn bản làm nhiệm vụ 
chuyển đổi đối tượng văn bản điện tử cùa phần mềm QLVBĐH thành dữ liệu 
dạng edXML và ngược lại. 

Lưu ý: việc tuân thủ theo hai chuẩn (edXML & Web service) là bắt buộc. 
Nghĩa là để tích hợp trao đổi dữ liệu với eDoc bắt buộc phần mềm QLVBĐH 
phải tuân thủ theo các chuẩn đề ra này. Trong trường hợp, vì những lý do bất khả 
kháng, phần mềm QLVBĐH không thể tuân thủ theo các chuẩn này, có thể thực 
hiện kết nối qua một hệ thống trung gian (ví dụ ESB). Trong trường hợp này, 
phần mềm QLVBĐH có thể kết nối với ESB bằng các định dạng dữ liệu & giao 
thức mà phần mềm này có thể chấp nhận. ESB sẽ đảm nhận việc chuyển đổi từ 
các chuẩn này sang dạng chuẩn mà hệ thống eDoc chẩp nhận (edXML & Web 
service). 
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II. Giao thức kết nổi: 

1. Giao thức sử dụng: 

Giao thức kết nối được xsử dụng để tích hợp với hệ thống eDoc là giao 
thức Web service. Web service cung câp các hàm (operation) sau: 

Hàm SendMessage: ứng dụng VBĐH sử dụng hàm này để gửi dữ liệu lên 
hệ thống eDoc. 

Hàm LỉstMessages: ứng dụng VBĐH sử dụng hàm này để liệt kê danh 
sách các thông điệp (message) đang nằm trong hộp thư đến. 

Hàm GetMessage để lẩy về một thông điệp từ hộp thư đến. 

Hàm RemoveMessage để xóa một thông điệp từ hộp thư đến. 

2. Chi tiết các hàm: 
2.1. Hàm SenđMessage: 

Input Kiểu Ỷ nghĩa Output 

Host_name String Tên của ứng dụng 
QLVBĐH. Mỗi một ưng 
dụng QLVBĐH SỄ được 
cẩp một hostname để kết 
nối lên với eDoc 

Nếu gửi thành công, giá trị 
trả về ỉà OK 

Néu không thàng câng, giá 
ưị trả về là: FAILED: 
thông_báo_lỗi 

Msgconte String Nội dung thông điệp gửi 
nt 

Mầu SOAP messạgẹ của hàm SendMessage: 

POST /EdXmlServiceễasmx HTTP/1.1 

Host: ỉocaỉhost 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

SOAPAction: "http://tempuri.org/SendMessage" 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns :xsd="ht(p ://www.w3 .org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Body> 

<SendMessage xmlns=Mhttp://tempuri.org/"> 

<host_name>string</host_name> 

<msgcontent>string</msg_content> 
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</SendMessage> 

</soap:Body> 

</ soap: Envelope> 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

<?xml version=" 1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi-'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www. w3 .org/2001 /XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Body> 

<SendMessageResponse xmlns=Mhttp://tempuri.org/"> 

<SendMessageResult>string</SendMessageResult> 

</SendMessageResponse> 

</soap:Body> 

</soap: Enve lope> 

2.2. Hàm LisíMessages 

Input Kiểu ý nghĩa Outpuỉ 

Host name String Tên của ứng Nếu gửi thành công, giá trị trả về là 
dụng QLVBĐH "OK:danh_sách_mã_thông_điệp". 

Danh sách mã thông điệp bao gồm các 
max_num_ Int Sô thông điệp tôi mã thông điệp cách nhau ben ký tự 
msgs đa muốn liệt kê «.» 

Nếu không thàng công, giá trị trả về 
là: FAILED: thông báo lồi 

Thông tin dưới mô tá mẫu SQAP messagẹ của hàm ListMessages: 

POST /EdXmlService.asmx HTTP/Ỉ.l 

Host: localhost 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

SOAPAction: "http://tempuri.org/ListMessages" 

<?xml version=" 1.0" encoding="ưtf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
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instance" xmlns:xsd="http://wwwếw3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap=Mhttp://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/M> 

<soap:Body> 

<ListMessages xmlns="http://tempuri.org/"> 

<host_name>string</host_name> 

<max_num_msgs>int</max num_msgs> 

</ListMessages> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: texưxml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

<?xml version-11.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi-'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd-'http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/,,> 

<soap:Body> 

<ListMessagesResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

<ListMessagesResult>string</ListMessagesResult> 

</L i stMessagesResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

2.3, Hàm GetMessage 

Input Kiểu Ý nghĩa Output 

Host_name Sữing Tên của ứng dụng Nểu nhận thành công, giá trị trà về là 
QLVBĐH "OK:nội dung của thông điệp". 

Danh sách mã thông điệp bao gồm 
msg_id String Mâ của thông điệp các mã thông điệp cách nhau bởi ký 

muốn lấy về tự 

Nếu không thành công, giá trị trả về 
là: FAILED: thông_báo_lồi 

Thông tin diráì mô tà SQAP messagẹ mẫu cùa hàm GetMessage: 

POST/EdXmlService.asmx HTTP/l.I 
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Host: localhost 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

SOAPAction: "http://tempuri.org/GetMessage" 

<?xml version-' 1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3 .org/2001 /XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoapếorg/soap/envelope/"> 

<soap:Body> 

<GetMessage xmlns="http://tempuri.org/,,> 

<host_name>string</host_name> 

<msg_id>string</msg_id> 

</GetMessage> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

2.4. Hàm RemoveMessage 

lnj)Ut Kiểu Ý nghĩa Oulput 

Host_name String Tên của ứng dụng 
QLVBĐH 

Nếu xóa thành công, giá trị trả về là 
"OK 

msg_id String Mã của tìiông điệp 
muốn xóa 

Nếu không thành công, giá trị trả về 
là: FAILED: thông_bao_lỗi 

Mầu SOAP messagẹ của hàm RemoveMessage: 

POST /EdXmlService.asmx HTTP/1.1 

Host: localhost 

Content-Type: texưxml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

SOAPAction: "http://tempuri.org/RemoveMessage" 

<?xml version=" ] ế0" encoding-'utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi-'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/200l/XMLSchema', 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
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<soap:Body> 

<RemoveMessage xmlns-'http ://tempuri. org/"> 

<host_Tiame>string</host_name> 

<msg_id>string</msg_id> 

</RemoveMessage> 

</soap:Body> 

</ soap :Envelope> 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

<?xml version—' 1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaM 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Body> 

<RemoveMessageResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

<RemoveMessageResult>string</RemoveMessageResult> 

</RemoveMessageResponse> 

</soap:Body> 

</soap: En vel ope>. 
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PHỤ LỤC 02 
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH PHỤC vụ TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Công vân sổ /THTK-CNTT ngày / /2015) 
Iế Danh sách mã cho cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ Tàí 

chính 

TT Mã định 
danh 

G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

1 000.00.00.G12 G12 00 00 000 Bộ Tài chính 00.00.G12 
2 000.00.01.G12 G12 01 00 000 Vụ Tài chính các ngân 

hàng và các tổ chức tài 
chính 

00.01.G12 

3 000.00ế02.G12 G12 02 00 000 Vụ Ngân sách Nhà nước 00.02.C12 
4 000.00.03.G12 G12 03 00 000 Cục Quản lý nợ và Tài 

chính đối ngoại 
00.03.C12 

5 000.00.04.G12 G12 04 00 000 Cục Tài chính doanh 
nghiệp 

00.04.C12 

6 000.00.05.G12 G12 05 00 000 Vụ Chính sách thuê 00.05.G12 
7 000.00.06.G12 G12 06 00 000 Cục Quản lý Công sản 00.06.C12 
8 000.00.07.G12 G12 07 00 000 Vụ Hợp tác quồc tê 00.07.G12 
9 000.00.08.G12 G12 08 00 000 Vụ Đâu tư 00.08.C12 
10 000.00.09.G12 G12 09 00 000 Vụ Tài chính Hành chính 

sự nghiệp 
00.09.C12 

11 000.00.10.G12 G12 10 00 000 Vụ I (Vụ Tài chính quôc 
phòng, an ninh, đặc biệt) 

00.10.G12 

12 000.00.1 l.G 12 G12 11 00 000 Vụ Tô chức cán bộ 00.11.G12 
13 000.00.12.G12 G12 12 00 000 Kho bạc Nhà nước 00.12.G12 
14 000.00.13.G12 G12 13 00 000 Vụ Chê độ Kê toán và 

Kiểm toán 
0G.13.G 12 

15 000ế00.14.G12 G12 14 00 000 Thanh tra Bộ Tài chính 00.14.G12 
16 000.00.15.G12 G12 15 00 000 Thời báo tài chính Việt 

Nam 
00.15.G12 

17 000.00.16.G12 G12 16 00 000 Học viện Tài chính 00.16.C12 
18 000.00.17.G12 G12 17 00 000 Vụ Pháp chê 00.17.C12 
19 000.00.18.G12 G12 18 00 000 T*  A T I  A Tông cục Thuê 00.18.G12 
20 000.00.19.G12 G12 19 00 000 Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài 

chính 
00.19.(;i2 

21 000.00.2 l.G 12 G12 21 00 000 Văn phòng Bộ 00.21.GÍ2 
22 000.00.22.G12 G12 22 00 000 Úy ban Chứng khoán Nhà 

nước 
00.22.C12 

23 000.00.23.G12 G12 23 00 000 Cục Quản lý, giám sát Bảo 
hiểm 

00ề23.G12 

24 000.00.25.G12 G12 25 00 000 Cục Kể hoạch - Tài chính 00.25.G12 

25 



TT Mã định 
danh 

G12 AA BB ccc Tên đơn vi Mâ định 
danh 
2803 

25 000.00.26.G12 G12 26 00 000 Viện Chiên lược và Chính 
sách tài chính 

00.26.G 12 

26 000.00ẵ27.G12 G12 27 00 000 Công ty TNHH MTV In 
Tài chính 

00ể27.GJ2 

27 000.00.28.G12 G12 28 00 000 Công ty Mua bán nợ và tài 
sản tồn đọng của doanh 
nghiệp 

00.28.G12 

28 000.00.29.G12 G12 29 00 000 Văn phòng công đoàn Bộ 
Tài chính 

00.29.G12 

29 000.00.30.G12 G12 30 00 000 Cục Tin học và Thông kê 
tài chính 

00.30.C12 

30 000.00.32.G12 G12 32 00 000 Tông cục Dự trữ Nhà nước 00.32.G12 
31 00()Ệ00.33ễG12 G12 33 00 000 Tạp chí tài chính 00.33.C12 
32 000ế00.34.G12 G12 34 00 000 Tông cục Hải quan 00.34.C12 
33 000.00.35.G12 G12 35 00 000 Cục Quản lý Giá 00.35.G12 
34 000.00.36.G12 G12 36 00 000 Nhà xuât bản Tài chính 00.36.G12 
35 000.00.38.G12 G12 38 00 000 Văn phòng Đoàn thanh 

niên Bộ Tài chính 
00.38.G12 

36 000.00.40.G12 G12 40 00 000 Vụ Thi đua Khen thưởng 00.40.G12 
37 000.00.41.G12 G12 41 00 000 Trường bôi dưỡng cán bộ 

tài chính 
00.41.G12 

38 000.00.48.G12 G12 48 00 000 Công ty TNHH MTV Xô 
sổ điện toán Việt Nam 

00.48.G12 

39 000.00.49.G12 G12 49 00 000 Trường Cao đăng Tài chính 
- Hải quan 

00.49.C12 

40 000.00.50.G12 G12 50 00 000 Trường Đại học Tài chính 
kế toán 

00.50.G12 

41 000.00.51.G12 G12 51 00 000 Trường Đại học Tài chính -
Marketing 

00.51.GÌ2 

42 000.00.52.G12 G12 52 00 000 Trường Đại học Tài chính -
Quản trị kinh doanh 

00.52ệG12 

43 000.00.53.G12 G12 53 00 000 Nhà khách Bộ Tài chính 00ằ53.G12 
44 000.00.54ằG12 G12 54 00 000 Nhà nghỉ Bộ Tài chính (tại 

Sầm Sơn - Thanh Hóa) 
00.54.G12 

45 000.00.5S.Gt2 G12 55 00 000 Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội 

00.55.G 12 

46 000.00.56.G 12 G12 56 00 000 Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh 

00.56.G12 

47 000.00.57.G12 G12 57 00 000 Trung tâm lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam 

00.57.C12 
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TT Mã định 
danh 

G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
đanh 
2803 

48 000.00.77.G12 G12 77 00 000 Đại điện vãn phòng Bộ Tài 
chính tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 

00.77.G12 

49 000.00.90.G12 G12 90 00 000 Lãnh đạo Bộ 00.90.G12 
Mã dự phòng 20, 31,37,38, 39,42,43,44,45,46,58—»76, 

78—»90, 90—»99 

II. Danh sách mã cho cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) 

TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

1 000.00.12.C 12 G12 12 00 000 Kho bạc Nhà nước 
Trung ương 

00.12.G12 

2 OOO.Alễ12.G12 G12 12 AI 000 Văn phòng Kho bạc 
Nhà nước 

00.12.G12 

3 OOO.A3.12.G12 G12 12 A3 000 Cục Công nghệ thông 
tin 

00.12.C12 

4 000.A4.12.G12 G12 12 A4 000 Vụ Tông hợp - Pháp 
chế 

00.12.G12 

5 OOO.A5ể12.G12 G12 12 A5 000 Vụ Kiêm soát chi 
ngân sách Nhà nước 

00.12.G12 

6 000ễA6.12.G12 G12 12 A6 000 Vụ Huy động vôn 00.12.G12 

7 000.A7.12.G12 G12 12 A7 000 Vụ Kê toán Nhà 
nước 

00.12.GI2 

8 000.A8.12.G12 G12 12 A8 000 Vụ Kho quỹ 00ể12.G12 

9 000.A9.12.G12 G12 12 A9 000 Vụ Hợp tác quôc tê 00.12.C12 

10 000.B1.12.G 12 G12 12 BI 000 Vụ Tô chức cán bộ 00.12.G12 

11 000.B1.12.G12 G12 12 B2 000 Vụ Tài vụ - Quản trị 00.12.C12 

12 000.B2.12.G 12 G12 12 B3 000 Vụ Thanh tra 00.12.G12 

13 000.B3.12.G12 G12 12 B4 000 Sở Giao dịch 00.12.G12 

14 000.B4.12.G12 G12 12 B5 000 Trường Nghiệp vụ 
Kho bạc 

00.I2.G12 

15 000.B5.12.G12 G12 12 B6 000 Tạp chí Quàn lý ngân 
quỹ Quốc gia 

00.12.C12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

16 000.01.12.G12 G12 12 01 000 KBNN Thành phô 
Hà Nội 

01.12.G12 

17 001.01.12.G12 G12 12 01 001 KBNN Quận Ba 
Đình 

01.12.G 12 

18 002.01.12.G12 G12 12 01 002 KBNN Quận Hoàn 
Kiếm 

01.12.G12 

19 003.01.12.G12 G12 12 01 003 KBNN Quận Tây Hô 01.12ẳG12 

20 004.01.12.C12 G12 12 01 004 KBNN Quận Long 
Biên 

01.12.G12 

21 005Ệ01.12ệG12 G12 12 01 005 KBNN Quận Câu 
Giấy 

01.12.G12 

22 006.01.12.G12 G12 12 01 006 KBNN Quận Đống 
Đa 

01.12.C12 

23 007.01.12.G12 G12 12 01 007 KBNN Quận Hai Bà 
Trưng 

01Ệ12.G12 

24 008.01.12ềG 12 G12 12 01 008 KBNN Quận Hoàng 
Mai 

01.12.G12 

25 009.01.12.G 12 G12 12 01 009 KBNN Quận Thanh 
Xuân 

0I.12.G12 

26 016.01.12.G12 G12 12 01 016 KBNN Huyện Sóc 
Sơn 

01.12.G 12 

27 017.01.12.G12 G12 12 01 017 KBNN Huyện Đông 
Anh 

01.12.G12 

28 018.01.12.G12 G12 12 01 018 KBNN Huyện Gia 
Lâm 

01.12.G12 

29 020.01.12.G12 G12 12 01 020 KBNN Huyện Thanh 
Trì 

0l.12.G12 

30 Z71.01.12ềGI2 G12 12 01 271 KBNN Huyện Ba Vì 01.12.G12 

31 272.01.12.G12 G12 12 01 272 KBNN Huyện Phúc 
Thọ 

01.12.G12 

32 273.01.12.G 12 G12 12 01 273 KBNN Huyện Đan 
Phượng 

01.12.G12 

33 274.01.12.G12 G12 12 01 274 KBNN Huyện Hoài 
Đức 

01.12.G12 

34 275.0J.12.G12 G12 12 01 275 KBNN Huyện Quôc 
Oai 

0l.12.G12 

35 276.01.12.012 G12 12 01 276 KBNN Huyện Thạch 
Thất 

01.12ễG12 
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TT Mã định daoh G12 AA BB ccc Tên đon vị Mã định 
danh 
2803 

36 277.01ắ12.G12 G12 12 01 277 KBNN Huyện 
Chương Mỹ 

01.12.G12 

37 278.01.12.G12 G12 12 01 278 KBNN Huyện Thanh 
Oai 

0i.12.G12 

38 279.01ễ12.G12 G12 12 Oỉ 279 KBNN Huyện 
Thuờng Tín 

01.12.G12 

39 280.01.12.G12 G12 12 01 280 KBNN Huyện Phú 
Xuyên 

01.12.G12 

40 281.01.12.G12 G12 12 01 281 KBNN Huyện ứng 
Hòa 

01.12.C12 

41 282.01.12.G12 G12 12 01 282 KBNN Huyện Mỳ 
Đức 

01.12.C12 

42 250.01.12.G12 G12 12 01 250 KBNN Huyện Mê 
Linh 

01.12.G12 

43 268.01.12.G12 G12 12 01 268 KBNN Quận Hà 
Đông 

01.12.C12 

44 269.01.12.G12 G12 12 01 269 KBNN Thị xă Sơn 
Tây 

01.12.G12 

45 019ễ01.12.G12 G12 12 01 019 KBNN Quận Nam 
Từ Liêm 

01.12.GL2 

46 021.01J2.G12 G12 12 01 021 KBNN Quận Băc Từ 
Liêm 

01.12.G12 

47 000.02.12.G 12 G12 12 02 000 KBNN Tỉnh Hà 
Giang 

02.12.G12 

48 026.02.12.G12 G12 12 02 026 KBNN Huyện Đông 
Văn 

02.12.G12 

49 027.02.12.G12 G12 12 02 027 KBNN Huyện Mèo 
Vạc 

02.12.G12 

50 028.02.12.G12 G12 12 02 028 KBNN Huyện Yên 
Minh 

02.12.G12 

51 029.02.12.G12 G12 12 02 029 KBNN Huyện Quản 
Bạ 

02.12ỆO12 

52 030.02.12.G12 G12 12 02 030 KBNN Huyện VỊ 
Xuyên 

02.12.GI 2 

53 031.02.12.G12 G12 12 02 031 KBNN Huyện Băc 
Mê 

02.12.G12 

54 032.02.12.G12 G12 12 02 032 KBNN Huyện Hoàng 
Su Phì 

02ẵ12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đcrn vị Mã định 
danh 
2803 

55 033.02.12.G12 G12 12 02 033 KBNN Huyện Xín 
Mần 

02.12.G12 

56 034.02.12.G12 G12 12 02 034 KBNN Huyện Băc 
Quang 

02.12.CÍ2 

57 035.02.12.G12 G12 12 02 035 KBNN Huyện Quang 
Bình 

02ể12.G12 

58 024.02.12.G12 G12 12 02 024 KBNN Thành phô 
Hà Giang 

02.12.G12 

59 000.04. J2.G12 G12 12 04 000 KBNN Tỉiih Cao 
Bằng 

04.12.G12 

60 042.04.12.G12 G12 12 04 042 KBNN Huyện Bảo 
Lâm 

04.12.G12 

61 043.04.12.G 12 G12 12 04 043 KBNN Huyện Bảo 
Lạc 

04.12.G12 

62 044.04.12.G12 G12 12 04 044 KBNN Huyện Thông 
Nông 

04.I2.G12 

63 Q45ề04.12.G12 G12 12 04 045 KBNN Huyện Hà 
Quảng 

04.12.G12 

64 046.04.12.G12 G12 12 04 046 KBNN Huyện Trà 
Lĩnh 

04.12.G12 

65 047.04.12.G 12 G12 12 04 047 KBNN Huyện Trùng 
Khánh 

04.12.G12 

66 048.04.12.G12 G12 12 04 048 KBNN Huyện Hạ 
Lang 

04.12.G12 

67 049.04.12.G 12 G12 12 04 049 KBNN Huyện Quảng 
Uyên 

04.12.G12 

68 050.04.12.G12 G12 12 04 050 KBNN Huyện Phục 
Hoà 

04.12.G12 

69 051.04.12.G12 G12 12 04 051 KBNN Huyện Hoà 
An 

04.12.G 12 

70 052.04.12.G12 G12 12 04 052 KBNN Huyện 
Nguyên Bình 

04,12.G12 

71 053.04.12.G12 G12 12 04 053 KBNN Huyện Thạch 
An 

04.12.G12 

72 040.04.12.G12 G12 12 04 040 KBNN Thành phô 
Cao Bằng 

04.12.G12 

73 000.06.12ắG12 G12 12 06 000 KBNN Tỉnh Băc 
Kạn 

06.12.G 12 

30 



TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đon vị Mã định 
danh 
2803 

74 058.06.12.G 12 G12 12 06 058 KBNN Thị xã Băc 
Kạn 

06.12.G12 

75 060.06.12.G12 G12 12 06 060 KBNN Huyện Pác 
Nặm 

06.12.G12 

76 061.06.12.G12 G12 12 06 061 KBNN Huyện Ba Bê 06.12.G12 

77 062.06.12.G12 G12 12 06 062 KBNN Huyện Ngân 
Sơn 

06.12.G12 

78 063.06.12.G12 G12 12 06 063 KBNN Huyện Bạch 
Thông 

06.12.G12 

79 064.06.12.G12 G12 12 06 064 KBNN Huyện Chợ 
Đồn 

06.12.G12 

80 065.06.12.G12 G12 12 06 065 KBNN Huyện Chợ 
Mới 

06.12.G12 

81 066.06.12.G12 G12 12 06 066 KBNN Huyện Na Rì 06.12.G 12 

82 00í)ế08.12.G12 G12 12 08 000 KBNN Tỉnh Tuyên 
Quang 

08.I2.G12 

83 072.08.12.G12 G12 12 08 072 KBNN Huyện Nà 
Hang 

08.12.G12 

84 073.08.12.G12 G12 12 08 073 KBNN Huyện Chiêm 
Hóa 

08.12.G12 

85 074.08.12.G12 G12 12 08 074 KBNN Huyện Hàm 
Yên 

08.t2.G12 

86 075.08.12.G12 G12 12 08 075 KBNN Huyện Yên 
Sơn 

08.12.G12 

87 076.08.12.G12 G12 12 08 076 KBNN Huyện Sơn 
Dương 

08.12.G12 

88 070.08.12.c; 12 G12 12 08 070 KBNN Thành phố 
Tuyên Quang 

08.12.G12 

89 071.08.12.(Ỉ12 G12 12 08 071 KBNN Huyện Lâm 
Bình 

08.12.G12 

90 000.10.12.C12 G12 12 10 000 KBNN Tỉnh Lào 
Cai 

10.12.G12 

91 082.10.Ĩ2.G12 G12 12 10 082 KBNN Huyện Bát 
Xát 

10.12.G12 

92 083.10.12.G12 G12 12 10 083 KBNN Huyện 
Mường Khương 

10.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

93 084.10.12.G 12 G12 12 10 084 KBNN Huyện Si Ma 
Cai 

10.12.G12 

94 085.10.Ĩ2.G12 G12 12 10 085 KBNN Huyện Băc 
Hà 

10ễl2.GI2 

95 086.10.12.G12 G12 12 10 086 KBNN Huyện Bảo 
Thẩng 

10.12.G12 

96 087.10.12.G12 G12 12 10 087 KBNN Huyện Bào 
Yên 

10.12.G12 

97 088.10.12.G12 G12 12 10 088 KBNN Huyện Sa Pa 10.12.C12 

98 089.10.12.C12 G12 12 10 089 KBNN Huyện Văn 
Bàn 

10.12.G12 

99 080.10.12.G12 G12 12 10 080 KBNN Thành phố 
Lào Cai 

10.12.G12 

100 000.11.12.G12 G12 12 11 000 KBNN Tỉnh Điện 
Biên 

J1.12.G12 

101 094.11.12.G 12 G12 12 11 094 KBNN Thành phô 
Điện Biên Phủ 

llẵ12.G12 

102 095ằ11.12.G12 G12 12 11 095 KBNN Thị Xã 
Mường Lay 

11.12.GI2 

103 096.11.12.C12 G12 12 11 096 KBNN Huyện 
Mường Nhé 

11.12.G 12 

104 097.11.12.G 12 G12 12 11 097 KBNN Huyện 
Mường Chà 

11.12.G12 

105 098.11.12.G1.2 G12 12 11 098 KBNN Huyện Tủa 
Chùa 

11.12ệG12 

106 099.11.12.G12 G12 12 11 099 KBNN Huyện Tuân 
Giáo 

J1.12.G12 

107 100.11.12.G12 G12 12 11 100 KBNN Huyện Điện 
Biên 

11.12.G12 

108 101.11.12.G12 G12 12 11 101 KBNN Huyện Điện 
Biên Đông 

11.12.G12 

109 102.11.12.G12 G12 12 11 102 KBNN Huyện 
Mường Ảng 

Ĩ1.12.G12 

110 103.11.12.G12 G12 12 11 103 KBNN Huyện Nậm 
Pồ 

11.12.G12 

111 000.12.12.G12 G12 12 12 000 KBNN Tỉnh Lai 
Châu 

Ỉ 2 . Ì 2 . G Í 2  
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

112 106.12.12.G12 G12 12 12 106 KBNN Huyện Tam 
Đường 

12ễ12.G12 

113 107.12.12.G12 G12 12 12 107 KBNN Huyện 
Mường Tè 

12.12.C12 

114 108.12.12.G12 G12 12 12 108 KBNN Huyện Sìn 
HỒ 

12.12.G12 

115 109.12.12.G12 G12 12 12 109 KBNN Huyện Phong 
Thổ 

12.12.G12 

116 110.12.12.G12 G12 12 12 110 KBNN Huyện Than 
Uyên 

12.12.C12 

117 111.12.12.G12 G12 12 12 111 KBNN Huyện Tân 
Uyên 

12.12.G12 

118 112.12.12.G12 G12 12 12 112 KBNN Huyện Nậm 
Nhùn 

12ầ 12.012 

119 105.12.12.G12 G12 12 12 105 KBNN Thành phô 
Lai Châu 

12.12.G12 

120 000.14.12.G12 G12 12 14 000 KBNN Tỉnh Sơn La 14.12.G12 

121 118.14.12.G12 G12 12 14 118 KBNN Huyện Quỳnh 
Nhai 

14.12.G12 

122 119ếI4.12.G12 G12 12 14 119 KBNN Huyện Thuận 
Châu 

14.12.C12 

123 120ể14.12.G12 G12 12 14 120 KBNN Huyện 
Mường La 

14.12. tỉ 12 

124 121.14.12.G12 G12 12 14 121 KBNN Huyện Băc 
Yên 

14.12.G12 

125 122.14.I2.G12 G12 12 14 122 KBNN Huyện Phù 
Yên 

14.12ằG12 

126 123.14.12.G12 G12 12 14 123 KBNN Huyện Mộc 
Châu 

14.12.C12 

127 124.14.12.G12 G12 12 14 124 KBNN Huyện Yên 
Châu 

14.12.G12 

128 125.14.12.G12 G12 12 14 125 KBNN Huyện Mai 
Sơn 

14.12ếG12 

129 126.14.12.G12 G12 12 14 126 KBNN Huyện Sông 
Mã 

14.12.G12 

130 127.14.12.G12 G12 12 14 127 KBNN Huyện Sôp 
Cộp 

14.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đon vị Mã định 
danh 
2803 

131 í 16.14.12.G12 G12 12 14 116 KBNN Thành phô 
Sơn La 

14.12.G12 

132 128.14.12.G12 G12 12 14 128 KBNN Huyện Vân 
Hồ 

14.12.G12 

133 000.15.12.G12 G12 12 15 000 KBNN Tỉnh Yên 
Bái 

15.12.G12 

134 132.15.12.G12 G12 12 15 132 KBNN Thành phô 
Yên Bái 

15.12.G12 

135 133.15.12.G12 G12 12 15 133 KBNN Thị xà Nghĩa 
Lộ 

15ế12.C12 

136 135.15.12.G12 G12 12 15 135 KBNN Huyện Lục 
Yên 

15.12.G12 

137 136.15.12.G12 G12 12 15 136 KBNN Huyện Văn 
Yên 

15.12.G12 

138 137.15ế12.G12 G12 12 15 137 KBNN Huyện Mù 
Căng Chải 

15.12.G12 

139 138ẽ15.12.G12 G12 12 15 138 KBNN Huyện Trân 
Yên 

15.12.G12 

140 139.15.12.G12 G12 12 15 139 KBNN Huyện Trạm 
Tấu 

15.12.G12 

141 140.15.12.G12 G12 12 15 140 KBNN Huyện Văn 
Chấn 

15ẵ12.G 12 

142 141.15.12.G12 G12 12 15 141 KBNN Huyện Yên 
Bỉnh 

15.12.G12 

143 000.17.12.G12 G12 12 17 000 KBNN Tỉnh Hoà 
Bình 

17.12.G12 

144 150.17.12.G12 G12 12 17 150 KBNN Huyện Đà 
Bắc 

17.12.G12 

145 151.17.12.G12 G12 12 17 151 KBNN Huyện Kỳ 
Sơn 

17.12.012 

146 152.17ẵ12.G12 G12 12 17 152 KBNN Huyện Lương 
Sơn 

17.12.G12 

147 153.17.12.G12 G12 12 17 153 KBNN Huyện Kim 
Bôi 

17ề12.G12 

148 154.17.12,G12 G12 12 17 154 KBNN Huyện Cao 
Phong 

17.12.G12 

149 155.17.12ẳG12 G12 12 17 155 KBNN Huyện Tân 
Lạc 

17.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA 6B ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

150 156.17.12.C12 G12 12 17 156 KBNN Huyện Mai 
Châu 

17.12.G12 

151 157.17.12.G12 G12 12 17 157 KBNN Huyện Lạc 
Sơn 

17.12.G12 

152 158.17.12.G12 G12 12 17 158 KBNN Huyện Yên 
Thủy 

17.12ếG12 

153 159.17.12.G12 G12 12 17 159 KBNN Huyện Lạc 
Thủy 

17.12.G12 

154 148.17ẳ12.G12 G12 12 17 148 KBNN Thành phố 
Hòa Bình 

17.12.C12 

155 000.19.12.G12 G12 12 19 000 KBNN Tỉnh Thái 
Nguyên 

19.12.G12 

156 164.19.12.G12 G12 12 19 164 KBNN Thành phồ 
Thái Nguyên 

19.I2.G12 

157 165.19.12.G12 G12 12 19 165 KBNN Thị xã Sông 
Công 

19.12.G12 

158 167ễ19.12.G12 G12 12 19 167 KBNN Huyện Định 
Hóa 

19.12.G12 

159 168.19.12.GI 2 G12 12 19 168 KBNN Huyện Phú 
Lương 

19.12.G12 

160 169ếl9.12.Gl2 G12 12 19 169 KBNN Huyên Đông 
Hỷ 

19.12.G12 

161 170.19.12.G12 G12 12 19 170 KBNN Huyện Võ 
Nhai 

19.12.(;i2 

162 171.19.12.G12 G12 12 19 171 KBNN Huyện Đại 
Từ 

19.12.c;i2 

163 172.19.12.G12 G12 12 19 172 KBNN Huyện Phô 
Yên 

19.12.G12 

164 173.19.12.G12 G12 12 19 173 KBNN Huyện Phú 
Bình 

19.12.C12 

165 000.20.12.G12 G12 12 20 000 KBNN Tỉnh Lạng 
Sơn 

20.12.C12 

166 Ĩ78.20.12.G12 G12 12 20 178 KBNN Thành phố 
Lạng Sơn 

20.12.C12 

167 180.20.12.G12 G12 12 20 180 KBNN Huyện Tràng 
Định 

20.12.G12 

168 181.20.12.G12 G12 12 20 181 KBNN Huyện Bình 
Gia 

20.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

169 I82.20.12.G12 G12 12 20 182 KBNN Huyện Văn 
Lãng 

20.12.G12 

170 Ĩ83.20.12,G12 G12 12 20 183 KBNN Huyện Cao 
Lộc 

20.12.C12 

171 184.20.12.G12 G12 12 20 184 KBNN Huyện Vãn 
Quan 

20.12.G12 

172 185ế20.I2.G12 G12 12 20 185 KBNN Huyện Băc 
Sơn 

20.12.G12 

173 186.20.12.G12 G12 12 20 186 KBNN Huyện Hữu 
Lùng 

20.12.C12 

174 187.20.12.G12 G12 12 20 187 KBNN Huyện Chi 
Lăng 

20.12.G12 

175 188.20.12.G12 G12 12 20 188 KBNN Huyện Lộc 
Bình 

20.12.G12 

176 189.20.12.G12 G12 12 20 189 KBNN Huyện Đình 
Lập 

20.12.G12 

177 000.22.12.G12 G12 12 22 000 KBNN Tỉnh Quảng 
Ninh 

22ể12.G12 

178 193.22.12.GỈ2 G12 12 22 193 KBNN Thành phô 
Hạ Long 

22.12.G12 

179 198.22.12.G12 G12 12 22 198 KBNN Huyện Bình 
Liêu 

22.12.G12 

180 199.22.12.G12 G12 12 22 199 KBNN Huyện Tiên 
Yên 

22.12.G12 

181 200.22.12.G12 G12 12 22 200 KBNN Huyện Đâm 
Hà 

22.12.C12 

182 201.22.12.G12 G12 12 22 201 KBNN Huyện Hải 
Hà 

22.12ểG12 

183 202.22.12.G12 G12 12 22 202 KBNN Huyện Ba 
Chẽ 

22.12.G12 

184 203.22.12.G12 G12 12 22 203 KBNN Huyện Vân 
Đồn 

22.12.C12 

185 204.22.12.G 12 G12 12 22 204 KBNN Huyện Hoành 
Bồ 

2 2 A 2 . G Ỉ 2  

186 205.22.12.G 12 G12 12 22 205 KBNN Huyện Đông 
Triều 

22ẵ12.G12 

187 207.22.12.G12 G12 12 22 207 KBNN Huyện Cô Tô 22.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB 1 ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

188 194.22.12.GI 2 G12 12 22 194 KBNN Thành phô 
Móng Cái 

22.12.G12 

189 196.22.12.G12 G12 12 22 196 KBNN Thành phô 
Uông Bí 

22.12.G12 

190 206.22.12.G12 G12 12 22 206 KBNN Thị xã Quảng 
Yên 

22.12.G12 

19Ỉ 195.22.12.G12 G12 12 22 195 KBNN Thành phố 
Cẩm Phả 

22.12.G12 

192 000.24.12.G 12 G12 12 24 000 KBNN Tỉnh Bắc 
Giang 

24.12.G12 

193 215.24.12.G12 G12 12 24 215 KBNN Huyện Yên 
Thế 

24.12.G12 

194 216.24.12.G12 G12 12 24 216 KBNN Huyện Tân 
Yên 

24.12.C12 

195 217.24.12.G12 G12 12 24 217 KBNN Huyện Lạng 
Giang 

24.12.GI2 

196 218.24.12.G12 G12 12 24 218 KBNN Huyện Lục 
Nam 

24.12.G12 

197 219.24.12.G12 G12 12 24 219 KBNN Huyện Lục 
Ngạn 

24.12.G12 

198 220.24.12.G12 G12 12 24 220 KBNN Huyện Sơn 
Động 

24.12.c;i2 

199 221.24.12.G12 G12 12 24 221 KBNN Huyện Yên 
Dũng 

24.12.G12 

200 222.24.12.G12 G12 12 24 222 KBNN Huyện Việt 
Yên 

24.12.C12 

201 223.24.12.G12 G12 12 24 223 KBNN Huyện Hiệp 
Hòa 

24.12.G12 

202 213.24.12.G12 G12 12 24 213 KBNN Thành phô 
Đắc Giang 

24.12.G12 

203 000.25.12.Gt2 G12 12 25 000 KBNN Tỉnh Phú 
Thọ 

25.12.G12 

204 227.25.12.G12 G12 12 25 227 KBNN Thành phố 
Việt Trì 

25.12ềG12 

205 228.25.12.G12 G12 12 25 228 KBNN Thị xã Phú 
Thọ 

25.12.G12 

206 230.25.12.G12 G12 12 25 230 KBNN Huyện Đoan 
Hùng 

25.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

207 231ệ25.12.G12 G12 12 25 231 KBNN Huyện Hạ 
Hoà 

25.12.G12 

208 232.25.12.G12 G12 12 25 232 KBNN Huyện Thanh 
Ba 

25.12.G12 

209 233.25.12.G 12 G12 12 25 233 KBNN Huyện Phù 
Ninh 

25Ẽ12.G12 

210 234.25.12.G12 G12 12 25 234 KBNN Huyện Yên 
Lập 

25.12.G 12 

211 235.25.12.G 12 G12 12 25 235 KBNN Huyện Câm 
Khê 

25.12.G12 

212 236.25.12.G12 G12 12 25 236 KBNN Huyện Tam 
Nông 

25.12.G 12 

213 237.25.12.G12 G12 12 25 237 KBNN Huyện Lâm 
Thao 

25.12.G12 

214 238.25.12.G12 G12 12 25 238 KBNN Huyện Thanh 
Sơn 

25.12.G12 

215 239.25.12ếG12 G12 12 25 239 KBNN Huyện Thanh 
Thuỷ 

25.12.G12 

216 240.25.12ẻG12 G12 12 25 240 KBNN Huyện Tân 
Sơn 

25.12.G12 

217 000.26.12.G12 G12 12 26 000 KBNN Tỉnh Vĩnh 
Phúc 

26.12.G12 

218 244.26.12,G 12 G12 12 26 244 KBNN Thị xả Phúc 
Yên 

26.12.G12 

219 246.26.12.G12 G12 12 26 246 KBNN Huyện Lập 
Thạch 

26.12.G12 

220 247.26.12.G12 G12 12 26 247 KBNN Huyện Tam 
Dương 

26.12.G12 

221 248.26.12.G12 G12 12 26 248 KBNN Huyện Tam 
Đảo 

26.12.G12 

222 249.26.12.G12 G12 12 26 249 KBNN Huyện Bình 
Xuyên 

26.12.G12 

223 251.26,12.G12 G12 12 26 251 KBNN Huyện Yên 
Lạc 

26.12.G12 

224 252.26.12.G12 G12 12 26 252 KBNN Huyện Vĩnh 
Tường 

26.12.G12 

225 243.26ể12.G12 G12 12 26 243 KBNN Thành phô 
Vĩnh Yên 

26.12.G í 2 
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TT Mã đinh danh • G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

226 253.26.12.G12 G12 12 26 253 KBNN Huyện Sông 
Lô 

26.12.G12 

227 000.27.12.G12 G12 12 27 000 KBNN Tỉnh Băc 
Ninh 

27.12.G12 

228 258.27.12.G12 G12 12 27 258 KBNN Huyện Yên 
Phong 

27.12.G12 

229 259ẳ27.12.G12 G12 12 27 259 KBNN Huyện Quê 
Võ 

27.12.G12 

230 260.27.12.G12 G12 12 27 260 KBNN Huyện Tiên 
Du 

27.12ếG12 

231 262ể27.12.G12 G12 12 27 262 KBNN Huyện Thuận 
Thành 

27.12.G12 

232 263.27.12.G12 G12 12 27 263 KBNN Huyện Gia 
Bình 

27.12.G12 

233 264.27.12.G12 G12 12 27 264 KBNN Huyện Lương 
Tài 

27.12.GÍ2 

234 256.27.12.GI2 G12 12 27 256 KBNN Thành phố 
Bắc Ninh 

27.12.G12 

235 261.27.12.G12 G12 12 27 261 KBNN Thị xã Từ 
Sơn 

27.12.G12 

236 000.30.12.G 12 G12 12 30 000 KBNN Tỉnh Hải 
Dương 

30ểI2.G12 

237 288.30.12.G12 G12 12 30 288 KBNN Thành phô 
Hài Dương 

30.12.G12 

238 291.30.12.G 12 G12 12 30 291 KBNN Huyện Nam 
Sách 

30.12.G12 

239 292.30.12.G12 G12 12 30 292 KBNN Huyện Kinh 
Môn 

30.12.G12 

240 293.30.12.G12 G12 12 30 293 KBNN Huyện Kim 
Thành 

30.12.G12 

241 294.30.12.G 12 G12 12 30 294 KBNN Huyện Thanh 
Hà 

30.12.G12 

242 295.30.12.G12 G12 12 30 295 KBNN Huyện Câm 
Giàng 

30.12.G12 

243 296.30.12.G 12 G12 12 30 296 KBNN Huyện Bình 
Giang 

30.12.G12 

244 297.30.12.G12 G12 12 30 297 KBNN Huyện Gia 
Lộc 

30.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đon vị Mã định 
danh 
2803 

245 298.30.12.G 12 G12 12 30 298 KBNN Huyện Tứ Kỳ 30.!2ểG12 

246 299.30.12.G 12 G12 12 30 299 KBNN Huyện Ninh 
Giang 

30.12ềG12 

247 300.30.12.G 12 G12 12 30 300 KBNN Huyện Thanh 
Miện 

30ề12.G12 

248 290.30.12.G12 G12 12 30 290 KBNN Thị xã Chí 
Linh 

30.12.G12 

249 000.31.12.G12 G12 12 31 000 KBNN Thành phổ 
Hải Phòng 

31.12ễG12 

250 303ể31.12.G12 G12 12 31 303 KBNN Quận Hông 
Bàng 

31.12ệG12 

251 304.3lệ12.G12 G12 12 31 304 KBNN Quận Ngô 
Quyền 

31.12.G12 

252 305.31.12.G12 G12 12 31 305 KBNN Quận Lê 
Chân 

31.12.G12 

253 306ễ31.12.G12 G12 12 31 306 KBNN Quận Hải An 31ẻ12.G12 

254 307.31.12.G 12 G12 12 31 307 KBNN Quận Kiên 
An 

31.12ểG12 

255 311.31.12.G12 G12 12 31 311 KBNN Huyện Thuỷ 
Nguyên 

31.12ẽG12 

256 3ỉ2.31ắ12.G12 G12 12 31 312 KBNN Huyện An 
Duơng 

31ế12ềG12 

257 313.31ẳ12.G12 G12 12 31 313 KBNN Huyện An 
Lão 

31.12.GỈ2 

258 314.31ẽ12.G12 G12 12 31 314 KBNN Huyện Kiên 
Thuỵ 

31ẻ12.G12 

259 315ề31.12.GỈ2 G12 12 31 315 KBNN Huyện Tiên 
Lãng 

31ễ12.C12 

260 316ẳ31.12ỂG12 G12 12 31 316 KBNN Huyện Vĩnh 
Bảo 

31.12.G12 

261 317ể3l.l2ệG12 G12 12 31 317 KBNN Huyện Cát 
Hải 

31.12ểG12 

262 318.31.12.C12 G12 12 31 318 KBNN Huyện Bạch 
Long Vĩ 

3lếl2.G12 

263 309.31Ể12.G12 G12 12 31 309 KBNN Quận Dương 
Kinh 

31.12ếG12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

264 308.31.12.G 12 G12 12 31 308 KBNN Quận Đô Sơn 31.12.G12 

265 000.33.12.G12 G12 12 33 000 KBNN Tỉnh Hưng 
Yên 

33.12.G12 

266 325.33.12.G 12 G12 12 33 325 KBNN Huyện Vãn 
Lâm 

33.12.G12 

267 326.33.12.G12 G12 12 33 326 KBNN Huyện Văn 
Giang 

33.12.G12 

268 327.33.12.G 12 G12 12 33 327 KBNN Huyện Yên 
Mỹ 

33.Ỉ2.G 12 

269 328.33.12.G 12 G12 12 33 328 KBNN Huyện Mỹ 
Hào 

33.12ễG12 

270 329.33.12.G 12 G12 12 33 329 KBNN Huyện An 
Thi 

33.12.G12 

271 330.33.12.G12 G12 12 33 330 KBNN Huyện Khoái 
Châu 

33.12.G12 

272 331.33.12.G12 G12 12 33 331 KBNN Huyện Kim 
Động 

33.12ếG12 

273 332.33.12.G 12 G12 12 33 332 KBNN Huyện Tiên 
Lữ 

33.12.G12 

274 333.33.12.G12 G12 12 33 333 KBNN Huyện Phù 
Cừ 

33.12.CỈ12 

275 323.33.12.G12 G12 12 33 323 KBNN Thành phô 
Hưng Yên 

33.12.G12 

276 000.34.12ếG 12 G12 12 34 000 KBNN Tỉnh Thái 
Bình 

34.12.C12 

277 336.34.12.G12 G12 12 34 336 KBNN Thành phô 
Thái Bình 

34.12.G12 

278 338.34.12.G12 G12 12 34 338 KBNN Huyện Quỳnh 
Phụ 

34.12.C12 

279 339ằ34.12.G12 G12 12 34 339 KBNN Huyện Hưng 
Hà 

34.12.G12 

280 340.34.12.C12 G12 12 34 340 KBNN Huyện Đông 
Hưng 

34.12.G12 

281 341.34ề12.G12 G12 12 34 341 KBNN Huyện Thái 
Thụy 

34.12.G12 

282 342.34.12.G12 G12 12 34 342 KBNN Huyện Tiên 
Hải 

34.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đon vị Mã định 
danh 
2803 

283 343.34.12.G 12 G12 12 34 343 KBNN Huyện Kiên 
Xương 

34ắ12.G12 

284 344.34.12.G12 G12 12 34 344 KBNN Huyện Vũ 
Thư 

34.12.C12 

285 000.35.12.G12 G12 12 35 000 KBNN Tỉnh Hà 
Nam 

35.12.G12 

286 349.35.12.G12 G12 12 35 349 KBNN Huyện Duy 
r p  •  A  Tiên 

35.12.C12 

287 350.35.12.G 12 G12 12 35 350 KBNN Huyện Kim 
Bảng 

35.12ắGl2 

288 351.35.12.G12 G12 12 35 351 KBNN Huyện Thanh 
Liêm 

35.12.G12 

289 352.35.12.G 12 G12 12 35 352 KBNN Huyện Bình 
Lục 

35.12.G12 

290 353.35.12.G 12 G12 12 35 353 KBNN Huyện Lý 
Nhân 

35.12.G12 

291 347.35.12.G 12 G12 12 35 347 KBNN Thành phô 
Phủ Lý 

35.12.G12 

292 000.36.12.G 12 G12 12 36 000 KBNN Tỉnh Nam 
Định 

36.12.G12 

293 356.36.12.G12 G12 12 36 356 KBNN Thành phô 
Nam Định 

36.12.G12 

294 358.36.12ếG12 G12 12 36 358 KBNN Huyện Mỹ 
Lộc 

36.12.G12 

295 359.36.12.G 12 G12 12 36 359 KBNN Huyện Vụ 
Bản 

36.12.G12 

296 360.36.12.G 12 G12 12 36 360 KBNN Huyện Y Yên 36.12.G12 

297 361.36ế12.G12 G12 12 36 361 KBNN Huyện Nghĩa 
Hung 

36.12.íi 12 

298 362.36.12.G 12 G12 12 36 362 KBNN Huyện Nam 
Trực 

36.12.G12 

299 363.36.12.G 12 G12 12 36 363 KBNN Huyện Trục 
Ninh 

36.12.G12 

300 364.36.12.G 12 G12 12 36 364 KBNN Huyện Xuân 
Trường 

36.12.G12 

301 365.36.12.G12 G12 12 36 365 KBNN Huyện Giao 
Thủy 

36.12.G12 



TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

302 366.36.12.G12 G12 12 36 366 KBNN Huyện Hải 
Hậu 

36.12.G12 

303 000.37.12.G12 G12 12 37 000 KBNN Tỉnh Ninh 
Bình 

37.12.G12 

304 370.37.12.G12 G12 12 37 370 KBNN Thị xã Tam 
Điệp 

37.12.G12 

305 372.37.12.G12 G12 12 37 372 KBNN Huyện Nho 
Quan 

37.12.G12 

306 373.37.12.G12 G12 12 37 373 KBNN Huyện Gia 
Viễn 

37.12.G12 

307 374ế37.12.G12 G12 12 37 374 KBNN Huyện Hoa 
Lư 

37.12.G12 

308 375.37.12.G12 G12 12 37 375 KBNN Huyện Yên 
Khánh 

37.12.G12 

309 376.37.12.G12 G12 12 37 376 KBNN Huyện Kim 
Sơn 

37.12.G12 

310 377.37.12.G12 G12 12 37 377 KBNN Huyên Yên 
Mô 

37.12.G12 

311 369.37.12.G 12 G12 12 37 369 KBNN Thành phô 
Ninh Bình 

37.12.G12 

312 000.38.12.G12 G12 12 38 000 KBNN Tỉnh Thanh 
Hóa 

38.12.G12 

313 380.38.12.G12 G12 12 38 380 KBNN Thành phố 
Thanh Hóa 

38.I2.G12 

314 381.38.12.G 12 G12 12 38 381 KBNN Thị xã Bỉm 
Sơn 

38.12.G12 

315 382.38.12.G12 G12 12 38 382 KBNN Thị xã Sâm 
Sơn 

38.12.G12 

316 384.38.12. G12 G12 12 38 384 KBNN Huyện 
Mường Lát 

38.12.G12 

317 385.38.12.G12 G12 12 38 385 KBNN Huyện Quan 
Hỏa 

38.12.G12 

318 386.38.12.G 12 G12 12 38 386 KBNN Huyện Bá 
Thước 

38.12.G12 

319 387.38ằ12.G12 G12 12 38 387 KBNN Huyện Quan 
Sơn 

38.12.G12 

320 388.38.12.G12 G12 12 38 388 KBNN Huyện Lang 
Chánh 

38.Ĩ2.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

321 389.38.12.G12 G12 12 38 389 KBNN Huyện Ngọc 
Lặc 

38.12.G12 

322 390.38.12.G12 G12 12 38 390 KBNN Huyện Câm 
Thủy 

38.12ẾG12 

323 391.38.12,G12 G12 12 38 391 KBNN Huyện Thạch 
Thành 

38.12.G12 

324 392.38.12.G 12 G12 12 38 392 KBNN Huyện Hà 
Trung 

38.12.G12 

325 393.38.12.G12 G12 12 38 393 KBNN Huyện Vĩnh 
Lộc 

38.12.C12 

326 394.38.12.G12 G12 12 38 394 KBNN Huyện Yên 
Định 

38.12.G12 

327 395.38.12.G 12 G12 12 38 395 KBNN Huyện Thọ 
Xuân 

38.12.G12 

328 396.38.12.G 12 G12 12 38 396 KBNN Huyện 
Thường Xuân 

38.12.G12 

329 397.38.12.G 12 G12 12 38 397 KBNN Huyện Triệu 
Sơn 

38.12.C12 

330 398.38.12.G 12 G12 12 38 398 KBNN Huyện Thiệu 
Hóa 

38.12.G12 

331 399.38.12.G12 G12 12 38 399 KBNN Huyện Hoăng 
Hóa 

38ề12.G 12 

332 400.38.12.G12 G12 12 38 400 KBNN Huyện Hậu 
Lộc 

38.12.G12 

333 401.38ễ12.G12 G12 12 38 401 KBNN Huyện Nga 
Sơn 

38.12.G12 

334 402.38.12.G12 G12 12 38 402 KBNN Huyện Như 
Xuân 

38.12.GI 2 

335 403ế38.12.G12 G12 12 38 403 KBNN Huyện Như 
Thanh 

38ễ12.G12 

336 404.38.12.G 12 G12 12 38 404 KBNN Huyên Nông 
Cống 

38.12.GÍ2 

337 405.38.12.G12 G12 12 38 405 KBNN Huyện Đông 
Sơn 

38.12.G12 

338 406.38.12.G 12 G12 12 38 406 KBNN Huyện Quàng 
Xương 

38.12.G12 

339 407.38.12.G12 G12 12 38 407 KBNN Huyện Tĩnh 
Gia 

38.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đon vị Mã định 
danh 
2803 

340 000.40.12.G12 G12 12 40 000 KBNN Tỉnh Nghệ 
An 

40.I2.G12 

341 412.40.12.G12 G12 12 40 412 KBNN Thành phổ 
Vinh 

40.12.GJ2 

342 413.40.12.G12 G12 12 40 413 KBNN Thị xã Cửa 
Lò 

40.12.G12 

343 415.40.12.G12 G12 12 40 415 KBNN Huyện Quể 
Phong 

40.12.G12 

344 416.40.12.G12 G12 12 40 416 KBNN Huyện Quỳ 
Châu 

40.12.C12 

345 417.40.12.G12 G12 12 40 417 KBNN Huyện Kỳ 
Sơn 

40.12.G12 

346 418.40.12.G12 G12 12 40 418 KBNN Huyện Tương 
Dương 

40.12.G12 

347 419.40.12.G12 G12 12 40 419 KBNN Huyện Nghĩa 
Đàn 

40.12.C12 

348 420.40.12.G12 G12 12 40 420 KBNN Huyện Quỳ 
Hợp 

40.12.C12 

349 421.40.12.G12 G12 12 40 421 KBNN Huyện Quỳnh 
Lưu 

40.12.G 12 

350 422.40.12.G12 G12 12 40 422 KBNN Huyện Con 
Cuông 

40.12.C12 

351 423.40.12.C12 G12 12 40 423 KBNN Huyện Tân 
Kỳ 

40.12.Ct12 

352 424.40.12.G12 G12 12 40 424 KBNN Huyện Anh 
Sơn 

40.12.G 12 

353 425.40.12.G 12 G12 12 40 425 KBNN Huyện Diễn 
Châu 

40.12.C12 

354 426.40.12.G12 G12 12 40 426 KBNN Huyện Yên 
Thành 

40.12.CỈ12 

355 427.40.12.G 12 G12 12 40 427 KBNN Huyện Đô 
Lương 

40.12.G12 

356 428.40.12.G12 G12 12 40 428 KBNN Huyện Thanh 
Chương 

40.12.C12 

357 429.40.12.G12 G12 12 40 429 KBNN Huyện Nghi 
Lộc 

40.12.G12 

358 430.40.12.G 12 G12 12 40 430 KBNN Huyện Nam 
Đàn 

40.12.G12 
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TT Mã định đanh GX2 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

359 431.40.12.G12 G12 12 40 431 KBNN Huyện Hưng 
Nguyên 

40.12.G12 

360 414.40.12.G12 G12 12 40 414 KBNN Thị xã Thái 
Hoà 

40.12.G12 

361 432.40.12.G 12 G12 12 40 432 KBNN Thị xã Hoàng 
Mai 

40.12ếG12 

362 000.42.12.G12 G12 12 42 000 KBNN Tỉnh Hà 
Tĩnh 

42.12.G12 

363 437.42.12.G12 G12 12 42 437 KBNN Thị xã Hông 
Lĩnh 

42.12.G12 

364 439.42.12.G12 G12 12 42 439 KBNN Huyện 
Hương Sơn 

42.12.G12 

365 440.42.12.G 12 G12 12 42 440 KBNN Huyện Đức 
Thọ 

42.12.G12 

366 441.42ề12.G12 G12 12 42 441 KBNN Huyện Vũ 
Quang 

42.12.G12 

367 442.42.12.G12 G12 12 42 442 KBNN Huyện Nghi 
Xuân 

42.12.G12 

368 443.42.12.G12 G12 12 42 443 KBNN Huyện Can 
Lộc 

42.12.G12 

369 444.42.12.G12 G12 12 42 444 KBNN Huyện 
Hương Khê 

42ể12.G12 

370 445.42ế12.G12 G12 12 42 445 KBNN Huyện Thạch 
Hà 

42.12.G12 

371 446.42.12.G 12 G12 12 42 446 KBNN Huyện cẩm 
Xuyên 

42ằ12.G 12 

372 447.42.12.G12 G12 12 42 447 KBNN Huyện Kỳ 
Anh 

42.12.G12 

373 436.42.12.C12 G12 12 42 436 KBNN Thành phô 
Hà Tĩnh 

42.12.G 12 

374 448.42.12.GI 2 G12 12 42 448 KBNN Huyện Lộc 
Hà 

42.12.G12 

375 000.44.12.G12 G12 1 12 44 000 KBNN Tỉnh Quảng 
Bình 

44.12.G12 

376 452ắ44.I2.G12 G12 12 44 452 KBNN Huyện Minh 
Hóa 

44.12.G12 

377 453.44.12.G12 G12 12 44 453 KBNN Huyện Tuyên 
Hóa 

44.12.GJ2 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

378 458.44.12.G 12 G12 12 44 458 KBNN Huyện Quảng 
Trạch 

44.12.G12 

379 455.44.12.G12 G12 12 44 455 KBNN Huyện Bô 
Trạch 

44.Ĩ2.G12 

380 456.44.12.G12 G12 12 44 456 KBNN Huyện Quảng 
Ninh 

44.12.G12 

381 457.44.12.G12 G12 12 44 457 KBNN Huyện Lệ 
Thủy 

44Ể12.G12 

382 450.44.12.G12 G12 12 44 450 KBNN Thành Phố 
Đồng Hới 

44ế12.G12 

383 454.44.12ểG12 G12 12 44 454 KBNN Thị xã Ba 
Đồn 

44.12.G12 

384 000.45.12.G12 G12 12 45 000 KBNN Tỉnh Quảng 
Trị 

45.12.G12 

385 462.45.12.G12 G12 12 45 462 KBNN Thị xã Quảng 
Trị 

45.12.G12 

386 464.45.12.G12 G12 12 45 464 KBNN Huyện Vĩnh 
Linh 

45.12.G12 

387 465,45.12.G12 G12 12 45 465 KBNN Huyện 
Hướng Hóa 

45.12.G12 

388 466.45.12.G12 G12 12 45 466 KBNN Huyện Gio 
Linh 

45.12.G12 

389 467.45.12.G12 G12 12 45 467 KBNN Huyện Đa 
Krông 

45.12.G12 

390 468.45.12.G 12 G12 12 45 468 KBNN Huyện Cam 
Lộ 

45.Ì2.G12 

391 469.45.12.C. 12 G12 12 45 469 KBNN Huyện Triệu 
Phong 

45.Í2.G12 

392 470.45.12.G12 G12 12 45 470 KBNN Huyện Hài 
Lãng 

45.12.C12 

393 471.45.12.G12 G12 12 45 471 KBNN Huyên cồn 
Cỏ 

45.12.G12 

394 461.45.12.G12 G12 12 45 461 KBNN Thành phô 
Đông Hà 

45.12.G12 

395 000.46.12.G12 G12 12 46 000 KBNN Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

46.Ỉ2.G12 

396 474.46.12.G12 G12 12 46 474 KBNN Thành phô 
Huế 

46.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đon yị Mã định 
danh 
2803 

397 476.46.12.G12 G12 12 46 476 KBNN Huyện Phong 
Điền 

46.12.G12 

398 477.46.12.G12 G12 12 46 477 KBNN Huyện Quảng 
Điền 

46.12.G12 

399 478.46.12.G12 G12 12 46 478 KBNN Huyện Phú 
Vang 

46.12.G12 

400 481.46.12.G12 G12 12 46 481 KBNN Huyện A 
Lưới 

46.12.C12 

401 482.46.12.G12 G12 12 46 482 KBNN Huyện Phú 
Lộc 

46.12.G12 

402 483.46.12.G12 G12 12 46 483 KBNN Huyện Nam 
Đông 

46.12.G12 

403 479.46.12.GÍ2 G12 12 46 479 KBNN Thị xã Hương 
Thủy 

46.12.G12 

404 480.46.12.G12 G12 12 46 480 KBNN Thị xã Hương 
Trà 

46.12.G12 

405 000.48.12.G12 G12 12 48 000 KBNN Thành phố 
Đà Nang 

48.12.G12 

406 490.48.12.G12 G12 12 48 490 KBNN Quận Liên 
Chiểu 

48.12.GJ 2 

407 491.48.12ệG12 G12 12 48 491 KBNN Quận Thanh 
Khê 

48.12.G12 

408 492.48.12.G 12 G12 12 48 492 KBNN Quận Hải 
Châu 

48.12.G12 

409 493.48.12.G12 G12 12 48 493 KBNN Quận Sơn Trà 48.12.G12 

410 494.48.12.G 12 G12 12 48 494 KBNN Quận Ngũ 
Hành Sơn 

48.12.G12 

411 497.48.12.C 12 G 1 2 1  12 48 497 KBNN Huyện Hòa 
Vang 

48.12.G12 

412 498.48.12.G12 G12 12 48 498 KBNN Huyện Hoàng 
Sa 

48.12ỂG12 

413 495.48.12.G12 G12 12 48 495 KBNN Quận Câm Lệ 48.12.G12 

414 000.49.12.G 12 G12 12 49 000 KBNN Tỉnh Quảng 
Nam 

49.12.GĨ2 

415 504.49.12.G 12 G12 12 49 504 KBNN Huyện Tây 
Giang 

49.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

416 505.49.12.G 12 G12 12 49 505 KBNN Huyện Đông 
Giang 

49.12.G12 

417 506.49.12.G12 G12 12 49 506 KBNN Huyện Đại 
Lộc 

49.12.G12 

418 507.49.12.G12 G12 12 49 507 KBNN Huyện Điện 
Bàn 

49.I2.G12 

419 508.49.12.G12 G12 12 49 508 KBNN Huyện Duy 
Xuyên 

49.12.C12 

420 509.49.12.G12 G12 12 49 509 KBNN Huyện Quê 
Sơn 

49.12.G12 

421 510.49.12.G12 G12 12 49 510 KBNN Huyện Nam 
Giang 

49.12.C12 

422 511.49.12.G12 G12 12 49 511 KBNN Huyện Phước 
Sơn 

49.12.G12 

423 512.49.12.G12 G12 12 49 512 KBNN Huyện Hiệp 
Đức 

49.12.G12 

424 513.49.12.C12 G12 12 49 513 KBNN Huyện Thăng 
Bình 

49.12.G12 

425 514.49.12.G12 G12 12 49 514 KBNN Huyện Tiên 
Phước 

49.12.Cỉ 12 

426 515.49.12.G12 G12 12 49 515 KBNN Huyện Băc 
TràMy 

49.12.C12 

427 516.49.12.G12 G12 12 49 516 KBNN Huyện Nam 
Trà My 

49.12.G12 

428 517.49.12.G12 G12 12 49 517 KBNN Huyện Núi 
Thành 

49.12.G12 

429 518.49.12.G12 G12 12 49 518 KBNN Huyện Phú 
Ninh 

49.12.G12 

430 502.49.12.C12 G12 12 49 502 KBNN Thành phô 
Tam Kỳ 

49.12.c;i2 

431 519.49.12.G12 G12 12 49 519 KBNN Huyện Nông 
Sơn 

49.12.G12 

432 503.49.12.G12 G12 12 49 503 KBNN Thành phô 
Hội An 

49.12.G12 

433 000.51.12.G12 G12 12 51 000 KBNN Tỉnh Quảng 
Ngãi 

51.12.G12 

434 524.51.12.G12 G12 12 51 524 KBNN Huyện Bình 
Sơn 

51ễ12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

435 525.51.12.G12 G12 12 51 525 KBNN Huyện Trà 
Bồng 

51.12.G12 

436 526.51.12.G12 G12 12 51 526 KBNN Huyện Tây 
Trà 

51.12.C12 

437 527.51ấ12.G12 G12 12 51 527 KBNN Huyện Sơn 
Tịnh 

51.12.G12 

438 528.51.12.G12 G12 12 51 528 KBNN Huyện Tư 
Nghĩa 

51.12.G12 

439 529.51.12.G12 G12 12 51 529 KBNN Huyện Sơn 
Hà 

51.12.G12 

440 530.51.12.G12 G12 12 51 530 KBNN Huyện Sơn 
T"1 * Tây 

51.12.G12 

441 531ễ51.12.G12 G12 12 51 531 KBNN Huyện Minh 
Long 

51.12.G12 

442 532.51.12.G12 G12 12 51 532 KBNN Huyện Nghĩa 
Hành 

51.12.G12 

443 533.51.12ếG12 G12 12 51 533 KBNN Huyện Mộ 
Đức 

51ấ12.c;i2 

444 534.51.12.G12 G12 12 51 534 KBNN Huyện Đức 
Phổ 

51.12.C12 

445 535.51.12.G 12 G12 12 51 535 KBNN Huyện Ba Tơ 51.12.C12 

446 536.51.12ễG12 G12 12 51 536 KBNN Huyện Lý 
Sơn 

51.12.C12 

447 522ễ51.12.G12 G12 12 51 522 KBNN Thành phố 
Quàng Ngãi 

51Ế12.G12 

448 000.52.12.G12 G12 12 52 000 KBNN Tỉnh Bình 
Định 

52.12.G12 

449 540.52.12.G12 G12 12 52 540 KBNN Thành phô 
Qui Nhơn 

52.12.G12 

450 542.52.12.G12 G12 12 52 542 KBNN Huyện An 
Lão 

52.12.G12 

451 543.52.12.G 12 G12 12 52 543 KBNN Huyện Hoài 
Nhơn 

52.12.G12 

452 544.52.12.G12 G12 12 52 544 KBNN Huyện Hoài 
Ân 

52.12ếG12 

453 545.52.12.G12 G12 12 52 545 KBNN Huyện Phù 
Mỹ 

52.12.G12 

50 



TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
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454 546.52.12.G12 G12 12 52 546 KBNN Huyện Vĩnh 
Thạnh 

52.12.G12 

455 547.52.12.G12 G12 12 52 547 KBNN Huyện Tây 
Sơn 

52.12.G12 

456 548.52.12.G12 G12 12 52 548 KBNN Huyện Phù 
Cát 

52.12.G12 

457 550.52.12.G12 G12 12 52 550 KBNN Huyện Tuy 
Phước 

52.12.G12 

458 551.52.12.G12 G12 12 52 551 KBNN Huyện Vân 
Canh 

52.12.G12 

459 549.52.12.G12 G12 12 52 549 KBNN Thị xã An 
Nhơn 

52.12ếG12 

460 000.54.12.G12 G12 12 54 000 KBNN Tỉnh Phú 
Yên 

54.12.G12 

461 558.54.12ếG12 G12 12 54 558 KBNN Huyện Đông 
Xuân 

54.12.G12 

462 559.54.12.G 12 G12 12 54 559 KBNN Huyện Tuy 
An 

54.12.G12 

463 560.54.12.G 12 G12 12 54 560 KBNN Huyện Sơn 
Hòa 

54.12.G12 

464 561.54.12.G 12 G12 12 54 561 KBNN Huyện Sông 
Hinh 

54.12.G12 

465 563.54.12.G12 G12 12 54 563 KBNN Huyện Phú 
Hoà 

54.12.G12 

466 555.54.12.G12 G12 12 54 555 KBNN Thành phô 
Tuy Hoà 

54.12.G12 

467 564.54.12.G 12 G12 12 54 564 KBNN Huyện Đông 
Hòa 

54.12.C12 

468 562.54.12.G12 G12 12 54 562 KBNN Huyện Tây 
Hoà 

54.12.C; 12 

469 557.54.12.G 12 G12 12 54 557 KBNN Thị xã Sông 
Cầu 

54.12.G12 

470 000.56.12.G 12 G12 12 56 000 KBNN Tỉnh Khánh 
Hòa 

56.12.G12 

471 568.56.12.G 12 G12 12 56 568 KBNN Thành phô 
Nha Trang 

56.12.G12 

472 571.56.12.G12 G12 12 56 571 KBNN Huyện Vạn 
Ninh 

56.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

473 573.56.12.C12 G12 12 56 573 KBNN Huyện Khánh 
Vĩnh 

56.12.G12 

474 574.56.12ằG12 G12 12 56 574 KBNN Huyện Diên 
Khánh 

56.12.G12 

475 575.56.12,G12 G12 12 56 575 KBNN Huyện Khánh 
Sơn 

56.12.G12 

476 576.56.12.G12 G12 12 56 576 KBNN Huyện 
Trường Sa 

56.12.G12 

477 570.56.12.G 12 G12 12 56 570 KBNN Huyện Cam 
Lâm 

56.12.G12 

478 572.56.12.G12 G12 12 56 572 KBNN Thị xã Ninh 
Hòa 

5Ó.12.G12 

479 569.56.12.G12 G12 12 56 569 KBNN Thành phô 
Cam Ranh 

56ằ12.G12 

480 000.58.12.G 12 G12 12 58 000 KBNN Tỉnh Ninh 
Thuận 

58.12.G12 

481 584.58.12.G 12 G12 12 58 584 KBNN Huyện Bác 
Ái 

58.12.G12 

482 585.58.12.G12 G12 12 58 585 KBNN Huyện Ninh 
Sơn 

58.12.G12 

483 586.58.12.G12 G12 12 58 586 KBNN Huyện Ninh 
Hải 

58.12.G12 

484 587.58J2.G12 G12 12 58 587 KBNN Huyện Ninh 
Phước 

58.12.G12 

485 588.58.12.C12 G12 12 58 588 KBNN Huyện Thuận 
Bấc 

58.12.G 12 

486 582.58.12.G12 G12 12 58 582 KBNN Thành phô 
Phan Rang-Tháp 
Chàm 

58.12.G12 

487 589.58.12.G12 G12 12 58 589 KBNN Huyện Thuận 
Nam 

58.12.G12 

488 000.60.12.C12 G12 12 60 000 KBNN Tỉnh Bình 
Thuận 

60.12.G12 

489 593.60.12.G12 G12 12 60 593 KBNN Thành phô 
Phan Thiết 

60.I2.G12 

490 595.60ệ12.G 12 G12 12 60 595 KBNN Huyện Tuy 
Phong 

60.12.C12 

491 596.60.12.G12 G12 12 60 596 KBNN Huyện Bãc 
Bình 

60.12.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
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492 597.60.12.G 12 G12 12 60 597 KBNN Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

60.12.G12 

493 598.60.12ềG12 G12 12 60 598 KBNN Huyện Hàm 
Thuận Nam 

60.12.G12 

494 599.60.12.G ĩ 2 G12 12 60 599 KBNN Huyện Tánh 
Linh 

60.12.G12 

495 600.60.12.G 12 G12 12 60 600 KBNN Huyện Đức 
Linh 

60.12.G12 

496 601.60.12.G12 G12 12 60 601 KBNN Huyện Hàm 
Tân 

60.I2.G12 

497 602.60.12.G12 G12 12 60 602 KBNN Huyện Phú 
Quí 

60.12.G12 

498 594.60.12.G12 G12 12 60 594 KBNN Thị xã La Gi 60.12.G12 

499 000.62.12.G12 G12 12 62 000 KBNN Tỉnh Kon 
Tum 

62.12.G12 

500 610.62.12.G12 G12 12 62 610 KBNN Huyện Đãk 
Glei 

62.12.C12 

501 611.62.12.G12 G12 12 62 611 KBNN Huyện Ngọc 
Hồi 

62.12.G12 

502 612.62.12.G12 G12 12 62 612 KBNN Huyện Đăk 
Tô 

62.12.G12 

503 613.62.12.G12 G12 12 62 613 KBNN Huyện Kon 
Plông 

62.12.G12 

504 614.62.12.G12 G12 12 62 614 KBNN Huyện Kon 
Rẩy 

62.12.G 12 

505 615.62.12.G12 G12 12 62 615 KBNN Huyện Đăk 
Hà 

62.12.c; 1 2 

506 616.62.12.G12 G12 12 62 616 KBNN Huyện Sa 
Thầy 

62.12.G12 

507 617.62.12.G12 G12 12 62 617 KBNN Huyện Tu 
Mơ Rông 

62.12.G12 

508 608.62.12.G12 G12 12 62 608 KBNN Thành phô 
Kon Tum 

62.12.G12 

509 000.64.12.C 12 G12 12 64 000 KBNN Tỉnh Gia Lai 64.12.G12 

510 622.64.12.G12 G12 12 64 622 KBNN Thành phô 
Pleiku 

64.12ẵG 12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
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511 623,64.12.G12 G12 12 64 623 KBNN Thị xã An 
Khê 

64.12.G12 

512 625.64.12.G12 G12 12 64 625 KBNN Huyện 
KBang 

64.12.G12 

513 626.64.12.G12 G12 12 64 626 KBNN Huyện Đãk 
Đoa 

64.12.G12 

514 627.64.12.G 12 G12 12 64 627 KBNN Huyện Chư 
Păh 

64.12.G12 

515 628.64ế12.G12 G12 12 64 628 KBNN Huyện la 
Grai 

64ế12.G12 

516 629.64.12.G12 G12 12 64 629 KBNN Huyện Mang 
Yang 

64.12.G12 

517 630.64.12.GÍ 2 G12 12 64 630 KBNN Huyện Kông 
Chro 

64.12.G12 

518 631.64.12.C12 G12 12 64 631 KBNN Huyện Đức 
Cơ 

64.12.G12 

519 632.64.12.G12 G12 12 64 632 KBNN Huyện Chu 
Prông 

64.12.G12 

520 633.64.12.G12 G12 12 64 633 KBNN Huyện Chư 
Sẽ 

64.12ếG12 

521 634.64.12.G12 G12 12 64 634 KBNN Huyện Đăk 
Pơ 

64.12.C12 

522 635.64.12.G12 G12 12 64 635 KBNN Huyện la Pa 64.12.G12 

523 637.64.12.G 12 G12 12 64 637 KBNN Huyện Krông 
Pa 

64.12.G12 

524 624.64ẵl2.G12 G12 12 64 624 KBNN Thị xã Ayun 
Pa 

64.12.G12 

525 638.64ễ12.G 12 G12 12 64 638 KBNN Huyện Phú 
Thiện 

64ế12.GỈ2 

526 639.64.12.G 12 G12 12 64 639 KBNN Huyện Chu 
Pưh 

64.12.G12 

527 000.66.12.G12 G12 12 66 000 KBNN Tỉnh Đăk 
Lắk 

66.12.G12 

528 643.66.12.G12 G12 12 66 643 KBNN Thành phô 
Buôn Ma Thuột 

66.12.G12 

529 645.66.12.G 12 G12 12 66 645 KBNN Huyện Ea 
irieo 

66.12.G 12 
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530 646.66.12.G12 G12 12 66 646 KBNN Huyện Ea 
Súp 

66.12.ci: 

531 647.66.12.G12 G12 12 66 647 KBNN Huyện Buôn 
Đôn 

66.12.G12 

532 648.66.12.G 12 G12 12 66 648 KBNN Huyện Cư 
M'gar 

66.12.G 12 

533 649.66.12ểG12 G12 12 66 649 KBNN Huyện Krông 
Búk 

66.12.G12 

534 650.66.12.C12 G12 12 66 650 KBNN Huyện Krông 
Năng 

66.12.G12 

535 651.66.12.C12 G12 12 66 651 KBNN Huyện Ea 
Kar 

66.12.G12 

536 652.66.12.G12 G12 12 66 652 KBNN Huyện 
NTĐrắk 

66.12.G12 

537 653.66.12.G 12 G12 12 66 653 KBNN Huyện Krông 
Bông 

66.12ẳG12 

538 654.66.12.C12 G12 12 66 654 KBNN Huyện Krông 
Pắc 

66.12.G 12 

539 655.66.12.G 12 G12 12 66 655 KBNN Huyện Krông 
ANa 

66.12.G12 

540 656.66.12.G12 G12 12 66 656 KBNN Huyện Lăk 66.12.G 12 

541 657.66.12.G12 G12 12 66 657 KBNN Huyện Cư 
Kuin 

66.12.GI2 

542 644.66.12.C12 G12 12 66 644 ỈCBNN Thị Xã Buôn 
HỒ 

66.12.C12 

543 000.67.12.G12 G12 12 67 000 KBNN Tỉnh Đăk 
Nông 

67.12.G12 

544 662.67.12.G12 G12 12 67 662 KBNN Huyện Cư Jút 67.12.C12 

545 663.67.12.G 12 G12 12 67 663 KBNN Huyện Đăk 
Mil 

67.12.G12 

546 664.67.12.G12 G12 12 67 664 KBNN Huyện Krông 
Nô 

67.12.CI2 

547 665ễ67.12.G12 G12 12 67 665 KBNN Huyện Đãk 
Song 

67.12.G12 

548 666.67.12.G12 G12 12 67 666 KBNN Huyện Đăk 
R'Lấp 

67.12.G12 
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549 660.67.12.G 12 G12 12 67 660 KBNN Thị xã Gia 
Nghĩa 

67.12.C12 

550 661.67.12ẳG12 G12 12 67 661 KBNN Huyện Đăk 
Giong 

67.12.G12 

551 667ẵ67.12ềG12 G12 12 67 667 KBNN Huyện Tuy 
Đức 

67.12.C12 

552 000.68ễ12.G12 G12 12 68 000 KBNN Tỉnh Lâm 
Đồng 

68.12.G12 

553 672.68.12.G12 G12 12 68 672 KBNN Thành phô 
Đà Lạt 

68.12.G12 

554 675.68.12.G12 G12 12 68 675 KBNN Huyện Lạc 
Dương 

Ó8.12.G12 

555 676.68.12.G 12 G12 12 68 676 KBNN Huyện Lâm 
Hà 

68.12.G12 

556 677.68.12.G12 G12 12 68 677 KBNN Huyện Đơn 
Dương 

68.12.G12 

557 678.68.12.G12 G12 12 68 678 KBNN Huyện Đức 
Trọng 

68.12.G12 

558 679.68.12.G12 G12 12 68 679 KBNN Huyện Di 
Linh 

68.12.G12 

559 680.68.12.G 12 G12 12 68 680 KBNN Huyện Bảo 
Lâm 

68.12.C12 

560 681.68.12.G12 G12 12 68 681 KBNN Huyện Đạ 
Huoai 

68.12.G12 

561 682ề68.12.G12 G12 12 68 682 KBNN Huyện Dạ 
Tẻh 

68.12.C12 

562 683.68.12.G12 G12 12 68 683 KBNN Huyện Cát 
Tiên 

68.12.G12 

563 674.68.12.c; 12 G12 12 68 674 KBNN Huyện Đam 
Rông 

68.12.G12 

564 673.68.12.G12 G12 12 68 673 KBNN Thành phố 
Bảo Lộc 

68.12.G12 

565 000.70.12.G12 G12 12 70 000 KBNN Tỉnh Bình 
Phước 

70.12.G12 

566 689.70.I2.G12 G12 12 70 689 KBNN Thị xã Đồng 
Xoài 

70.12.G12 

567 692.70.12.G12 G12 12 70 692 KBNN Huyện Lộc 
Ninh 

70.12.C12 
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568 693.70.12.G12 G12 12 70 693 KBNN Huyện Bù 
Đốp 

70.12.G12 

569 695.70.12.G12 G12 12 70 695 KBNN Huyện Đông 
Phù 

70.12.G12 

570 696.70.12.Gt2 G12 12 70 696 KBNN Huyện Bù 
Đãng 

70.12.G12 

571 697.70.12.G12 G12 12 70 697 KBNN Huyện Chem 
Thành 

70.12.C12 

572 690.70.12.G12 G12 12 70 690 KBNN Thị xã Bình 
Long 

70.12.G12 

573 688.70.12.G 12 G12 12 70 688 KBNN Thị xã Phước 
Long 

70.12.G12 

574 694.70.12.G12 G12 12 70 694 KBNN Huyện Hớn 
Quản 

70.12.G12 

575 691.70.12.G12 G12 12 70 691 KBNN Huyện Bù 
Gia Mập 

70.12.G12 

576 000.72.12.G12 G12 12 72 000 KBNN Tỉnh Tây 
Ninh 

72.12.G12 

577 705.72.12.G12 G12 12 72 705 KBNN Huyện Tân 
Biên 

72.12.G12 

578 706.72.12.G 12 G12 12 72 706 KBNN Huyện Tân 
Châu 

72.12.Cỉ 12 

579 707ầ72.12.G12 G12 12 72 707 KBNN Huyện 
Dưcmg Minh Châu 

72.12.C.12 

580 708.72.12.G12 G12 12 72 708 KBNN Huyện Châu 
Thành 

72.12.G12 

581 709.72.l2.Gt2 G12 12 72 709 KBNN Huyện Hòa 
Thành 

72.12.G12 

582 710.72.12.G12 G12 12 72 710 KBNN Huyện Gò 
Dầu 

72.12.G12 

583 711.72.12.G12 G12 12 72 711 KBNN Huyện Bên 
Cầu 

72.12.G12 

584 712.72.12ểG12 G12 12 72 712 KBNN Huyện Trảng 
Đàng 

72.12.G12 

585 703.72.12.G12 G12 12 72 703 KBNN Thành phô 
Tây Ninh 

72.12.G12 

586 000.74.12.G12 G12 12 74 000 KBNN Tỉnh Bình 
Dương 

74.12.G12 
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587 720.74.12.G12 G12 12 74 720 KBNN Huyện Dâu 
Tiêng 

74.12.GĨ2 

588 722.74.12.GI2 G12 12 74 722 KBNN Huyện Phú 
Giáo 

74.12.G12 

589 724.74.12,G12 G12 12 74 724 KBNN Thị xã Dĩ An 74.12.G12 

590 725.74.12.G12 G12 12 74 725 KBNN Thị xã Thuận 
An 

74.12.G12 

591 718.74.12.G12 G12 12 74 718 KBNN Thành phô 
Thủ Dầu Một 

74.12.GĨ2 

592 721.74.12.G12 G12 12 74 721 KBNN Thị xã Bên 
Cát 

74.12.G12 

593 723.74.12.G 12 G12 12 74 723 KBNN Thị xã Tân 
Uyên 

74ấ12.G12 

594 719.74.12.G12 G12 12 74 719 KBNN Huyện Bàu 
Bàng 

74.12.G12 

595 726.74.12.G12 G12 12 74 726 KBNN Huyện Băc 
Tân Uyên 

74.12.C12 

596 000.75.12.G12 G12 12 75 000 KBNN Tỉnb Đông 
Nai 

75.12.G12 

597 731.75.12.G12 G12 12 75 731 KBNN Thành phô 
Biên Hòa 

75.12.G12 

598 732.75.12.G12 G12 12 75 732 KBNN Thị xã Long 
Khánh 

75.12.G12 

599 734.75.12ếG12 G12 12 75 734 KBNN Huyện Tân 
Phú 

75.12.G12 

600 735.75.12.G12 G12 12 75 735 KBNN Huyện Vĩnh 
Cửu 

75.12ễGJ2 

601 736.75.12.G 12 G12 12 75 736 KBNN Huyện Định 
Quán 

75.12.Gi2 

602 737-75.12.G12 G12 12 75 737 KBNN Huyện Trảng 
Bom 

75.12.G12 

603 738.75.12.G12 G12 12 75 738 KBNN Huyện Thống 
Nhất 

75.12.G12 

604 739.75.12.G12 G12 12 75 739 KBNN Huyện Câm 
Mỹ 

75.12.G12 

605 740.75.12.G12 G12 12 75 740 KBNN Huyện Long 
Thành 

75.12.G12 
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606 741.75.12.G12 G12 12 75 741 KBNN Huyện Xuân 
Lộc 

75.12.G12 

607 742.75.12.G12 G12 12 75 742 KBNN Huyện Nhơn 
Trạch 

75.12.G12 

608 000.77.12.G12 G12 12 77 000 KBNN Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

77.12.G12 

609 747.77.12.G12 G12 12 77 747 KBNN Thành phô 
Vũng Tàu 

77.12.G12 

610 750.77.12.G12 G12 12 77 750 KBNN Huyện Châu 
Đức 

77.12.G12 

611 751.77.12.G12 G12 12 77 751 KBNN Huyện Xuyên 
Mộc 

77.12.G12 

612 752.77.12.G12 G12 12 77 752 KBNN Huyện Long 
Điền 

77.12.G12 

613 753.77.12.G12 G12 12 77 753 KBNN Huyện Đất 
Đỏ 

77.12.G12 

614 754.77.12.G12 G12 12 77 754 KBNN Huyện Tân 
Thành 

77.I2.G12 

615 755.77.12.G12 G12 12 77 755 KBNN Huyện Côn 
Đảo 

77.12.G12 

616 748.77.12.G12 G12 12 77 748 KBNN Thành phố Bà 
Rịa 

77.I2.C12 

617 000.79.12.G12 G12 12 79 000 KBNN Thành phố 
Hồ Chí Minh 

79.12.G12 

618 760.79.12.G12 G12 12 79 760 KBNN Quận 1 79.12.C12 

619 761.79.12.G12 G12 12 79 761 KBNN Quận 12 79.12.G12 

620 762.79.12.G12 G12 12 79 762 KBNN Quận Thủ 
Đức 

79.12.G12 

621 763.79.12.G12 G12 12 79 763 KBNN Quận 9 79.12.G12 

622 764.79.12.G12 G12 12 79 764 KBNN Quận Gò Vâp 79.12.G12 

623 765.79.12.G12 G12 12 79 765 KBNN Quận Bình 
Thạnh 

79.12.G12 

624 766.79.12.G12 G12 12 79 766 KBNN Quận Tân 
Bình 

79.12.GÍ2 
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625 767.79.12.G 12 G12 12 79 767 KBNN Quận Tân 
Phú 

79.12.G12 

626 768.79.12.G12 G12 12 79 768 KBNN Quận Phú 
Nhuận 

79.12.G12 

627 769.79.12.G12 G12 12 79 769 KBNN Quận 2 79.J2.G12 

628 770.79.12.G12 G12 12 79 770 KBNN Quận 3 79.12.G12 

629 771.79.12.G12 G12 12 79 771 KBNN Quận 10 79.12.G12 

630 772.79.12.G12 G12 12 79 772 KBNN Quận 11 79.12.G12 

631 773.79.12.G 12 G12 12 79 773 KBNN Quận 4 79.12.G12 

632 774.79.12.G12 G12 12 79 774 KBNN Quận 5 79.12.G12 

633 775.79.12.G12 G12 12 79 775 KBNN Quận 6 79.I2.G12 

634 776.79.12.G12 G12 12 79 776 KBNN Quận 8 79.12.G12 

635 777.79.12.G12 G12 12 79 777 KBNN Quận Bình 
Tân 

79.12.G12 

636 778.79.12.G12 G12 12 79 778 KBNN Quận 7 79.12.G12 

637 

638 

783.79.12.G 12 G12 12 79 783 KBNN Huyện Củ 
Chi 

79.12.G12 637 

638 784.79.12.G12 G12 12 79 784 KBNN Huyện Hóc 
Môn 

79.12.G12 

639 785.79.t2.G12 G12 12 79 785 KBNN Huyện Bình 
Chánh 

79.12.G12 

640 786.79.12.G12 G12 12 79 786 KBNN Huyện Nhà 
Bè 

79.12.G12 

641 787.79.12.G12 G12 12 79 787 KBNN Huyện cần 
Giờ 

79.12.G12 

642 000.80.12.G12 G12 12 80 000 KBNN Tỉnh Long 
An 

80.12.G12 

643 796.80.12.G12 G12 12 80 796 KBNN Huyện Tân 
Hưng 

80.12.G12 
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644 797.80.12.G12 G12 12 80 797 KBNN Huyện Vĩnh 
Hưng 

80.12.G12 

645 798.80.12.G12 G12 12 80 798 KBNN Huyện Mộc 
Hóa 

80.12.G12 

646 799.80.12.G12 G12 12 80 799 KBNN Huyện Tân 
Thạnh 

80.12.G12 

647 800.80.12.G12 G12 12 80 800 KBNN Huyện Thanh 
Hóa 

80.12.G12 

648 801.80.12.G12 G12 12 80 801 KBNN Huyện Đức 
Huệ 

80.12.G12 

649 802ể80.12ếG12 G12 12 80 802 KBNN Huyện Đức 
Hòa 

80.12.C12 

650 803.80.12.G 12 G12 12 80 803 KBNN Huyện Bến 
Lức 

80.12.C12 

651 804.80.12.G12 G12 12 80 804 KBNN Huyện Thủ 
Thừa 

80.12.G 12 

652 805.80.12.C12 G12 12 80 805 KBNN Huyện Tân 
Trụ 

80.12.012 

653 806.80.12.G12 G12 12 80 806 KBNN Huyện Cân 
Đước 

80.12.C12 

654 807.80.12.G12 G12 12 80 807 KBNN Huyện Cân 
Giuộc 

80.12.C12 

655 808.80.12.G 12 G12 12 80 808 KBNN Huyện Châu 
Thành 

80.12.G12 

656 794.80.12.G 12 G12 12 80 794 KBNN Thành phồ 
Tân An 

80.12.GI2 

657 795ằ80.12.G12 G12 12 80 795 KBNN Thị xã Kiên 
Tường 

80.12.G12 

658 000.82.12.G 12 G12 12 82 000 KBNN Tỉnh Tiền 
Giang 

82.12.C12 

659 815.82.12.G12 G12 12 82 815 KBNN Thành phố 
Mỹ Tho 

82.12.G12 

660 816.82.12.G12 G12 12 82 816 KBNN Thị xã Gò 
Công 

82.12.CI2 

661 818.82.12.G12 G12 12 82 818 KBNN Huyện Tân 
Phước 

82.I2.G12 

662 819ế82.12.G12 G12 12 82 819 KBNN Huyện Cái Bè 82.12.G12 
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663 817.82.12.G12 G12 12 82 817 KBNN Huyện Cai 
Lậy 

82.12.G12 

664 

665 

821.82.12.G12 G12 12 82 821 KBNN Huyện Châu 
Thành 

82.12.G12 664 

665 822.82.12.G12 G12 12 82 822 KBNN Huyện Chợ 
Gạo 

82.12.Gt2 

666 823.82.12.G 12 G12 12 82 823 KBNN Huyện Gò 
Công Tây 

82.12.G12 

667 824.82.12.G12 G12 12 82 824 KBNN Huyện Gò 
Công Đông 

82.12.G12 

668 825.82.12.G12 G12 12 82 825 KBNN Huyện Tân 
Phú Đông 

82.12ẳG12 

669 820.82.12.G12 G12 12 82 820 KBNN Thị xã Cai 
Lậy 

82.12.G12 

670 000.83.I2.G12 G12 12 83 000 KBNN Tỉnh Bên 
Tre 

83.12.G12 

671 83l.83.12ếGl2 G12 12 83 831 KBNN Huyện Châu 
Thành 

83.12.G12 

672 832.83.12.G12 G12 12 83 832 KBNN Huyện Chợ 
Lách 

83.12.G12 

673 834.83.12.G 12 G12 12 83 834 KBNN Huyện Giông 
Trôm 

83.12.G12 

674 835.83.12.G12 G12 12 83 835 KBNN Huyện Bình 
Đại 

83.12.G12 

675 836.83.12.G12 G12 12 83 836 KBNN Huyện Ba Tri 83.12.G12 

676 837.83.12.G12 G12 12 83 837 KBNN Huyện Thạnh 
Phú 

83.12.G12 

677 838.83.12.G 12 G12 12 83 838 KBNN Huyện Mỏ 
Cày Bắc 

83.12.G 12 

678 833.83.12.G 12 G12 12 83 833 KBNN Huyện Mỏ 
Cày Nam 

83.12.G12 

679 829.83.12.G12 G12 12 83 829 KBNN Thành phô 
Bến Tre 

83.12.G12 

680 0.84.12.G12 G12 12 84 0 KBNN Tỉnh Trà 
Vinh 

84.12.G12 

681 844.84.12.G12 G12 12 84 844 KBNN Huyện Càng 
Long 

84.12.G 12 
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682 845.84.12.G12 G12 12 84 845 KBNN Huyện Câu 
Kè 

84.12.G12 

683 846.84.12.G12 G12 12 84 846 KBNN Huyện Tiêu 
Cần 

84.12.G12 

684 847.84.12.G12 G12 12 84 847 KBNN Huyện Châu 
Thành 

84.12.G12 

685 848.84.12.G12 G12 12 84 848 KBNN Huyện Câu 
Ngang 

84.12.G12 

686 849.84.12.G12 G12 12 84 849 KBNN Huyện Trà 
Cú 

84.12.G12 

687 850.84.12.G 12 G12 12 84 850 KBNN Huyện Duyên 
Hải 

84.12.G12 

688 842.84.12.G12 G12 12 84 842 KBNN Thành phô 
Trà Vinh 

84.12.G12 

689 000.86.12.G12 G12 12 86 000 KBNN Tỉnh Vĩnh 
Long 

86.12.G12 

690 857.86.12.G12 G12 12 86 857 KBNN Huyện Long 
Hồ 

86.I2.G12 

691 858.86.12.G 12 G12 12 86 858 KBNN Huyện Mang 
Thít 

86.12.G12 

692 859.86.12.G12 G12 12 86 859 KBNN Huyện Vũng 
Liêm 

86.12.G12 

693 860.86.12.GI 2 G12 12 86 860 KBNN Huyện Tam 
Bình 

86.12.G12 

694 862.86Ể12.G12 G12 12 86 862 KBNN Huyện Trà 
A c' 

Ôn 
86.12.G12 

695 863.86.12.G12 G12 12 86 863 KBNN Huyện Bình 
Tân 

86.12.GI 2 

696 855.86.12.G12 G12 12 86 855 KBNN Thành phô 
Vĩnh Long 

86.12.G12 

697 86J.86.12.G12 G12 12 86 861 KBNN Thị xã Bình 
Minh 

86.12.G12 

698 000.87.12.G12 G12 12 87 000 KBNN Tỉnh Đồng 
Tháp 

87.12.G12 

699 869.87.12.G12 G12 12 87 869 KBNN Huyện Tân 
Hồng 

87.12.GĨ2 

700 870.87.12.G12 G12 12 87 870 KBNN Huyện Hông 
Ngự 

87.t2.G12 
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701 871.87.12.G12 G12 12 87 871 KBNN Huyện Tam 
Nông 

87.12.G12 

702 872.87.12.G12 G12 12 87 872 KBNN Huyện Tháp 
Mười 

87.12.G12 

703 873.87.12.G12 G12 12 87 873 KBNN Huyện Cao 
Lãnh 

87.12.G12 

704 874.87.12.G12 G12 12 87 874 KBNN Huyện Thanh 
Bình 

87.12.G12 

705 875.87.12.G12 G12 12 87 875 KBNN Huyện Lâp 
Vò 

87.12.G12 

706 876.87.12.G12 G12 12 87 876 KBNN Huyện Lai 
Vung 

87.12.G12 

707 877.87.12.G12 G12 12 87 877 KBNN Huyện Châu 
Thành 

87.12.G12 

708 866.87.12.G12 G12 12 87 866 KBNN Thành phồ 
Cao Lãnh 

87.12.G12 

709 868.87.12.G12 G12 12 87 868 KBNN Thị xã Hông 
Ngự 

87.12.G12 

710 867.87.12.G12 G12 12 87 867 KBNN Thành phô Sa 
Đéc 

87.12.G12 

711 000.89.12.G 12 G12 12 89 000 KBNN Tỉnh An 
Giang 

89.12.GI2 

712 883.89.12.G12 G12 12 89 883 KBNN Thành phô 
Long Xuyên 

89ằ12.G12 

713 886.89.12.G12 G12 12 89 886 KBNN Huyện An 
Phú 

89.12.G12 

714 888.89.12.G12 G12 12 89 888 KBNN Huyện Phú 
Tân 

89.12.G12 

715 889.89.I2.G12 G12 12 89 889 KBNN Huyện Châu 
Phú 

89.12.G12 

716 890.89.12.G12 G12 12 89 890 KBNN Huyện Tịnh 
Biên 

89.12.G12 

717 891.89.12.G12 G12 12 89 891 KBNN Huyện Tri 
Tôn 

89.12.G12 

718 892.89.12.G12 G12 12 89 892 KBNN Huyện Châu 
Thành 

89.12.G12 

719 893.89.12.G12 G12 12 89 893 KBNN Huyện Chợ 
Mới 

89.12.G12 
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720 894.89.12.G12 G12 12 89 894 KBNN Huyện Thoại 
Sơn 

89.12.G12 

721 887.89.12.G12 G12 12 89 887 KBNN Thị xã Tân 
Châu 

89.12.G12 

722 884.89.12.G12 G12 12 89 884 KBNN Thành phô 
Châu Đốc 

89.12.G12 

723 000ế91.12.G12 G12 12 91 000 KBNN Tỉnh Kiên 
Giang 

9I.12.C12 

724 900.91.12.G12 G12 12 91 900 KBNN Thị xã Hà 
rp> A Tiên 

91.12.G12 

725 902.91.12.G12 G12 12 91 902 KBNN Huyện Kiên 
Lương 

91.12.G12 

726 903.91ằ12.G12 G12 12 91 903 KBNN Huyện Hòn 
Đất 

91.12.G12 

727 904.91.12.G12 G12 12 91 904 KBNN Huyện Tân 
Hiệp 

9l.l2.(;i2 

728 905.91.12.G12 G12 12 91 905 KBNN Huyện Châu 
Thành 

91.12.G12 

729 906.91.12.G12 G12 12 91 906 KBNN Huyện Giông 
Riềng 

91.12.G12 

730 907.91ề12.G12 G12 12 91 907 KBNN Huyện Gò 
Quao 

91.12.G12 

731 908.91.12.G12 G12 12 91 908 KBNN Huyện An 
Biên 

<J1.12.G12 

732 909.91.12ễG12 G12 12 91 909 KBNN Huyện An 
Minh 

91.12.012 

733 910.91.12.C12 G12 12 91 910 KBNN Huyện Vĩnh 
Thuận 

91.12ỄG12 

734 911.91.12.G12 G12 12 91 911 KBNN Huyện Phú 
Quốc 

91ể12.G12 

735 912.91.12ễG12 G12 12 91 912 KBNN Huyện Kiên 
Hải 

91ế12.G12 

736 899.91.12.G12 G12 12 91 899 KBNN Thành phô 
Rạch Giá 

91.12.GI2 

737 913.91.12.G12 G12 12 91 913 KBNN Huyện u 
Minh Thượng 

91ế12.G12 

738 914.91.12.G12 G12 12 91 914 KBNN Huyện Giang 
Thành 

91.12.G12 
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739 000.92.12.G12 G12 12 92 000 KBNN Thành phố 
Cần Thơ 

92ắ12.G12 

740 916.92.12.G12 G12 12 92 916 KBNN Quận Ninh 
Kiều 

92.12.G12 

741 917.92.12.G12 G12 12 92 917 KBNN Quận 0 Môn 92.12.G12 

742 918.92.12.G12 G12 12 92 918 KBNN Quận Bình 
Thuỷ 

92.12.G12 

743 919.92ễ12.G12 G12 12 92 919 KBNN Quận Cái 
Răng 

92ẽ12.G12 

744 924.92.12.G12 G12 12 92 924 KBNN Huyện Vĩnh 
Thạnh 

92.12.G12 

745 925.92.12.G12 G12 12 92 925 KBNN Huyện Cờ Đỏ 92.12.G12 

746 926.92.12.G12 G12 12 92 926 KBNN Huyện Phong 
Điền 

92.12.G12 

747 927.92ẽ12.G12 G12 12 92 927 KBNN Huyện Thới 
Lai 

92.12.G12 

748 923.92.12ễG12 G12 12 92 923 KBNN Quận Thôt 
Nốt 

92.12.G12 

749 000.93.12.G12 G12 12 93 000 KBNN Tỉnh Hậu 
Giang 

93.12.G12 

750 932.93.12.G12 G12 12 93 932 KBNN Huyện Châu 
Thành A 

93.12.G12 

751 933.93.12.G12 G12 12 93 933 KBNN Huyện Châu 
Thành 

93.12.G12 

752 934.93.12ẳG12 G12 12 93 934 KBNN Huyện Phụng 
Hiệp 

93.12.GI 2 

753 935.93.12.G12 G12 12 93 935 KBNN Huyện Vị 
Thuỷ 

93.12.GI2 

754 936.93.12.G12 G12 12 93 936 KBNN Huyện Long 
Mỹ 

93.12.G12 

755 931.93.12ẳG12 G12 12 93 931 KBNN Thị xà Ngã 
Bảy 

93.12.G12 

756 930.93.12.G12 G12 12 93 930 KBNN Thành phô Vị 
Thanh 

93.12.G12 

757 000.94.12.G 12 G12 12 94 000 KBNN Tỉnh Sóc 
Trăng 

94.12.G12 
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758 943.94.12.G12 G12 12 94 943 KBNN Huyện Kê 
Sách 

94.12.G12 

759 944.94.12.G12 G12 12 94 944 KBNN Huyện Mỹ Tú 94.12.G12 

760 945.94ể12.G12 G12 12 94 945 KBNN Huyện Cù 
Lao Dung 

94.12.G12 

761 946.94,12.G12 G12 12 94 946 KBNN Huyện Long 
Phú 

94.12.G12 

762 947.94.12.G12 G12 12 94 947 KBNN Huyện Mỹ 
Xuyên 

94.I2.G12 

763 949.94.12.G 12 G12 12 94 949 KBNN Huyện Thạnh 
Trị 

94.12.G12 

764 941.94.12.G12 G12 12 94 941 KBNN Thành phô 
Sóc Trăng 

94.12.G12 

765 942.94.12.G12 G12 12 94 942 KBNN Huyện Châu 
Thành 

94ế12.G12 

766 951.94.12.G12 G12 12 94 951 KBNN Huyện Trẩn 
Đề 

94.12.G12 

767 950.94.12.G12 G12 12 94 950 KBNN Thị xã Vĩnh 
Châu 

94.12.G12 

768 94S.94.12.C12 G12 12 94 948 KBNN Thị xã Ngã 
Năm 

94.12.G12 

769 000.95.12.G 12 G12 12 95 000 KBNN Tỉnh Bạc 
Liêu 

95.12.G12 

770 956.95.12.G12 G12 12 95 956 KBNN Huyện Hồng 
Dân 

95.12.G12 

771 957.95.12.G12 G12 12 95 957 KBNN Huyện Phước 
Long 

95.12.G12 

772 958.95.12.G12 G12 12 95 958 KBNN Huyện Vĩnh 
Lợi 

95.12.G12 

773 959.95.12.G12 G12 12 95 959 KBNN Huyện Giá 
Rai 

95.l2.Cx12 

774 960.95.12ểG12 G12 12 95 960 KBNN Huyện Đông 
Hải 

95.12.G12 

775 961.95.12.G12 G12 12 95 961 KBNN Huyện Hoà 
Bình 

95.12.G12 

776 954.95.12.G 12 G12 12 95 954 KBNN Thành phô 
Bạc Liêu 

95.12.G12 
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777 000.96.12.G12 G12 12 96 000 KBNN Tỉnh Cà 
Mau 

96ế12.G12 

778 964.96.12.G 12 G12 12 96 964 KBNN Thành phô Cà 
Mau 

96.12.G12 

779 966.96.12.G12 G12 12 96 966 KBNN Huyện ư 
Minh 

96.12.G12 

780 967.96.12.G12 G12 12 96 967 KBNN Huyện Thới 
Bình 

96.12.G12 

781 968.96.12.G12 G12 12 96 968 KBNN Huyện Trân 
Văn Thời 

96.12.G12 

782 969ẻ96.12.G12 G12 12 96 969 KBNN Huyện Cải 
Nuớc 

96ế12.G12 

783 970.96.12.G12 G12 12 96 970 KBNN Huyện Đâm 
Dơi 

96.12.G12 

784 971.96.12.G12 G12 12 96 971 KBNN Huyện Năm 
Căn 

96.12.G12 

785 972.96.12.G12 G12 12 96 972 KtìNN Huyện Phú 
A Tân 

96.12.G12 

786 973.96.12.G 12 G12 12 96 973 KBNN Huyện Ngọc 
Hiển 

96.12ẳG12 

III. Danh sách mã cho cơ quan Thuế 

TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

1 000. 00.I8.G12 G12 18 00 000 Tông Cục Thuê 00.18.G12 
2 000.AI.18.G12 G12 18 AI 000 Văn phòng 00.18.G12 
3 Ơ00.A2.18.G12 G12 18 A2 000 Đại điện Tông Cục Thuê 

tại Thành phổ Hồ Chí 
Minh 

00.18.G12 

4 000.A3.18ằG12 G12 18 A3 000 Cục Công nghệ Thông tin 00.18.G12 
5 000.A4.18.G12 G12 18 A4 000 Văn phòng Đảng ủy Công 

đoàn 
00.18.G12 

6 0U0.A5.18.G12 G12 18 A5 000 Vụ Chính sách 00.18.GI 2 
7 000.A6.18.G12 G12 18 A6 000 Vụ Dự toán thu thuê 00.Ỉ8.G12 
8 000.A7.18.G12 G12 18 A7 000 Vụ hợp tác quôc tê 00.18ềG12 
9 000.A8.18.G12 G12 18 A8 000 Vụ kê khai và kiêm tra 

thuế 
00ẵ18.G12 

10 000.A9.18.G12 G12 18 A9 000 Vụ Kiêm tra nội bộ 00.18.G12 
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11 000.Bl.18.Gi2 G12 18 BI 000 Vụ Pháp Chê 00.18.G12 
12 000.B2.18.G12 G12 18 B2 000 Vụ Quản lý nợ 00.18.G12 
13 000.B3.18.G12 G12 18 B3 000 Vụ Quản lý Thué Doanh 

nghiệp lớn 
00.18.G 12 

14 000.B4.I8.G12 G12 18 B4 000 Vụ quản lý thué thu nhập 
cá nhân 

00.18.C12 

15 000.B5.18.G12 G12 18 B5 000 Vụ Tài vụ quản trị 00.18.C12 
16 00()ẽB6.18.G12 G12 18 B6 000 Vụ Tố chức cán bộ 00.18.G12 
17 000.B7.18.G12 G12 18 B7 000 Vụ Tuyên truyển Hỗ trợ 00.18.G12 
18 000.B8ẵ18.G 12 G12 18 B8 000 Ban Cải cách 00.18.C12 
19 000.B9.18.G12 G12 18 B9 000 Ban quản lý Dự án Hiện 

đại hoá quản lý thuế 
00.18.G12 

20 000.C1.18.G12 G12 18 C1 000 Tạp chí Thuế 00.18.C12 
21 000.C2.18.G12 G12 18 C2 000 Thanh tra Thuê 00.18.G12 
22 000.C3.i8.G12 G12 18 C3 000 Trường Nghiệp vụ Thuế 00.18.G12 
23 000.01.18.G12 G12 18 01 000 Cục Thuế Thành phé Hà 

Noi 
01.18.CI2 

24 001.01.18ằG12 G12 18 01 001 Chi cục thué Quận Ba 
Đình 

0U8.G12 

25 002.01.18.G12 G12 18 01 002 Chi cục thuê Quận Hoàn 
Kiểm 

01.18.C12 

26 003.01.18.G12 G12 18 01 003 Chì cục thuế Quận Tây Hổ 0I.18.C12 
27 004ế01.18.G12 G12 18 01 004 Chi cục thuế Quận Long 

Biên 
01.18.GI 2 

28 005.01.18.G12 G12 18 01 005 Chi cục thuể Quận cầu 
Giấy 

01.18.G 12 

29 006.01.18ỂG 12 G12 18 01 006 Chi cục thuê Quận Đông 
Đa 

01.18.G12 

30 007ế01.18ắG12 G12 18 01 007 Chi cục thuê Quận Hai Bà 
Trung 

01.18.G12 

31 008.0lế18.G12 G12 18 01 008 Chi cục thuê Quận Hoàng 
Mai 

01.18.C12 

32 009.01.18.G12 G12 18 01 009 Chi cục thuê Quận Thanh 
Xuân 

01.18.CI2 

33 016.01.18.G12 G12 18 01 016 Chi cục thué Huyện Sóc 
Sơn 

01.18.012 

34 017Ể0I.1S.G12 G12 18 01 017 Chi cục thuê Huyện Đông 
Anh 

01.18.GI2 

35 018.01.18.G12 G12 18 01 018 Chi cục thuê Huyện Gia 
Lâm 

01.18.C12 
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36 020.01.18.G12 G12 18 01 020 Chi cục thuê Huyện Thanh 
Trì 

01.18ẳG12 

37 27I.01.18.G12 G12 18 01 271 Chi cục thuê Huyện Ba Vì 01ể18.G12 
38 272.01.18.C12 G12 18 01 272 Chi cục thuê Huyện Phúc 

Thọ 
0l.18.G12 

39 273.01.18.G12 G12 18 01 273 Chi cục thuê Huyện Đan 
Phượng 

01.18.GI 2 

40 274.01.18.G12 G12 18 01 274 Chi cục thuê Huyện Hoài 
Đức 

01.18.G12 

41 275.01.18.G12 G12 18 01 275 Chi cục thuê Huyện Quôc 
Oai 

0I.18.G12 

42 276.0L18.G12 G12 18 01 276 Chi cục thuê Huyện Thạch 
Thất 

01.18.G12 

43 277.01.18.G12 G12 18 01 277 Chi cục thuê Huyện 
Chương Mỹ 

01.18.G12 

44 278.01.18.G12 G12 18 01 278 Chi cục thuê Huyện Thanh 
Oai 

01.18.G12 

45 279.0] ễ18.G12 G12 18 01 279 Chi cục thuê Huyện 
Thường Tín 

01.18.G12 

46 280ẽ01.18.G12 G12 18 01 280 Chi cục thuê Huyện Phú 
Xuyên 

01.18.G12 

47 281.01.18.G12 G12 18 01 281 Chi cục thuế Huyện ứng 
Hòa 

01.18.G12 

48 282.01.18ễG12 G12 18 01 282 Chi cục thuê Huyện Mỹ 
Đức 

0Ì.18ễG12 

49 250.01.18ẵG 12 G12 18 01 250 Chi cục thuê Huyện Mê 
Linh 

01.18.G12 

50 268.01.18.G12 G12 18 01 268 Chi cục thuê Quận Hà 
Đông 

01.18.G12 

51 269.01.18.G12 G12 18 01 269 Chi cục thuê Thị xà Sơn 
Tây 

01.18.G 12 

52 019ễ01.18ềG12 G12 18 01 019 Chi cục thuê Quận Nam 
Từ Liêm 

01.18.G12 

53 021ẳ01.18.GỈ2 G12 18 01 021 Chi cục thuê Quận Băc Từ 
Liêm 

01.18.C12 

54 000ẵ02.18.G12 G12 18 02 000 Cục Thuê Tỉnh Hà 
Giang 

02.18.G 12 

55 026.02.18.G12 G12 18 02 026 Chi Cục Thuê Huyện 
Đồng Văn 

02.18.G12 

56 027.02.18.G12 G12 18 02 027 Chi Cục Thuê Huyện Mèo 
Vạc 

02.18.G12 
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57 028.02.18.G12 G12 18 02 028 Chi Cục Thuê Huyện Yên 
Minh 

02.18.G12 

58 029.02.18.G12 G12 18 02 029 Chi Cục Thuê Huyện 
Quản Bạ 

02.18.C12 

59 030.02.18.G12 G12 18 02 030 Chi Cục Thuê Huyện Vị 
Xuyên 

02.18ếG12 

60 031.02.18.G12 G12 18 02 031 Chi Cục Thuê Huyện Bãc 
Mê 

G2.18.G12 

61 032.02.18.G 12 G12 18 02 032 Chi Cục Thuê Huyện 
Hoàng Su Phì 

02.18.C12 

62 033.02.18.G 12 G12 18 02 033 Chi Cục Thuê Huyện Xỉn 
Mần 

02.18.C12 

63 034.02.18.G12 G12 18 02 034 Chi Cục Thuê Huyện Băc 
Quang 

02.I8.G12 

64 
035.02.18.G12 G12 18 02 035 Chi Cục Thuê Huyện 

Quang Bình 
02.18.G12 

65 024.02.18.G12 G12 18 02 024 Chi Cục Thuể Thành phố 
Hà Giang 

02.18.C12 

66 000.04.18.G12 G12 18 04 000 Cục Thuế Tỉnh Cao 
Bằng 

04.18.G12 

67 042.04.18.C 12 G12 18 04 042 Chi Cục Thuê Huyện Bảo 
Lâm 

04.18.c;i2 

68 043.04.18.G12 G12 18 04 043 Chi Cục Thuê Huyện Bảo 
Lạc 

04.18.C12 

69 044.04.ĩ 8.G12 G12 18 04 044 Chi Cục Thuế Huyện 
Thông Nông 

04.Ĩ8.G 12 

70 045.04.18.G12 G12 18 04 045 Chi Cục Thué Huyện Hà 
Quảng 

04.18.C12 

71 046.04.18.G 12 G12 18 04 046 Chi Cục Thuê Huyện Trà 
Lĩnh 

04.18.G12 

72 047.04.18.G 12 G12 18 04 047 Chi Cục Thuê Huyện 
Trùng Khánh 

04.18.G12 

73 048.04.18.G12 G12 18 04 048 Chi Cục Thué Huyện Hạ 
Lang 

04.18.C12 

74 049.04.18.G12 G12 18 04 049 Chi Cục Thuê Huyện 
Quảng Uyên 

04.18.G12 

75 050.04.18.G12 G12 18 04 050 Chi Cục Thuê Huyện Phục 
Hoa 

04.18.C12 

76 051.04.18.G12 G12 18 04 051 Chi Cục Thuê Huyện Hoà 
An 

04.18.C.I2 
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77 052.04.18.G12 G12 18 04 052 Chi Cục Thuê Huyện 
Nguyên Bình 

04.18.G12 

78 053.04.18.G 12 G12 18 04 053 Chi Cục Thuê Huyện 
Thạch An 

04.18.C12 

79 040.04.18.C 12 G12 18 04 040 Chi Cục Thuê Thành phô 
Cao Băng 

04.18.G12 

80 000.06.18.G 12 G12 18 06 000 Cục Thuế Tỉnh Bắc Kạn 06.18.G12 

81 058.06ể18.G12 G12 18 06 058 Chi Cục Thuê Thị xã Băc 
Kạn 

06.18.CỈ12 

82 060.06.18.G12 G12 18 06 060 Chi Cục Thuê Huyện Pác 
Nặm 

06.18.G12 

83 061.06.18.G12 G12 18 06 061 Chi Cuc Thuê Huyên Ba 
Bê 

06.18.G12 

84 062.06.18.G12 G12 18 06 062 Chi Cục Thuê Huyện 
Ngân Sơn 

06.18.G12 

85 063.06.18.G 12 G12 18 06 063 Chi Cục Thuê Huyện 
Bạch Thông 

06.18.G12 

86 064.06.18.G12 G12 18 06 064 Chi Cục Thuê Huyện Chợ 
Đồn 

06.18.G12 

87 065.06.18.G12 G12 18 06 065 Chi Cục Thuê Huyện Chợ 
Mới 

06.18.G12 

88 066.06.18.G12 G12 18 06 066 Chi Cục Thuê Huyện Na 
Rì 

06.18.C12 

89 000.08.18.G12 G12 18 08 000 Cục Thuế Tỉnh Tuyên 
Quang 

08.18.G12 

90 072.08ế18.G12 G12 18 08 072 Chi Cục Thuê Huyện Nà 
Hang 

08.18.G12 

91 073.08.18.c 12 G12 18 08 073 Chi Cục Thuê Huyện 
Chiêm Hóa 

08.18.G12 

92 074.08.18.G12 G12 18 08 074 Chi Cục Thuê Huyện Hàm 
Yên 

08.18.C12 

93 075.08.18.G12 G12 18 08 075 Chi Cục Thuê Huyện Yên 
Sơn 

08.18.G12 

94 076.08.18.G12 G12 18 08 076 Chi Cục Thuê Huyện Sơn 
Dương 

08.18.G12 

95 070.08.18.G12 G12 18 08 070 Chi Cục Thuê Thành phô 
Tuyên Quang 

08.18.C12 

96 071.08.18.G12 G12 18 08 071 Chi Cục Thuê Huyện Lâm 
Bình 

08.18.G12 

97 000.10.18.G12 G12 18 10 000 Cục Thuế Tỉnh Lào Cai 10.18.G12 
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98 082.10J8.G12 GI2 18 10 082 Chi cục thuê Huyện Bát 
Xát 

10.18.GJ2 

99 083.I0.18.G12 G12 18 10 083 Chi cục thuê Huyện 
Mường Khương 

10.18.G12 

100 084.10.18.G12 G12 18 10 084 Chi cục thuê Huyện Si Ma 
Cai 

10.18.G12 

101 085ế10.18.G12 G12 18 10 085 Chi cục thué Huyện Bẳc 
Hà 

10.18.C12 

102 086.10Ể18.G12 G12 18 10 086 Chi cục thuê Huyện Bảo 
Thắng 

10.I8.C12 

103 087.10.18.G12 G12 18 10 087 Chi cục thuê Huyện Bảo 
Yên 

10.18.C12 

104 088.10.I8.G12 G12 18 10 088 Chi cục thuê Huyện Sa Pa 10.18.C12 

105 089.10.18.G12 G12 18 10 089 Chi cục thuê Huyện Văn 
Bàn 

10.18.C12 

106 080,10.18.G12 G12 18 10 080 Chi cục thuê Thành phô 
Lào Cai 

10.18.C12 

107 000.11.18.G12 G12 18 11 000 Cục Thuế Tỉnh Điện 
Biên 

11.18.GI 2 

108 094.11.18.G12 G12 18 11 094 Chi cục thuê Thành phô 
Điện Biên Phủ 

11.18.G12 

109 095.11.Ĩ8.G12 G12 18 11 095 Chi cục thuê Thị Xã 
Mường Lay 

11.18.C12 

110 096.11.18.G12 G12 18 11 096 Chi cục thuê Huyện 
Mường Nhé 

11.18.G12 

1 1 1  097.11J8.G12 G12 18 11 097 Chi cục thuế Huyện 
Mường Chà 

11.18.C12 

112 098.11.18.G12 G12 18 11 098 Chi cục thuề Huyện Tủa 
Chùa 

11.18.CÌ12 

113 099.11.18.G12 G12 18 11 099 Chi cục thuê Huyện Tuân 
Giáo 

11.18.GỈ2 

114 100.11.18.G12 G12 18 11 100 Chi cục thuê Huyện Điện 
Biên 

11.18.G12 

115 101Ế11ỆI8.G12 G12 18 11 101 Chi cục thuê Huyện Điện 
Biên Đông 

1 lề18.G12 

116 102.11.18.G12 G12 18 11 102 Chi cục thuê Huyện 
Mường Ảng 

1I.18.G12 

117 103.11 ằ 18.G 12 G12 18 11 103 Chi cục thuê Huyện Nậm 
Pồ 

11.18.G12 

ÍỈ8 000.12.18.G12 G12 18 12 000 Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 12.18.C12 
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119 106.12.18.G12 G12 18 12 106 Chi cục thuê Huyện Tam 
Đường 

12.18.C12 

120 107.12.18.G12 G12 18 12 107 Chi cục thuê Huyện 
Mường Tè 

12.18.G12 

121 I08.12.18.G12 G12 18 12 108 Chi cục thuê Huyện Sìn 
Hồ 

12.18.CI2 

122 109.12.18.C12 G12 18 12 109 Chi cục thuê Huyện Phong 
Thổ 

12ắ18.G 12 

123 110.12.18.G12 G12 18 12 110 Chi cục thuế Huyện Than 
Uyên 

12.18.G12 

124 1 ll.I2ẳI8.G12 G12 18 12 111 Chi cục thuê Huyện Tân 
Uyên 

12.18.G12 

125 112.12.18.G12 G12 18 12 112 Chi cục thuê Huyện Nậm 
Nhùn 

12.18ệ(;i2 

126 105.12.18.G12 G12 18 12 105 Chi cục thuê Thành phô 
Lai Châu 

12.18.G12 

127 000.I4.I8.G12 G12 18 14 000 Cục Thuê Tỉnh Sơn La 14.18.G12 

128 118.14ắ 18.G 12 G12 18 14 118 Chi cục thuể Huyện 
Quỳnh Nhai 

14.18.G12 

129 119.14.18.G12 G12 18 14 119 Chi cục thuê Huyện Thuận 
Châu 

14.18.G12 

130 120.14.18.G12 G12 18 14 120 Chi cục thuê Huyện 
Mường La 

14.18ễG12 

131 121.14.18.G12 G12 18 14 121 Chi cục thuế Huyện Bắc 
Yên 

14.18.G 12 

132 122.14J8.G12 G12 18 14 122 Chi cục thuê Huyện Phù 
Yên 

14.18.G12 

133 123.14.18.G12 G12 18 14 123 Chi cục thuê Huyện Mộc 
Châu 

14.18.G12 

134 I24.14.I8.G12 G12 18 14 124 Chi cục thuê Huyện Yên 
Châu 

I4.18.G12 

135 125.I4.18.G12 G12 18 14 125 Chi cục thuê Huyện Mai 
Sơn 

14.18.012 

136 126.14.18.C12 G12 18 14 126 Chi cục thuê Huyện Sông 
Mã 

14.18.C12 

137 127.14.18.GI2 G12 18 14 127 Chi cục thuê Huyện Sôp 
Cộp 

14.18.G12 

138 116.14.18.G12 G12 18 14 116 Chi cục thuê Thành phô 
Sơn La 

14.18.G12 

139 128ằ14.18.G12 G12 18 14 128 Chi cục thuê Huyện Vân 
Hồ 

14.18.G 12 
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140 000.15.18.G12 G12 18 15 000 Cục Thuế Tỉnh Yên Bái 15.18.G12 

141 132.15.Í8.G12 G12 18 15 132 Chi cục thuê Thành phô 
Yên Bái 

15.18.C12 

142 133.15ẵ18.G12 G12 18 15 133 Chi cục thuế Thị xã Nghĩa 
Lô 

15.18.C12 

143 135.15.18.G12 G12 18 15 135 Chi cục thuê Huyện Lục 
Yên 

15.18.G12 

144 136.15.18.G12 G12 18 15 136 Chi cục thuế Huyện Văn 
Yên 

15.18ềC12 

145 137.15.18.G12 GI2 18 15 137 Chi cục thuê Huyện Mù 
Căng Chải 

15.18.C12 

146 138.15.18.G12 G12 18 15 138 Chi cục thuê Huyện Trân 
Yên 

15.18.G12 

147 139Ệ15.18.G12 G12 18 15 139 Chi cục thuê Huyện Trạm 
Tấu 

15.18.G12 

148 140.15ễ18.G12 G12 18 15 140 Chi cục thuế Huyện Văn 
Chấn 

15.18.C12 

149 141.15.18.G12 G12 18 15 141 Chi cục thuê Huyện Yên 
Bình 

15.18.012 

150 000.17.18.G12 G12 18 17 000 Cục Thuế Tỉnh Hoà 
Bình 

17.18.C12 

151 150.17.18.G12 G12 18 17 150 Chi cục thuê Huyện Đà 
Bắc 

I7.18.G12 

152 151.17.18.G12 G12 18 17 151 Chi cục thuê Huyện Kỳ 
Sơn 

17ề18.G12 

153 152ề17.18.G12 G12 18 17 152 Chi cục thuê Huyện 
Lương Sơn 

17.18.G12 

154 153.17.18.G12 G12 18 17 153 Chi cuc thuế Huyên Kim 
Boi 

17.18.C12 

155 154.17.18.G12 G12 18 17 154 Chi cục thuê Huyện Cao 
Phong 

17.18.C12 

156 155.17.18ếG12 GI2 18 17 155 Chi cục thuê Huyện Tân 
Lạc 

17.18.C12 

157 156.17.18.G12 G12 18 17 156 Chi cục thuê Huyện Mai 
Châu 

17.18.C12 

158 157.17.18.G12 G12 18 17 157 Chi cục thuế Huyện Lạc 
Sơn 

17.18.G12 

159 158.17.18.G12 G12 18 17 158 Chi cục thuê Huyện Yên 
Thủỵ 

17.18.C12 

160 159.17.18.G12 G12 18 17 159 Chi cục thuế Huyện Lạc 
Thủy 

JI7.18.G12 
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161 148.17ẻ18.G12 G12 18 17 148 Chi cục thuê Thành phô 
Hòa Bình 

17.18.G12 

162 000.19.18.G12 G12 18 19 000 Cục Thuê Tỉnh Thái 
Nguyên 

19ề18.G 12 

163 164.19.18.G12 G12 18 19 164 Chi cục thuê Thành phô 
Thái Nguyên 

19.18.G12 

164 165.19.18.G12 G12 18 19 165 Chi cục thuế Thị xã Sông 
Công 

19.18.G12 

165 167.19.18.G12 G12 18 19 167 Chi cục thuê Huyện Định 
Hoa 

19.18.G12 

166 168.19.18.G 12 G12 18 19 168 Chi cục thuê Huyện Phú 
Lương 

19.18ằc.12 

167 169.19.18.G12 G12 18 19 169 Chi cuc thuê Huyên Đông 
Hỷ 

19.18.(ỉ 12 

168 170.19ễ18.G12 G12 18 19 170 Chi cục thuê Huyện Vô 
Nhai 

19.18.GI2 

169 171.19.18.G12 G12 18 19 171 Chi cục thuê Huyện Đại 
Từ 

19.18.G12 

170 172.19.18.G12 G12 18 19 172 Chi cục thuê Huyện Phô 
Yên 

19.18.G12 

171 173.I9.18.G12 G12 18 19 173 Chi cục thuê Huyện Phú 
Bình 

19.18.C12 

172 000ẽ20.18.G12 G12 18 20 000 Cục Thuế Tỉnh Lạng 
sờn 

20.18.C12 

173 178.20.18.G12 G12 18 20 178 Chi cục thuê Thành phô 
Lạng Sơn 

20.18.G12 

174 180,20.18.G12 G12 18 20 180 Chi cục thuê Huyện Tràng 
Định 

20.18.CỈ12 

175 181.20.18.G12 G12 18 20 181 Chi cục thuê Huyện Bình 
Gia 

20.18.G12 

176 182.20.18.G12 G12 18 20 182 Chi cục thuê Huyện Văn 
Lãng 

20.18.G12 

177 183.20.18.G 12 G12 18 20 183 Chi cục thuê Huyện Cao 
Lộc 

20.18.C12 

178 184ễ20.18.G12 G12 18 20 184 Chi cục thuê Huyện Văn 
Quan 

20.18.G12 

179 185.20.Í8.G12 G12 18 20 185 Chi cục thuê Huyện Băc 
Sơn 

20.18.G12 

180 186.20-18.G12 G12 18 20 186 Chi cục thuê Huyện Hữu 
Lũng 

20.18.G12 

181 I87.20.18.C12 G12 18 20 187 Chi cục thuê Huyện Chi 
Lăng 

20.18.G12 
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182 188.20.18.G12 G12 18 20 188 Chi cục thuê Huyện Lộc 
Bình 

20.18.G12 

183 189.20.18.GI2 G12 18 20 189 Chi cục thuê Huyện Đình 
Lập 

20.18.G12 

184 000.22.18.G ĩ 2 G12 18 22 000 Cục Thuế Tỉnh Quảng 
Ninh 

22.18.G12 

185 193.22.18.G12 G12 18 22 193 Chi cục thuê Thành phô 
Hạ Long 

22.18.G12 

186 198.22.18.G12 G12 18 22 198 Chi cục thuê Huyện Bình 
Liêu 

22.18.GI 2 

187 199.22.18.G12 G12 18 22 199 Chi cục thuế Huyện Tiên 
Yên 

22.18.C12 

188 200.22.18.C12 G12 18 22 200 Chi cục thuê Huyện Đâm 
Hà 

22.18.C12 

189 201.22.18.G12 G12 18 22 201 Chi cục thuê Huyện Hải 
Hà 

22.I8.G12 

190 202.22.18.G12 G12 18 22 202 Chi cục thuê Huyện Ba 
Chẽ 

22.18ễG12 

191 203Ẽ22.18.G12 G12 18 22 203 Chi cục thuế Huyện Vân 
Đồn 

22.18.G12 

192 204.22.18.G12 G12 18 22 204 Chi cục thuê Huyện 
Hoành Bồ 

22.18.C12 

193 205.22.18.G12 G12 18 22 205 Chi cục thuê Huyện Đông 
Triều 

22.18.G12 

194 207.22.18.G12 G12 18 22 207 Chi cục thuê Huyện Cô Tô 22.18.C12 

195 194.22.18.G12 G12 18 22 194 Chi cục thuê Thành phô 
Móng Cái 

22.18.C12 

196 196.22.18.G12 G12 18 22 196 Chi cục thuê Thành phô 
Uông Bí 

22.18.G12 

197 206.22.18.G 12 G12 18 22 206 Chi cục thuế Thị xã Quảng 
Yên 

22.18.G12 

198 195.22.18.G12 G12 18 22 195 Chi cục thuể Thành phố 
Cẩm Phả 

22.18.G12 

199 000.24.18ếG12 G12 18 24 000 Cục Thuế Tỉnh Bắc 
Giang 

24.18.C12 

200 215.24.18.G12 G12 18 24 215 Chi cục thuê Huyện Yên 
Thế 

24.18.G12 

201 216.24.18.G12 G12 18 24 216 Chi cục thuê Huyện Tân 
Yên 

24ể18.G 12 

202 217.24.18.G12 G12 18 24 217 Chi cục thuê Huyện Lạng 
Giang 

24.18.G12 

77 



TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

203 218.24.18.C12 G12 18 24 218 Chi cục thuê Huyện Lục 
Nam 

24.18.G12 

204 219.24.18.G12 G12 18 24 219 Chi cục thuê Huyện Lục 
Ngạn 

24.18.ct2 

205 220.24.18.G12 G12 18 24 220 Chi cục thuê Huyện Sơn 
Động 

24ể18.G12 

206 221.24.18.G12 G12 18 24 221 Chi cục thuê Huyện Yên 
Dũng 

24.18.G12 

207 222.24.18.G12 G12 18 24 222 Chi cục thuê Huyện Việt 
Yên 

24.18.G12 

208 223.24.18.G12 G12 18 24 223 Chi cục thuê Huyện Hiệp 
Hòa 

24.18.G12 

209 213.24.18.G12 G12 18 24 213 Chi cục thuê Thành phô 
Bắc Giang 

24.18.G12 

210 000.25.18.G12 G12 18 25 000 Cục Thuê Tỉnh Phú Thọ 25.18.G12 

211 227.25.18.G12 G12 18 25 227 Chi cục thuê Thành phô 
Việt Trì 

25ễ18.G12 

212 228.25.18.G12 G12 18 25 228 Chi cục thuê Thị xã Phú 
Tho 

25.18.G12 

213 230.25.18.G12 G12 18 25 230 Chi cục thuê Huyện Đoan 
Hùng 

25.18.G12 

214 231.25.18.G12 G12 18 25 231 Chi cuc thuê Huyên Ha 
Hoà 

25.18.G12 

215 232.25.18.G12 G12 18 25 232 Chi cục thuê Huyện Thanh 
Ba 

25.18.G12 

216 233.25.18.G 12 G12 18 25 233 Chi cục thuê Huyện Phù 
Ninh 

25.18.G12 

217 234.25.18.G 12 G12 18 25 234 Chi cục thuê Huyện Yên 
Lập 

25.18.G12 

218 235.25.18.G 12 G12 18 25 235 Chi cục thuê Huyện Câm 
Khê 

25.18.G12 

219 236.25.18.G12 G12 18 25 236 Chi cục thuê Huyện Tam 
Nông 

25.18.C12 

220 237.25.18.G 12 G12 18 25 237 Chi cục thuê Huyện Lâm 
Thao 

25.18.G12 

221 238.25.18.G12 G12 18 25 238 Chi cục thuê Huyện Thanh 
Sơn 

25.18.G12 

222 239.25.18.cn 2 G12 18 25 239 Chi cục thuê Huyện Thanh 
Thuỳ 

25.18.G12 

223 240.25.18.G12 G12 18 25 240 Chi cục thuê Huyện Tân 
Sơn 

25.18.G12 
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224 000.26.18.C 12 G12 18 26 000 Cục Thuế Tỉnh Vĩnh 
Phúc 

26.18ễG12 

225 244.26.18.G 12 G12 18 26 244 Chi cục thuê Thị xã Phúc 
Yên 

26.18.C12 

226 246.26.18.G!2 G12 18 26 246 Chi cục thuế Huyện Lập 
Thạch 

26.18.G 12 

227 247.26.18.G12 G12 18 26 247 Chi cục thuê Huyện Tam 
Dương 

26.18.G12 

228 248.26.18.G12 G12 18 26 248 Chi cục thuế Huyện Tam 
Đáo 

26.18.c; 12 

229 249.26.18.G12 G12 18 26 249 Chi cục thuê Huyện Bình 
Xuyên 

26.18.GỈ2 

230 251.26.18.GI2 G12 18 26 251 Chỉ cục thuê Huyện Yên 
Lạc 

26.18.G12 

231 252.26.18.G 12 G12 18 26 252 Chi cục thuê Huyện Vĩnh 
Tường 

26.18.G12 

232 243.26.18.G 12 Gỉ 2 18 26 243 Chi cục thuê Thành phô 
Vĩnh Yên 

26ề18.G12 

233 253.26.18.G12 G12 18 26 253 Chi cục thuê Huyện Sông 
Lô 

26.18.C12 

234 000.27.18.G 12 G12 18 27 000 Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh 27.18.G12 

235 258.27.18.G12 G12 18 27 258 Chi cục thuê Huyện Yên 
Phong 

27.18.C12 

236 259.27.18.G12 G12 18 27 259 Chi cục thuê Huyện Quê 
Võ 

27.18.G 12 

237 260.27.18.G12 G12 18 27 260 Chi cục thuê Huyện Tiên 
Du 

27.18.G12 

238 262.27.18.G12 GI2 18 27 262 Chi cục thuê Huyện Thuận 
Thành 

27.18.C12 

239 263.27.18.G12 G12 18 27 263 Chi cục thuê Huyện Gia 
Bình 

27.18.C12 

240 264.27.18.G12 G12 18 27 264 Chi cục thuê Huyện 
Lương Tài 

27.18.012 

241 256.27.18.G12 G12 18 27 256 Chi cục thuê Thành phô 
Bắc Ninh 

27.18.C12 

242 261.27.18.G12 G12 18 27 261 Chi cục thuê Thị xã Từ 
Sơn 

27.18.G12 

243 000.30.18.G 12 G12 18 30 000 Cục Thuế Tỉnh Hải 
Dương 

30Ể18.G12 

244 288.30.18.G 12 G12 18 30 288 Chi cục thuê Thành phô 
Hải Dương 

30.18.C12 
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245 291.30.18.G12 G12 18 30 291 Chi cục thuê Huyện Nam 
Sách 

30.18.G12 

246 292.30.18.G12 G12 18 30 292 Chi cục thuế Huyện Kinh 
Môn 

30.18. tỉ 12 

247 293.30.18.G 12 G12 18 30 293 Chi cục thuê Huyện Kim 
Thành 

30.18.G12 

248 294.30.18.G 12 G12 18 30 294 Chi cục thuế Huyện Thanh 
Hà 

30.18.G12 

249 295.30.18.G12 G12 18 30 295 Chi cục thuế Huyện cẩm 
Giàng 

30.18.C12 

250 296.30.18.G 12 G12 18 30 296 Chi cục thuê Huyện Bình 
Giang 

30.18.C12 

251 297.30.18.G12 G12 18 30 297 Chi cục thuê Huyện Gia 
Lộc 

30.18ễG12 

252 298.30.18.G 12 G12 18 30 298 Chi cục thuê Huyện Tứ 
Kỳ 

30.18ễG12 

253 299.30.18.G 12 G12 18 30 299 Chi cục thuê Huyện Ninh 
Giang 

30.18.G12 

254 300.30.18.G12 G12 18 30 300 Chi cục thué Huyện Thanh 
Miện 

30.18.G12 

255 290.30.18.G 12 G12 18 30 290 Chi cục thuê Thị xã Chí 
Linh 

30.18.G12 

256 000.31.18.G12 G12 18 31 000 Cục Thuế Thành phố 
Hải Phòng 

31.18ệGỈ2 

257 303.31.18.G12 G12 18 31 303 Chi cục thuể Quận Hồng 
Bàng 

31.18ễG12 

258 304ễ31.18.G12 G12 18 31 304 Chi cục thuê Quận Ngô 
Quyền 

31.18.C12 

259 305.31.18.G 12 G12 18 31 305 Chi cục thuê Quận Lê 
Chân 

3ỉ.l8ếG12 

260 306.31.18.G12 G12 18 31 306 Chi cục thuê Quận Hải An 31ễ18.G12 

261 307.31.18.G12 G12 18 31 307 Chi cục thuê Quận Kiên 
An 

31.18.C12 

262 311.31.18.G12 G12 18 31 311 Chi cục thuê Huyện Thuỷ 
Nguyên 

31.18.G12 

263 312.31.18.G12 G12 18 31 312 Chi cục thuê Huyện An 
Dương 

31.18.C12 

264 313.31.18.G12 G12 18 31 313 Chi cục thuể Huyện An 
Lão 

31.18.G12 

265 314.31.18.G12 G12 18 31 314 Chi cục thuế Huyện Kiến 
Thuỵ 

31.18.G12 
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266 315.31.18ễC12 G12 18 31 315 Chi cục thuê Huyện Tiên 
Lãng 

31.18.G12 

267 316.3I.18.G12 G12 18 31 316 Chi cục thuê Huyện Vĩnh 
Bảo 

31.18.G12 

268 317.31.18.GI2 G12 18 31 317 Chi cục thuê Huyện Cát 
Hai 

31.18.C12 

269 318.31.18.G12 G12 18 31 318 Chi cục thuê Huyện Bạch 
Long Vĩ 

31.18.G12 

270 309.31.18.G 12 G12 18 31 309 Chi cục thuê Quận Dương 
Kinh ' 

31.18.G12 

271 308.31.18.G12 G12 18 31 308 Chi cục thuế Quận Đồ Sơn 31.18.G12 

272 000.33.18.G 12 G12 18 33 000 Cục Thuế Tỉnh Hưng 
Yẻn 

33.18.G12 

273 325.33.18.G12 G12 18 33 325 Chi cục thuê Huyện Văn 
Lâm 

33ể18.G12 

274 326.33.18.G 12 G12 18 33 326 Chi cục thuê Huyện Văn 
Giang 

33.18.G12 

275 327.33.18.G12 G12 18 33 327 Chi cuc thuê Huyên Yên 
Mỹ 

33ấ18ễG12 

276 328.33.18.G12 G12 18 33 328 Chi cục thuê Huyện Mỹ 
Hào 

33.18.GĨ2 

277 329.33.18.G12 G12 18 33 329 Chi cục thuê Huyện An 
Thi 

33.18.C12 

278 330.33.18.G 12 G12 18 33 330 Chi cục thuể Huyện Khoái 
Châu 

33.18.G12 

279 331ễ33.18.G12 G12 18 33 331 Chi cục thuê Huyện Kim 
Động 

33.18.G12 

280 332.33.18.G 12 G12 18 33 332 Chi cục thuê Huyện Tiên 
Lừ 

33.18ẳG12 

281 333.33.18.G 12 G12 18 33 333 Chi cục thuê Huyện Phù 
Cừ 

33.18.G12 

282 323.33.18.G 12 G12 18 33 323 Chi cục thuê Thành phô 
Hưng Yên 

33.18.G12 

283 000ế34.18.G12 G12 18 34 000 Cục Thuê Tỉnh Thái 
Bình 

34.18.G12 

284 336.34.18.G12 G12 18 34 336 Chi cục thuể Thành phố 
Thái Bình 

34.18.G12 

285 338.34.18.G 12 G12 18 34 338 Chi cục thuê Huyện 
Quỳnh Phụ 

34.18.G12 

286 339.34.18.G12 G12 18 34 339 Chi cục thuê Huyện Hưng 
Hà 

34.18.G12 
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287 340.34.18.G12 G12 18 34 340 Chi cục thuể Huyện Đông 
Hưng 

34.18.G12 

288 341ẵ34.18ẵG12 G12 18 34 341 Chi cục thuế Huyện Thái 
Thụy ' 

34.18.C12 

289 342.34.18.G12 G12 18 34 342 Chi cục thuê Huyện Tiên 
Hải 

34.18.G12 

290 343.34.18.G 12 G12 18 34 343 Chi cục thuê Huyện Kiên 
Xương 

34.18.G12 

291 344.34.18.G 12 G12 18 34 344 Chi cục thuê Huyện Vũ 
Thư 

34.18.G12 

292 000ắ35.18.G12 G12 18 35 000 Cục Thuế Tỉnh Hà Nam 35.18.G12 

293 349.35.18.G 12 G12 18 35 349 Chi cục thuê Huyện Duy 
Tiên 

35.18.G12 

294 350.35.18.G12 G12 18 35 350 Chi cục thuê Huyện Kim 
Bảng 

35.18.GỈ2 

295 351.35.18.G12 G12 18 35 351 Chi cục thuê Huyện Thanh 
Liêm 

35.18.G12 

296 352.35.18.G12 G12 18 35 352 Chi cục thuê Huyện Bình 
Lục 

35.18.G12 

297 353.35.18.G 12 G12 18 35 353 Chi cục thuể Huyện Lý 
Nhân 

35.Ĩ8.G12 

298 347.35.18.G12 G12 18 35 347 Chi cục thuê Thành phô 
Phủ Lý 

35.18ếG12 

299 000.36.18.G 12 G12 18 36 000 Cục Thuế Tỉnh Nam 
Định 

36.18.G12 

300 356.36.18.G12 G12 18 36 356 Chi cục thuế Thành phố 
Nam Định 

36.18.G12 

301 358.36.18.G 12 G12 18 36 358 Chi cục thuê Huyện Mỹ 
Lộc 

36.18.G12 

302 359.36.18.G12 G12 18 36 359 Chi cục thuể Huyện Vụ 
Bản 

36.18.G12 

303 360.36.18.G 12 G12 18 36 360 Chi cục thuể Huyện Ý 
Yên 

36.18.G12 

304 361.36.18.G12 G12 18 36 361 Chi cục thuê Huyện Nghĩa 
Hưng 

36.18ềG12 

305 362.36.18.G 12 G12 18 36 362 Chi cục thuê Huyện Nam 
Trực 

36.18.G12 

306 363.36ễ18.G12 G12 18 36 363 Chi cục thuê Huyện Trực 
Ninh 

36.18.G12 

307 364.36.18.G 12 G12 18 36 364 Chi cục thuê Huyện Xuân 
Trường 

36.18ằG12 
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308 365.36.18.G 12 G12 18 36 365 Chi cục thuê Huyện Giao 
Thủy 

36.18.G12 

309 366.36.18.G12 G12 18 36 366 Chi cục thuế Huyện Hải 
Hâu 

36.18.G12 

310 000.37.18.G12 G12 18 37 000 Cục Thuế Tỉnh Ninh 
Bình 

37.t8.G12 

311 370.37.18.G12 G12 18 37 370 Chi cục thuê Thị xã Tam 
Điệp ' 

37.Ỉ8.G12 

312 372.37.18.G12 G12 18 37 372 Chi cục thuê Huyện Nho 
Quan 

37.18.G12 

313 373.37.18.G 12 G12 18 37 373 Chi cục thuê Huyện Gia 
Viễn 

37.18.C12 

314 374.37.18.G12 G12 18 37 374 Chi cục thuê Huyện Hoa 
Lư 

37,18.G12 

315 375.37.18.G 12 G12 18 37 375 Chi cục thuê Huyện Yên 
Khánh 

37.I8.G12 

316 376.37.18.G 12 G12 18 37 376 Chi cục thuê Huyện Kim 
Sơn 

37.18.G 12 

317 377.37.I8.G12 G12 18 37 377 Chi cục thuê Huyện Yên 
Mô 

37.18.C12 

318 369.37.18.G 12 G12 18 37 369 Chi cục thuế Thành phố 
Ninh Bình 

37.18.C12 

319 000.38.18.G 12 G12 18 38 000 Cục Thuế Tỉnh Thanh 
Hóa 

38.18.C12 

320 380.38.18.G 12 G12 18 38 380 Chi cục thuế Thành phố 
Thanh Hóa 

38.18.C12 

321 38t.38.18.C12 G12 18 38 381 Chi cục thuê Thị xã Bim 
Sơn 

38.18.G12 

322 382.38.18.G 12 G12 18 38 382 Chi cục thuê Thị xã Sâm 
Sơn 

38.18.C12 

323 384.38.18.G 12 G12 18 38 384 Chi cục thuê Huyện 
Mường Lát 

38.18.GI2 

324 385.38.18.G 12 G12 18 38 385 Chi cục thuê Huyện Quan 
Hóa 

38.18.C12 

325 386.38.18.G 12 G12 18 38 386 Chi cục thuê Huyện Bá 
Thuớc 

38.18ễC12 

326 387.38.18.G 12 G12 18 38 387 Chi cục thuế Huyện Quan 
Sơn 

38.18.012 

327 388ế38.18.G12 G12 18 38 388 Chi cục thuê Huyện Lang 
Chánh 

38.I8.GJ2 

328 389.38.18.G 12 G12 18 38 389 Chi cục thuê Huyện Ngọc 
Lặc 

38.18.G12 
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329 390.38.18.G 12 G12 18 38 390 Chi cục thuê Huyện Câm 
Thủy 

38.18.G12 

330 391.38.18.GI2 G12 18 38 391 Chi cục thué Huyện Thạch 
Thành 

38.18.C12 

331 392.38.18.G 12 G12 18 38 392 Chi cục thuể Huyện Hà 
Trung 

38.18.C12 

332 393.38.18.G 12 G12 18 38 393 Chi cục thuê Huyện Vĩnh 
Lộc 

38.18.G12 

333 394.38.18.G 12 G12 18 38 394 Chi cục thuê Huyện Yên 
Định 

38.18.G12 

334 395.38.18.G 12 G12 18 38 395 Chi cục thuê Huyện Thọ 
Xuân 

38.18.G12 

335 396.38.18.G 12 G12 18 38 396 Chi cục thuê Huyện 
Thường Xuân 

38.18.C12 

336 397.38.18.G 12 G12 18 38 397 Chi cục thuê Huyện Triệu 
Sơn 

38.18.G12 

337 398.38.18.G 12 G12 18 38 398 Chi cục thuê Huyện Thiệu 
Hóa 

38.18.G12 

338 399.38. í 8.G 12 G12 18 38 399 Chi cục thuê Huyện 
Hoàng Hóa 

38.18.G12 

339 400.38.18.G 12 G12 18 38 400 Chi cục thuế Huyện Hậu 
Lộc 

38.18.G12 

340 401.38.18.G12 G12 18 38 401 Chi cục thuê Huyện Nga 
Sơn 

38.18.G12 

341 402.38.18.G 12 G12 18 38 402 Chi cục thuê Huyện Như 
Xuân 

38.18.G12 

342 403.38.18.G 12 G12 18 38 403 Chi cục thuê Huyện Như 
Thanh 

38.18.G12 

343 404.38.18.G12 G12 18 38 404 Chi cục thuế Huyện Nông 
Cống 

38.18.C12 

344 405.38.18.G 12 G12 18 38 405 Chi cục thuê Huyện Đông 
Sơn 

38.18.G12 

345 406.38.18.G 12 G12 18 38 406 Chi cục thuế Huyện 
Quàng Xương 

38.I8.G 12 

346 407.38.18.G 12 G12 18 38 407 Chi cục thuê Huyện Tĩnh 
Gia 

38.18.G12 

347 000.40.18.G 12 G12 18 40 000 Cục Thuê Tỉnh Nghệ An 40.18.G12 

348 412.40.18.GĨ2 G12 18 40 412 Chi cục thuê Thành phô 
Vinh 

40.18.C12 

349 4I3.40.I8.G12 G12 18 40 413 Chi cục thuê Thị xã Cửa 
Lò 

40.18.G12 
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350 4L5.40.L8.G12 G12 18 40 415 Chi cục thuê Huyện Quê 
Phong 

40.18.G12 

351 416.40.18.G12 G12 18 40 416 Chi cục thuê Huyện Quỳ 
Châu 

40.18.G12 

352 417.40ếJ8.G12 G12 18 40 417 Chi cục thuê Huyện Kỳ 
Sơn 

40.18ẻG12 

353 418.40.18.G12 G12 18 40 418 Chi cục thuê Huyện 
Tương Dương 

40.18.G12 

354 419.40.18.C12 G12 18 40 419 Chi cục thuế Huyện Nghĩa 
Đàn 

40.18.C12 

355 420.40.18.G12 G12 18 40 420 Chi cục thuế Huyện Quỳ 
Hợp 

40.18.G12 

356 42t.40.18.G12 G12 18 40 421 Chi cục thuể Huyện 
Quỳnh Lưu 

40.18.G12 

357 422.40.18.G 12 G12 18 40 422 Chi cục thuê Huyện Con 
Cuông 

40.18.G12 

358 423.40ễ18.G12 G12 18 40 423 Chi cuc thuê Huyện Tân 
Kỳ 

40.18.G12 

359 424.40.18.G12 G12 18 40 424 Chi cục thuế Huyện Anh 
Sơn 

40.18. tỉ 12 

360 425.40.18.G12 G12 18 40 425 Chi cục thuể Huyện Diễn 
Châu 

40.18.G12 

36] 426.40.18.G 12 G12 18 40 426 Chi cục thuê Huyện Yên 
Thành 

40.18.G12 

362 427.40.18.G 12 G12 18 40 427 Chi cục thuế Huyện Đô 
Lương 

40.18ắG12 

363 428.40.18.G12 GI2 18 40 428 Chi cục thuê Huyện Thanh 
Chương 

40.18.G12 

364 429.40,18.G12 G12 18 40 429 Chi cục thuê Huyện Nghi 
Lôc 

40.18.G12 

365 430.40.18.G12 G12 18 40 430 Chi cục thuế Huyện Nam 
Đàn 

40.18.G12 

366 431.40.18.G12 G12 18 40 431 Chi cục thuê Huyện Hưng 
Nguyên 

40.18.G12 

367 414.40.18.G12 G12 18 40 414 Chi cục thuê Thị xã Thái 
Hoà 

40.18ếG12 

368 432.40.18.G 12 G12 18 40 432 Chi cục thuê Thị xã Hoàng 
Mai 

40.18.G12 

369 000.42.18.G12 G12 18 42 000 Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh 42.18.C12 
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370 437.42.18.G 12 G12 18 42 437 Chi cục thuê Thị xã Hông 
Lĩnh 

42.18.G12 

371 439.42.18.G 12 G12 18 42 439 Chi cục thuế Huyện 
Hương Sơn 

42.18.G12 

372 440.42.18.G 12 G12 18 42 440 Chi cục thuê Huyện Đức 
Thọ 

42.18.C12 

373 441.42.18.G12 G12 18 42 441 Chi cục thuê Huyện Vũ 
Ọuang 

42.18.G12 

374 442.42.18.G 12 G12 18 42 442 Chi cục thuê Huyện Nghi 
Xuân 

42.18.G12 

375 443.42.18.G 12 G12 18 42 443 Chi cục thuê Huyện Can 
Lộc 

42.18.G12 

376 444.42.18.G 12 G12 18 42 444 Chi cục thuê Huyện 
Hương Khê 

42ể18.GI2 

377 445.42,18ếG12 G12 18 42 445 Chi cục thuê Huyện Thạch 
Hà 

42.18.G12 

378 446.42ẽ18.G12 G12 18 42 446 Chi cục thuê Huyện Câm 
Xuyên 

42.18.G12 

379 447.42.18ếG12 G12 18 42 447 Chi cục thuê Huyện Kỳ 
Anh 

42.18.G12 

380 436.42.18.G 12 G12 18 42 436 Chi cục thuê Thành phô 
Hà Tĩnh 

42.18ệG12 

381 448.42ắ18.G12 G12 18 42 448 Chi cục thuê Huyện Lộc 
Hà 

42.18.G12 

382 000.44.18.G12 G12 18 44 000 Cục Thuê Tỉnh Quảng 
Bình 

44.18.C12 

383 452ế44.18.G12 G12 18 44 452 Chi cục thuê Huyện Minh 
Hỏa 

44.18.G12 

384 453.44.18.G 12 G12 18 44 453 Chi cục thuê Huyện Tuyên 
Hóa 

44.18.C12 

385 458.44.18.G12 G12 18 44 458 Chi cục thuế Huyện 
Quảng Trạch 

44.18.G12 

386 455.44.18.G 12 G12 18 44 455 Chi cục thuê Huyện Bô 
Trạch 

44.18ềGl2 

387 456.44.18.G12 G12 18 44 456 Chi cục thuê Huyện 
Quảng Ninh 

44.18.G12 

388 457.44.18.G12 G12 18 44 457 Chi cục thuê Huyện Lệ 
Thủy ' 

44.18.G12 

389 450.44.18.G 12 G12 18 44 450 Chi cục thuê Thành Phô 
Đồng Hới 

44.18.G12 

390 454.44.18.G12 G12 18 44 454 Chi cục thuê Thị xã Ba 
Đồn 

44ế18.C12 
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391 000.45.18.G 12 G12 18 45 000 Cục Thuế Tỉnh Quảng 
Tri 

45.18.G12 

392 462.45.18.G12 G12 18 45 462 Chi cục thuế Thị xã Quảng 
Tri 

45.18.G12 

393 464.45.18.G 12 G12 18 45 464 Chi cục thuê Huyện Vĩnh 
Linh 

45.18.G12 

394 465.45.18.G 12 G12 18 45 465 Chi cục thuê Huyện 
Hướng Hóa 

45.18.G12 

395 466.45.18.G12 G12 18 45 466 Chi cục thuể Huyện Gio 
Linh 

45.18.G12 

396 467.45.18.G 12 G12 18 45 467 Chi cục thuê Huyện Đa 
Krông 

45.18.G12 

397 468.45.18.G12 G12 18 45 468 Chi cục thuê Huyện Cam 
Lộ 

45.18.G12 

398 469.45.18.G 12 G12 18 45 469 Chi cục thuê Huyện Triệu 
Phong 

45.18.G12 

399 470.45.18.G12 G12 18 45 470 Chi cục thuê Huyện Hải 
Lãng 

45.18.G12 

400 471.45.18.G12 G12 18 45 471 Chi cục thuê Huyện Côn 
Cỏ 

45.18.G12 

401 461.45.18.G12 G12 18 45 461 Chi cục thuê Thành phô 
Đông Hà 

45.I8.G12 

402 000.46.18.G12 G12 18 46 000 Cục Thuế Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

46.18.G12 

403 474.46.18.G 12 G12 18 46 474 Chi cục thuê Thành phô 
Huế 

46.18.G12 

404 476.46.18.G 12 G12 18 46 476 Chi cục thuê Huyện Phong 
Điền 

46.18.G12 

405 477.46.18.G12 G12 18 46 477 Chi cục thuê Huyện 
Quảng Điền 

46.18.G12 

406 478.46.18.G12 G12 18 46 478 Chi cục thuê Huyện Phú 
Vang 

46.18.G12 

407 48l.46.18.G12 G12 18 46 481 Chi cục thuể Huyện a1 
Lưới 

46.18.G12 

408 482.46.18.G12 G12 18 46 482 Chi cục thuê Huyện Phú 
Lộc 

46.18.C12 

409 483.46.18.G12 G12 18 46 483 Chi cục thuế Huyện Nam 
Đông 

46.18.G12 

410 479.46.18.G12 G12 18 46 479 Chi cục thuê Thị xã 
Hương Thủy 

46.18.G12 

411 480.46.18.G 12 G12 18 46 480 Chi cục thuê Thị xã 
Hương Trà 

46.18.G12 
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412 000.48.18.G 12 G12 18 48 000 Cục Thuê Thành phô Đà 
Nằng 

48.J8.G12 

413 490.48.18.G12 G12 18 48 490 Chi cục thuế Quận Liên 
Chiểu 

48.18.G12 

414 491.48.18.G12 G12 18 48 491 Chi cục thuê Quận Thanh 
Khê 

48.18.G12 

415 492.48.18.G12 G12 18 48 492 Chi cục thuê Quận Hải 
Châu 

48.18.C12 

416 493.48.18.G12 G12 18 48 493 Chi cục thuê Quận Sơn 
Trà 

48.18.G12 

417 494.48.18.G12 G12 18 48 494 Chi cục thuế Quận Ngũ 
Hành Sơn 

48.18.CI2 

418 497.48.18.G12 G12 18 48 497 Chi cục thuê Huyện Hòa 
Vang 

48.18.G12 

419 498ế48ếl8.G12 GI2 18 48 498 Chi cục thuê Huyện 
Hoàng Sa 

48.18.ct 2 

420 495.48.18.G12 G12 18 48 495 Chi cục thuê Quận Câm 
Lệ 

48.18.G12 

421 000.49.18.G 12 G12 18 49 000 Cục Thuê Tỉnh Quảng 
Nam 

49.18.G12 

422 504.49.18.G12 G12 18 49 504 Chi cục thuê Huyện Tây 
Giang 

49.18.G 12 

423 505.49.18.G 12 G12 18 49 505 Chi cục thuê Huyện Đông 
Giang 

49.18.G12 

424 506.49.18.G12 G12 18 49 506 Chi cục thuê Huyện Đại 
Lộc 

49.18.C12 

425 507.49.18.G12 G12 18 49 507 Chi cục thuế Huyện Điện 
Bản 

49.18.G12 

426 508.49.18.G12 G12 18 49 508 Chi cục thuê Huyện Duy 
Xuyên 

49.18.G12 

427 509.49.18.G12 G12 18 49 509 Chi cục thuế Huyện Quế 
Scm 

49.18.G12 

428 510.49.18.G12 G12 18 49 510 Chi cục thuê Huyện Nam 
Giang 

49.18.C12 

429 511.49.18.G12 G12 18 49 511 Chi cục thuê Huyện Phước 
Sơn 

49.18.Gt2 

430 512.49.18.G12 G12 18 49 512 Chi cục thuê Huyện Hiệp 
Đức 

49.18.G12 

431 513.49.18.G12 G12 18 49 513 Chi cục thuế Huyện Thăng 
Bình 

49.18.G12 

432 514.49.18ềG12 G12 18 49 514 Chi cục thuê Huyện Tiên 
Phước 

49.18.C12 
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433 515.49.18.G12 G12 18 49 515 Chi cục thuê Huyện Băc 
TràMy 

49.18.G12 

434 516.49.18.G12 G12 18 49 516 Chi cục thuê Huyện Nam 
TràMy 

49.18.GI2 

435 517.49.18.C12 G12 18 49 517 Chi cục thuể Huyện Núi 
Thành 

49.18.C12 

436 518.49.18.G12 G12 18 49 518 Chi cục thuề Huyện Phú 
Ninh 

49.18.C12 

437 502.49.18.G12 G12 18 49 502 Chi cục thuê Thành phô 
Tam Kỳ 

49.18.G12 

438 519.49.18.G12 G12 18 49 519 Chi cục thuê Huyện Nông 
Sơn 

49ẳ18.G12 

439 503.49.18.G12 G12 18 49 503 Chi cục thuể Thành phố 
Hội An 

49.18.G12 

440 000.51.18.G12 G12 18 51 000 Cục Thuế Tỉnh Quảng 
Ngãi 

51.18.C12 

441 524.51.18.G12 G12 18 51 524 Chi cục thuế Huyện Bình 
Sơn 

51.18.G12 

442 525.51.18.G12 G12 18 51 525 Chi cục thuể Huyện Trà 
Bồng 

51.18.C12 

443 526.51.18.G12 G12 18 51 526 Chi cạc thuê Huyện Tây 
Trà 

51.18.G12 

444 527.51.18.G12 G12 18 51 527 Chi cục thuê Huyện Sơn 
Tinh 

51.18ếG12 

445 528.51.18.G12 G12 18 51 528 Chi cục thuê Huyện Tư 
Nghĩa 

51.18.G12 

446 529.51.18.G12 G12 18 51 529 Chi cục thuế Huyện Sơn 
Hà 

51.18.C12 

447 530.51.18.G12 G12 18 51 530 Chi cục thuê Huyện Sơn 
Tây 

51.18.CỈ12 

448 531.51.18.G12 G12 18 51 531 Chi cục thuế Huyện Minh 
Long 

5l.18.G12 

449 532.51.18.G12 G12 18 51 532 Chi cục thuê Huyện Nghĩa 
Hành 

51.18.G12 

450 533.51.18.G12 G12 18 51 533 Chi cục thuê Huyện Mộ 
Đức 

51.18.Gt2 

451 534.51.18.G12 G12 18 51 534 Chi cục thuê Huyện Đức 
Phổ 

51.18.G12 

452 535.51.18.G 12 G12 18 51 535 Chi cục thuê Huyện Ba Tơ 51.18.G12 

453 536.51.18.G12 G12 18 51 536 Chi cục thuê Huyện Lý 
Sơn 

51.18.G12 

89 



TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

454 522.51.18.G12 G12 18 51 522 Chi cục thuê Thành phô 
Quảng Ngãi 

51.18.G12 

455 000.52.18.G 12 G12 18 52 000 Cục Thuế Tỉnh Bình 
Đinh 

52.18.G12 

456 540.52.18.G12 G12 18 52 540 Chi cục thuê Thành phô 
Qui Nhơn 

52.18.G L2 

457 542.52.18.G 12 G12 18 52 542 Chi cục thuê Huyện An 
Lão 

52.18.G12 

458 543.52.t8.G12 G12 18 52 543 Chi cục thuê Huyện Hoài 
Nhơn 

52.18.G12 

459 544.52.18.G12 G12 18 52 544 Chi cục thuê Huyện Hoài 
Ân 

52.18.C12 

460 545.52.18.G 12 G12 18 52 545 Chi cục thuê Huyện Phù 
Mỹ 

52.18ễG12 

461 546.52.18.G12 G12 18 52 546 Chi cục thuế Huyện Vĩnh 
Thạnh 

52.18.G12 

462 547.52.18.G12 G12 18 52 547 Chi cục thuê Huyện Tây 
Sơn 

52.18.G12 

463 548.52.18.G 12 G12 18 52 548 Chi cục thuê Huyện Phù 
Cát 

52.18.G12 

464 550.52.18.G12 G12 18 52 550 Chi cục thuê Huyện Tuy 
Phuớc 

52.18.G12 

465 551.52.18.G12 G12 18 52 551 Chi cục thuê Huyện Vân 
Canh 

52.18.G12 

466 549.52.18.G12 G12 18 52 549 Chi cục thuê Thị xã An 
Nhan 

52.18.G12 

467 000.54.18.G12 G12 18 54 000 Cục Thuê Tỉnh Phú Yên 54.18.Gi2 

468 558.54.18.G12 G12 18 54 558 Chi cục thuê Huyện Đông 
Xuân 

54.18.G12 

469 559.54.18.G12 G12 18 54 559 Chi cục thuê Huyện Tuy 
An 

54.18.G12 

470 560.54.18.G12 G12 18 54 560 Chi cục thuê Huyện Sơn 
Hòa 

54.18.G12 

471 561.54.18.GI 2 G12 18 54 561 Chi cục thuê Huyện Sông 
Hinh 

54.18.G12 

472 563.54.18.G12 G12 18 54 563 Chi cục thuê Huyện Phú 
Hoà 

54.18.G12 

473 555.54.18.G12 G12 18 54 555 Chi cục thuê Thành phô 
Tuy Hoà 

54.18.G12 

474 564.54.18.G12 G12 18 54 564 Chi cục thuê Huyện Đông 
Hòa 

54.18.G12 
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475 562.54.18.G12 G12 18 54 562 Chi cục thuê Huyện Tây 
Hoà 

54.18.C12 

476 557.54.18.G12 G12 18 54 557 Chi cục thuê Thị xã Sông 
Cầu 

54.18ễG12 

477 000.56ế18.G12 G12 18 56 000 Cục Thuể Tỉnh Khánh 
Hoa 

56.18ếG12 

478 568.56.18.G 12 G12 18 56 568 Chi cục thuế Thành phố 
Nha Trang 

56.18.G 12 

479 571.56.18.G12 G12 18 56 571 Chi cục thuể Huyện Vạn 
Ninh ế 

56.18.G12 

480 573.56.18.G12 GI2 18 56 573 Chi cục thuê Huyện 
Khánh Vĩnh 

56.18.G 12 

481 574.56ế18.G12 G12 18 56 574 Chi cục thuê Huyện Diên 
Khánh 

56.18.G12 

482 575.56.18.G12 G12 18 56 575 Chi cục thuê Huyện 
Khánh Sơn 

56.18.G 12 

483 576.56.18.G 12 G12 18 56 576 Chi cục thuê Huyện 
Trường Sa 

56.18.G12 

484 570.56.18.G12 G12 18 56 570 Chi cục thuể Huyện Cam 
Lâm 

56.18.C12 

485 572.56.18.G12 G12 18 56 572 Chi cục thuê Thị xã Ninh 
Hòa 

56.18.C12 

486 569.56,18.GĨ2 GI2 18 56 569 Chi cục thuê Thành phô 
Cam Ranh 

56.18.G12 

487 000.58.18.G 12 G12 18 58 000 Cục Thuê Tỉnh Ninh 
Thuân 

58.18.C12 

488 584.58.18.G 12 G12 18 58 584 Chi cục thuê Huyện Bác 
Ái 

58.18.G12 

489 585.58.18.G12 G12 18 58 585 Chi cục thuê Huyện Ninh 
Son 

58.18.C12 

490 586.58.18.G12 G12 18 58 586 Chi cục thuê Huyện Ninh 
Hải 

58.18.c;i2 

491 587.58.18.G12 G12 18 58 587 Chi cục thuê Huyện Ninh 
Phước 

58.18.G12 

492 588.58.18.G12 G12 18 58 588 Chi cục thuê Huyện Thuận 
Bắc 

58.18.G12 

493 582.58.18.G12 G12 18 58 582 Chi cục thuê Thành phô 
Phan Rang-Tháp Chàm 

58.18.G12 

494 589.58.18.G12 G12 18 58 589 Chi cục thuê Huyện Thuận 
Nam 

58.18.G12 

495 000.60.18.G12 G12 18 60 000 Cục Thuê Tỉnh Bình 
Thuân 

60.18.C12 
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496 593.60.18.G12 G12 18 60 593 Chi cục thuế Thành phố 
Phan Thiết 

60.18.G12 

497 595.60.18.G 12 G12 18 60 595 Chi cục thuê Huyện Tuy 
Phong 

60.18.G12 

498 596.60.18.G12 G12 18 60 596 Chi cục thuế Huyện Bắc 
Bình 

60.18.G12 

499 597.60.18.G12 G12 18 60 597 Chi cục thuê Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

60ể18.G12 

500 598.60.18.G12 G12 18 60 598 Chi cục thuê Huyện Hàm 
Thuận Nam 

60.18.Gt2 

501 599.60.Ĩ8.G12 G12 18 60 599 Chi cục thuể Huyện Tánh 
Linh 

60.18.G12 

502 600.60.18.G12 G12 18 60 600 Chi cục thuê Huyện Đức 
Linh 

60.18.GI2 

503 601.60.18.G12 G12 18 60 601 Chi cục thuê Huyện Hàm 
Tân 

60.18.G12 

504 602.60.18.G 12 G12 18 60 602 Chi cục thuê Huyện Phú 
Ọuí 

60.18.G12 

505 594.60.18.C12 GI2 18 60 594 Chi cục thuê Thị xã La Gi 60.18.G 12 

506 000.62.18.G12 G12 18 62 000 Cục Thuế Tỉnh Kon 
Tiim 

62.18.C12 

507 610.62.18.G12 G12 18 62 610 Chi cục thuê Huyện Đăk 
Glei 

62.18.C12 

508 611.62.18.(ỉ 12 G12 18 62 611 Chi cục thuê Huyện Ngọc 
Hồi 

62.18ằG12 

509 612.62.18.G12 G12 18 62 612 Chi cục thuê Huyện Đăk 
Tô 

62.18.G12 

510 613.62.18.G12 G12 18 62 613 Chi cục thuê Huyện Kon 
Plông 

62.18.C12 

511 614.62.18.012 G12 18 62 614 Chi cục thuê Huyện Kon 
Rầy 

62.18.G12 

512 615.62.18.G12 G12 18 62 615 Chi cục thuê Huyện Đăk 
Hà 

62.18.G 12 

513 616.62.18.G12 G12 18 62 616 Chi cục thuê Huyện Sa 
Thầy ' 

62.18.G12 

514 617.62.18.G12 G12 18 62 617 Chi cục thuê Huyện Tu 
Mơ Rông 

62.18.G12 

515 608.62.18.G12 G12 18 62 608 Chi cục thuê Thành phô 
Kon Tum 

62.18.G12 

516 000.64. J 8.G 12 G12 18 64 000 Cục Thuê Tỉnh Gia Lai 64.18.G12 
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517 622.64.18.G 12 G12 18 64 622 Chi cục thuê Thành phô 
Pteiku 

64.18.G12 

518 623.64.Ĩ8.G12 G12 18 64 623 Chi cục thuê Thị xã An 
Khê 

64.18.G12 

519 625.64.18.G12 G12 18 64 625 Chi cục thuê Huyện 
KBang 

64.!8ắG12 

520 626.64.18.G 12 G12 18 64 626 Chi cục thuê Huyện Đãk 
Đoa 

64.18.G12 

521 627.64.18.G12 G12 18 64 627 Chi cục thuể Huyện Chư 
Pãh 

64.18.G12 

522 628.64.18.G 12 G12 18 64 628 Chi cục thuê Huyện la 
Grai 

64.18.G12 

523 629.64.18.G 12 G12 18 64 629 Chi cục thuê Huyện Mang 
Yang 

64.18.GJ2 

524 630.64.18.G 12 G12 18 64 630 Chi cục thuê Huyện Kông 
Chro 

64.18.G12 

525 631.64ẵ18.Gl2 G12 18 64 631 Chi cục thuê Huyện Đức 
Cơ 

64.18.G12 

526 632.64.18.G 12 G12 18 64 632 Chi cục thuê Huyện Chư 
Prông 

64.18.G12 

527 633.64.18.GI2 G12 18 64 633 Chi cục thuê Huyện Chư 
Sê 

64.18.C12 

528 634.64.18.G12 G12 18 64 634 Chi cục thuê Huyện Đăk 
Pơ 

64.18.C12 

529 635.64.18.G 12 G12 18 64 635 Chi cục thuê Huyện la Pa 64.18.G12 

530 637.64.18.G 12 G12 18 64 637 Chi cục thuê Huyện Krông 
Pa 

64.18.G12 

531 624.64.18.G12 G12 18 64 624 Chi cục thuê Thị xã Ayun 
Pa 

64ệ18.G12 

532 638.64.18.G 12 G12 18 64 638 Chi cục thuê Huyện Phú 
Thiện 

64.18.G12 

533 639.64.18.G 12 G12 18 64 639 Chi cục thuê Huyện Chư 
Pưh 

64.18.G12 

534 000.66.18.G12 G12 18 66 000 Cục Thuế Tỉnh Đăk Lắk 66.18.G12 

535 643.66.18.G12 G12 18 66 643 Chi cục thuê Thành phô 
Buôn Ma Thuột 

66.18.G12 

536 645.66.18.G 12 G12 18 66 645 Chi cục thuế Huyện Ea 
H leo 

66.18.G12 

537 646.66.18.G12 G12 18 66 646 Chi cục thuế Huyện Ea 
Súp 

66.18.G12 
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538 647.66.18.G12 G12 18 66 647 Chi cục thuê Huyện Buôn 
Đôn 

66.18.G12 

539 648.66.18.G12 G12 18 66 648 Chi cục thuê Huyện Cư 
M'gar 

66.18.C12 

540 649.66.18.G12 G12 18 66 649 Chi cục thuế Huyện Krông 
Búk 

66.18.G12 

541 650.66.18.G 12 G12 18 66 650 Chi cục thuê Huyện Krông 
Năng 

66.18.G12 

542 651.66.I8.G12 G12 18 66 651 Chi cục thuê Huyện Ea 
Kar 

66.18.G12 

543 652.66.18.G 12 G12 18 66 652 Chi cục thuế Huyện 
M'Đrắk 

66.18.G12 

544 653.66.18.G 12 G12 18 66 653 Chi cục thuê Huyện Krông 
Bông 

66ẵ18.G 12 

545 654.66.18.G12 G12 18 66 654 Chi cục thuê Huyện Krông 
Pắc 

66.18.C12 

546 655ẽ66.18ếG12 G12 18 66 655 Chi cục thuế Huyện Krông 
ANa 

66.18.G12 

547 656.66.18.G 12 G12 18 66 656 Chi cục thuê Huyện Lăk 66.18.G12 

548 657,66.18.G12 G12 18 66 657 Chi cục thuê Huyện Cư 
Kuin 

66.18.G 12 

549 644.66.18.G12 G12 18 66 644 Chi cục thuê Thị Xã Buôn 
Hồ 

66.18.G 12 

550 000.67.18.G 12 G12 18 67 000 Cục Thuế Tỉnh Đắk 
Nông 

67.18.G12 

551 662.67.18.G12 G12 18 67 662 Chi cục thuê Huyện Cư 
Jút 

67.18.G12 

552 663.67. L8.G 12 G12 18 67 663 Chi cục thuê Huyện Đăk 
Mil 

67.18.C12 

553 664.67.18.G 12 G12 18 67 664 Chi cục thuê Huyện Krông 
Nô 

67.18.G 12 

554 665.67.18.G12 G12 18 67 665 Chi cục thuê Huyện Đăk 
Song 

67.18.C12 

555 666.67.18.G 12 G12 18 67 666 Chi cục thuê Huyện Đãk 
R'Lấp 

67.18.G12 

556 660.67.18.G 12 G12 18 67 660 Chi cục thuê Thị xã Gia 
Nghĩa 

67.t8.G12 

557 661.67.18.G12 G12 18 67 661 Chi cục thuê Huyện Đãk 
Giong 

67.18.C12 

558 667.67.18.G12 G12 18 67 667 Chi cục thuê Huyện Tuy 
Đức 

67.I8.G12 
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559 000.68.18.G12 G12 18 68 000 Cục Thuế Tỉnh Lâm 
Đồng 

68.18.G12 

560 672.68.18.G12 G12 18 68 672 Chi cục thuê Thành phô 
Đà Lạt 

68.18.G12 

561 675.68.18.G 12 G12 18 68 675 Chi cục thuê Huyện Lạc 
Dương 

68.18.G12 

562 676.68.18.GÍ2 G12 18 68 676 Chi cục thué Huyện Lâm 
Hà 

68.18.G12 

563 677.68.18.G12 G12 18 68 677 Chi cục thuế Huyện Đơn 
Dương 

68.18.C12 

564 678.68.18.G12 G12 18 68 678 Chi cục thuể Huyện Đức 
Trọng 

68.18.G12 

565 679.68.18.G12 G12 18 68 679 Chi cục thuê Huyện Di 
Linh 

68.18.G12 

566 680.68.18.G12 G12 18 68 680 Chi cục thuê Huyện Bảo 
Lầm 

68.I8.G12 

567 681.68.I8.G12 G12 18 68 681 Chi cục thuê Huyện Đạ 
Huoai 

68.18.G12 

568 682.68.18.G12 G12 18 68 682 Chi cục thuể Huyện Đạ 
Tẻh 

68.18.G12 

569 683.68.18.G 12 G12 18 68 683 Chi cục thuê Huyện Cát 
Tiên 

68ế18.G12 

570 674.68.18.G12 G12 18 68 674 Chi cục thuế Huyện Đam 
Rông 

68.18.CI2 

571 673.68.18.G 12 G12 18 68 673 Chi cục thuê Thành phô 
Bảo Lộc 

68.18.G12 

572 000.70.18.G12 G12 18 70 000 Cục Thuế Tỉnh Bình 
Phước 

70.I8.G12 

573 689.70.18.G12 G12 18 70 689 Chi cục thuê Thị xã Đông 
Xoài 

70.18.G12 

574 692.70.18.G12 G12 18 70 692 Chi cục thuê Huyện Lộc 
Ninh 

70.18.c;i2 

575 693.70.18.G12 G12 18 70 693 Chi cục thuê Huyện Bù 
Đốp 

70.18.G12 

576 695.70.18.G12 G12 18 70 695 Chi cục thuê Huyện Đông 
Phù 

70.18.G12 

577 696.70.18.G12 G12 18 70 696 Chi cục thuê Huyện Bù 
Đăng 

70.18.c;i2 

578 697.70.18.G12 G12 18 70 697 Chi cục thuê Huyện Chơn 
Thành 

70.I8.G12 

579 690.70.18.G 12 G12 18 70 690 Chi cục thuê Thị xã Bình 
Long 

70.18.G12 
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580 688.70.18.G12 G12 18 70 688 Chi cục thuê Thị xã Phước 
Long 

70.18.G12 

581 694.70.18.G 12 G12 18 70 694 Chi cục thuê Huyện Hớn 
Quản 

70ắ18.G12 

582 691.70.I8.G12 G12 18 70 691 Chi cục thuê Huyện Bù 
Gia Mập 

70.18.G12 

583 000.72.18.G12 G12 18 72 000 Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh 72.18ễGI2 

584 705.72.18.G12 G12 18 72 705 Chi cục thuê Huyện Tân 
Biên 

72.18.GI2 

585 706.72.18.G12 G12 18 72 706 Chi cục thuê Huyện Tân 
Châu 

72.18.G12 

586 707.72.18.C12 G12 18 72 707 Chi cục thuê Huyện 
Duơng Minh Châu 

72.18.G12 

587 708.72.18.G12 G12 18 72 708 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

72.18.G12 

588 709.72.18.G12 G12 18 72 709 Chi cục thuê Huyện Hòa 
Thành 

72.18.G12 

589 710.72.18.G12 G12 18 72 710 Chi cục thuê Huyện Gò 
Dầu 

72.18.G12 

590 711.72.18.G12 G12 18 72 711 Chi cục thué Huyện Bển 
Cầu 

72.18.G12 

591 712.72.18.G12 G12 18 72 712 Chi cục thuê Huyện Trảng 
Bàng 

72.18.G12 

592 703.72.18.G12 G12 18 72 703 Chi cục thuể Thành phố 
Tây Ninh 

72.18.G12 

593 000.74.18.G 12 G12 18 74 000 Cục Thuê Tỉnh Bình 
Dương 

74.18.G 12 

594 720.74.18.G12 G12 18 74 720 Chi cục thuê Huyện Dâu 
Tiếng 

74.18.G12 

595 722.74.18.G12 G12 18 74 722 Chi cục thuê Huyện Phú 
Giáo 

74.18.G12 

596 724.74.18.G12 G12 18 74 724 Chi cục thuế Thị xã Dĩ An 74.18.G12 

597 725.74.18.G12 G12 18 74 725 Chi cục thuê Thị xã Thuận 
An 

74.18.G12 

598 718.74.18.G12 G12 18 74 718 Chi cục thuể Thành phố 
Thủ Dầu Một 

74.18.G12 

599 721.74.18.G 12 G12 18 74 721 Chi cục thuê Thị xã Bên 
Cát 

74.18.G12 

600 723.74.18.G12 G12 18 74 723 Chi cục thuê Thị xã Tân 
Uyên 

74.18.C12 

96 



TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

601 
1 

719.74.18.G12 G12 18 74 719 Chi cục thuể Huyện Bàu 
Bàng 

74.18.G12 

602 726.74.18.G12 G12 18 74 726 Chi cục thuế Huyện Bẳc 
Tân Uyên 

74.18.G12 

603 000.75.18.G12 G12 18 75 000 Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai 75.18.G12 

604 731.75.18.G12 G12 18 75 731 Chi cục thuê Thành phô 
Biên Hòa 

75ề18.G12 

605 732.75.I8.G12 G12 18 75 732 Chi cục thuê Thị xã Long 
Khánh 

75.18.G12 

606 734.75.18.C 12 G12 18 75 734 Chi cục thuể Huyện Tân 
Phú 

75.I8.G12 

607 735.75.18.G12 G12 18 75 735 Chi cục thuê Huyện Vĩnh 
Cửu 

75.18.G12 

608 736.75.18.G12 GI2 18 75 736 Chi cục thuê Huyện Định 
Quán 

75.18.G12 

609 737.75.18.G12 G12 18 75 737 Chi cục thuê Huyện Trảng 
Bom 

75ễ18.G12 

610 738.75.18.G12 G12 18 75 738 Chi cục thuê Huyện 
Thống Nhất 

75.18.G12 

611 739.75.18.G 12 G12 18 75 739 Chi cục thuế Huyên cẩm 
Mỹ " 

75.18.G12 

612 740.75.18.G 12 G12 18 75 740 Chi cục thuê Huyện Long 
Thành 

75.18.C12 

613 741ẵ75.l8.G12 G12 18 75 741 Chi cục thuê Huyện Xuân 
Lộc 

75.Í8.G12 

614 742.75.18.G12 G12 18 75 742 Chi cục thuể Huyện Nhơn 
Trạch 

75.18.G12 

615 000.77.18.G12 G12 18 77 000 Cục Thuê Tỉnh Bà Rịa -
Vung Tàu 

77.18.G12 

616 747.77.18.G12 G12 18 77 747 Chi cục thuê Thành phô 
Vũng Tàu 

77.18.G12 

617 750.77.18.G12 G12 18 77 750 Chi cục thuế Huyện Châu 
Đức 

77.Ĩ8.G12 

618 751.77.18.G12 G12 18 77 751 Chi cục thuê Huyện 
Xuyên Mộc 

77.18.G12 

619 752.77.18.G12 G12 18 77 752 Chi cục thuê Huyện Long 
Điền 

77.18.G12 

620 753.77.18.G12 G12 18 77 753 Chi cục thuê Huyện Đât 
Đỏ 

77.18.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
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621 754.77.18.Gt2 G12 18 77 754 Chi cục thuê Huyện Tân 
Thành 

77.18.G12 

622 755.77.18.G12 G12 18 77 755 Chi cục thuê Huyện Côn 
Đảo 

77.18.G12 

623 748.77.I8.G12 G12 18 77 748 Chi cục thuê Thành phô 
Bà Rịa 

77.18.GÍ2 

624 000.79.18ếGI2 G12 18 79 000 Cục Thuế Thành phổ Hồ 
Chí Minh 

79.18.G12 

625 760.79.18.G12 G12 18 79 760 Chi cục thuê Quận 1 79.18.G12 

626 761.79.18.G12 G12 18 79 761 Chi cục thuê Quận 12 79.18.C12 

627 762.79.18.G12 G12 18 79 762 Chi cục thuê Quận Thủ 
Đức 

79.18.G12 

628 763.79.18.G 12 G12 18 79 763 Chi cục thuê Quận 9 79.18.G12 

629 764.79.18.G12 G12 18 79 764 Chi cục thuê Quận Gò 
Vấp 

79.18.G12 

630 765.79.18.G12 G12 18 79 765 Chi cục thuể Quận Bình 
Thạnh 

79.18.G12 

631 766.79.18.G12 G12 18 79 766 Chi cục thuê Quận Tân 
Bình 

79.18.G12 

632 767.79.18.G12 G12 18 79 767 Chi cục thuê Quận Tân 
Phú 

79.18.G12 

633 768.79.18.G12 G12 18 79 768 Chi cục thuê Quận Phú 
Nhuận 

79.18.G12 

634 769.79,18.G12 G12 18 79 769 Chi cục thuê Quận 2 79.18.G12 

635 770.79.18.G12 G12 18 79 770 Chi cục thuê Quận 3 79.18.C12 

636 771.79.18.G12 G12 18 79 771 Chi cục thuê Quận 10 79.18.C12 

637 772.79.18.G12 G12 18 79 772 Chi cục thuê Quận 11 79.18.C12 

638 773.79.18.G12 G12 18 79 773 Chi cục thuê Quận 4 79.18.G12 

639 774.79.18.G12 G12 18 79 774 Chi cục thuê Quận 5 79.18.G12 

640 775.79.18.G12 G12 18 79 775 Chi cục thuê Quận 6 79.18.G12 
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641 776.79.18.G12 G12 18 79 776 Chi cục thuể Quận 8 79.18ểG12 

642 777.79.18.G12 G12 18 79 777 Chi cục thuê Quận Bình 
rpiA Tân 

79.18.C12 

643 778.79.18.G 12 G12 18 79 778 Chi cục thuể Quận 7 79.18.G12 

644 783.79.18.G 12 G12 18 79 783 Chi cục thué Huyện Củ 
Chi 

79.18.G12 

645 784.79.18.G12 G12 18 79 784 Chi cục thuê Huyện Hóc 
Môn 

79.18.G12 

646 785.79.18.G12 G12 18 79 785 Chi cục thuê Huyện Bình 
Chánh 

79.18.G12 

647 786ẳ79.18.G12 G12 18 79 786 Chi cục thuê Huyện Nhà 
Bè 

79.18.G12 

648 787.79.18.G12 G12 18 79 787 Chi cục thuê Huyện Cân 
Giờ 

79.18.C12 

649 000.80.18.G 12 G12 18 80 000 Cục Thuê Tỉnh Long An 80.18.G12 

650 796.80.18.G 12 G12 18 80 796 Chi cục thuê Huyện Tân 
Hưng 

80.18.G12 

651 797.80.18.G12 G12 18 80 797 Chi cục thuê Huyện VTnh 
Hưng 

80.!8ếG12 

652 798.80.18.G12 G12 18 80 798 Chi cục thuê Huyện Mộc 
Hóa 

80.18.G12 

653 799.80.18.G 12 G12 18 80 799 Chi cục thuê Huyện Tân 
Thạnh 

80.18.G12 

654 800.80. í 8.G 12 G12 18 80 800 Chi cục thuê Huyện Thạnh 
Hóa 

80.18.G12 

655 801.80.18ếG12 G12 18 80 801 Chi cục thuê Huyện Đức 
Huệ 

80.18.G12 

656 802.80.18.G12 G12 18 80 802 Chi cục thuê Huyện Đức 
Hòa 

80.18.G12 

657 803.80.18.G12 G12 18 80 803 Chi cục thuê Huyện Bên 
Lức 

80.18.G12 

658 804.80.18.C 12 G12 18 80 804 Chi cục thuê Huyện Thủ 
Thừa 

80.18ễG12 

659 805.80.18.G 12 G12 18 80 805 Chi cục thuê Huyện Tân 
Trụ 

80.18.G12 

660 806.80.18.G12 G12 18 80 806 Chi cục thuê Huyện Cân 
Đước 

80.18.G12 
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661 807.80.18.G12 G12 18 80 807 Chi cục thuê Huyện Cân 
Giuộc 

80.18.G12 

662 808.80.18.G 12 G12 18 80 808 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

80.18.G12 

663 794.80ẵ18.G 12 G12 18 80 794 Chi cục thuể Thành phô 
Tân An 

80.18ỀG12 

664 795.80.18.G12 G12 18 80 795 Chi cục thuê Thị xã Kiên 
Tường 

80.18.G12 

665 000.82.18.G 12 G12 18 82 000 Cục Thuế Tỉnh Tiền 
Giang 

82.18.C12 

666 815ằ82.18ếG12 G12 18 82 815 Chi cục thuê Thành phô 
Mỹ Tho 

82.18.G12 

667 816.82.18.G12 G12 18 82 816 Chi cục thuê Thị xã Gò 
Công 

82.18.G12 

668 818.82.18.G12 G12 18 82 818 Chi cục thuê Huyện Tân 
Phước 

82.18.G12 

669 819.82.18.G12 G12 18 82 819 Chi cục thuê Huyện Cái 
Bè 

82ệ]8.G12 

670 817.82.18.G12 G12 18 82 817 Chi cục thuê Huyện Cai 
Lậy 

82.18.G12 

671 821.82.18.G12 G12 18 82 821 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

82.18.G12 

672 822.82.18.G12 G12 18 82 822 Chi cục thuê Huyện Chợ 
Gạo 

82.18.G12 

673 823.82.18.G12 G12 18 82 823 Chi cục thuê Huyện Gò 
Công Tây 

82.18.G12 

674 824.82.18.G12 G12 18 82 824 Chi cục thuê Huyện Gò 
Công Đông 

82.Í8.G12 

675 825.82.18.G12 G12 18 82 825 Chi cục thuê Huyện Tân 
Phú Đông 

82.18.G12 

676 820.82.18.G 12 G12 18 82 820 Chi cục thuê Thị xã Cai 
Lậy 

82.I8.G12 

677 000.83.Ĩ8.G12 G12 18 83 000 Cục Thuể Tỉnh Bến Tre 83.18.GỈ2 

678 831.83.18ểGĨ2 G12 18 83 831 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

83.18.G12 

679 832.83.18.G 12 G12 18 83 832 Chi cục thuê Huyện Chợ 
Lách 

83.18.G12 

680 834.83.18.G 12 G12 18 83 834 Chi cục thuê Huyện Giông 
Trôm 

83.18.G12 
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681 835.83.18.G12 G12 18 83 835 Chi cục thuế Huyện Bình 
Đại 

83.18.C12 

682 836.83.18.G 12 G12 18 83 836 Chi cục thuế Huyện Ba Tri 83.18.G12 

683 837.83.18.G 12 G12 18 83 837 Chi cục thuế Huyện Thạnh 
Phú 

83.18.G12 

684 838.83.t8.G12 G12 18 83 838 Chi cục thuê Huyện Mỏ 
Cày Bắc 

83.18.G 12 

685 833.83.18.G 12 G12 18 83 833 Chi cục thuê Huyện Mỏ 
Cày Nam 

83.18.C12 

686 829.83.18.G12 G12 18 83 829 Chi cục thuê Thành phô 
Bến Tre 

83.18.c; 12 

687 000.84.18.G 12 G12 18 84 000 Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh 84.18.C12 

688 844.84.18.G 12 G12 18 84 844 Chi cục thuê Huyện Càng 
Long 

84.18.C12 

689 845.84ằ18.G12 G12 18 84 845 Chi cục thuê Huyện Câu 
Kè 

84.18.C12 

690 846.84.18.G12 G12 18 84 846 Chi cục thuê Huyện Tiêu 
Cần 

84.18.G12 

691 847.84.18.G12 G12 18 84 847 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

84.18.G12 

692 848.84.18.G12 G12 18 84 848 Chi cục thuê Huyện Câu 
Ngang 

84.18.C12 

693 849.84.18.G12 G12 18 84 849 Chi cục thuê Huyện Trà 
Cú 

84.18.G12 

694 850.84.18.G12 G12 18 84 850 Chi cục thuê Huyện 
Duyên Hải 

84.18.G12 

695 842.84.18.G12 G12 18 84 842 Chi cục thuê Thành phô 
Trà Vinh 

84.18.C12 

696 000.86.18.G12 G12 18 86 000 Cục Thuế Tỉnh Vĩnh 
Long 

86.18.G12 

697 857.86.18.G12 G12 18 86 857 Chi cục thuê Huyện Long 
Hồ 

86.18.G12 

698 858.86.18.G12 G12 18 86 858 Chi cục thuê Huyện Mang 
Thít 

86.18.G12 

699 859.86.18.G12 G12 18 86 859 Chi cục thuê Huyện Vũng 
Liêm 

86.18.GI2 

700 860.86.18.G12 G12 18 86 860 Chi cục thuê Huyện Tam 
Bình 

86.18.G12 
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701 862.86.18.G 12 G12 18 86 862 Chi cục thuê Huyện Trà 
A 

Ôn 
86.18.C12 

702 863.86.18.G12 G12 18 86 863 Chi cục thuê Huyện Bình 
Tân 

86.18.G12 

703 855.86ế18.G12 G12 18 86 855 Chi cục thuê Thành phô 
Vĩnh Long 

86.18.G12 

704 861.86.18.G12 G12 18 86 861 Chi cục thuê Thị xã Bình 
Minh 

86.18.C12 

705 000.87.18.G12 G12 18 87 000 Cục Thuê Tỉnh Đông 
Thap 

87.18.C12 

706 869.87.18.G12 G12 18 87 869 Chi cục thuê Huyện Tân 
Hồng 

87.18.G12 

707 870.87.18.G12 G12 18 87 870 Chi cục thuê Huyện Hông 
Ngự 

87.18.G12 

708 871.87.18.G12 G12 18 87 871 Chi cục thuê Huyện Tam 
Nông 

87.18.C12 

709 872.87.18.G12 G12 18 87 872 Chi cục thuê Huyện Tháp 
Mười 

87.18.C12 

710 873.87.18.G12 G12 18 87 873 Chi cục thuế Huyện Cao 
Lãnh 

87.18.G12 

711 874.87.18.G12 G12 18 87 874 Chi cục thuể Huyện Thanh 
Bình 

87.18.G 12 

712 875.87.18.G12 G12 18 87 875 Chi cục thuê Huyện Lâp 
Vò 

87.18.G 12 

713 876.87.18.G12 G12 18 87 876 Chi cục thuê Huyện Lai 
Vung 

87.18.GI2 

714 877.87.18.G12 G12 18 87 877 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

87.18.G12 

715 866.87.18.G12 G12 18 87 866 Chi cục thuê Thành phô 
Cao Lãnh 

87.18.C12 

716 868.87.18.G12 G12 18 87 868 Chi cục thuê Thị xã Hông 
Ngự 

87.18.CI2 

717 867,87.18.G12 G12 18 87 867 Chi cục thuê Thành phô 
Sa Đéc 

87.18.C12 

718 000.89.18.G12 G12 18 89 000 Cục Thuế Tỉnh An 
Giang 

89.18.G12 

719 883.89.18.G12 G12 18 89 883 Chi cục thuê Thành phô 
Long Xuyên 

89.18.G 12 

720 886.89.18.G12 G12 18 89 886 Chi cục thuê Huyện An 
Phú 

89.18.C12 
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721 888.89.18.G12 G12 18 89 888 Chi cục thuê Huyện Phú 
rri Si, Tân 

89.18.G12 

722 889.89.18.G12 G12 18 89 889 Chi cục thuế Huyện Châu 
Phú 

89ằ18.G12 

723 890.89.18.G 12 G12 18 89 890 Chi cục thuể Huyện Tịnh 
Biên 

89.I8.G12 

724 891.89.18.C12 G12 18 89 891 Chi cục thuê Huyện Tri 
Tôn 

89.18.G12 

725 892.89.18.C12 G12 18 89 892 Chi cạc thuể Huyện Châu 
Thành 

89.18.G12 

726 893.89.18.G12 G12 18 89 893 Chi cục thuê Huyện Chợ 
Mới 

89.18.GI2 

727 894.89.18.G12 G12 18 89 894 Chi cục thuê Huyện Thoại 
Sơn 

89.18.G12 

728 887.89.18.G12 G12 18 89 887 Chi cục thuế Thị xã Tân 
Châu 

89.18.G12 

729 884.89.18.G12 G12 18 89 884 Chi cục thuê Thành phô 
Châu Đốc 

89.18.G12 

730 000.91.18.G12 G12 18 91 000 Cục Thuế Tỉnh Kiên 
Giang 

91.18.G12 

731 900.91.18.G12 G12 18 91 900 Chi cục thuể Thị xã Hà 
rp» A Tiên 

91.18.G12 

732 902.91.18.G12 G12 18 91 902 Chi cục thuê Huyện Kiên 
Lương 

91.18.G12 

733 903.91.18ẵG 12 G12 18 91 903 Chi cục thuê Huyện Hòn 
Đất 

91ầ18.G12 

734 904.91.18.G12 G12 18 91 904 Chi cục thuê Huyện Tân 
Hiệp 

91.18.G12 

735 905.91.18.G12 G12 18 91 905 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

91.18.G12 

736 906.91.18.G12 G12 18 91 906 Chi cục thuể Huyện Giồng 
Riềng 

91.18.G12 

737 907.91.18.G12 G12 18 91 907 Chi cục thuê Huyện Gò 
Quao 

91.18.G12 

738 908.91.18.G12 G12 18 91 908 Chi cục thuế Huyện An 
Biên 

91.18.G12 

739 909.91.18.G12 G12 18 91 909 Chi cục thuể Huyện An 
Minh 

91.18.G12 

740 910.91.18.G12 G12 18 91 910 Chi cục thuê Huyện Vĩnh 
Thuận 

91.Ỉ8.G12 
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741 9tl.91.18ễG12 G12 18 91 911 Chi cục thuê Huyện Phú 
Quốc 

91.18.G12 

742 912.91.18.G12 G12 18 91 912 Chi cục thuê Huyện Kiên 
Hải 

91.18.G12 

743 899.91.18.G12 G12 18 91 899 Chi cục thuê Thành phô 
Rạch Giá 

91.18.G12 

744 913.91.18.G12 G12 18 91 913 Chi cục thuê Huyện ư 
Minh Thượng 

91ẳ18.G12 

745 914.91ễ18.G12 G12 18 91 914 Chi cục thuê Huyện Giang 
Thành 

91.18.G12 

746 000.92.18.C 12 G12 18 92 000 Cục Thuê Thành phô 
càn Thơ 

92.18.C12 

747 916.92.18.G12 G12 18 92 916 Chi cục thuê Quận Ninh 
Kiều 

92.18.G12 

748 917.92.18.G12 G12 18 92 917 Chi cục thuê Quận o Môn 92.18.G12 

749 918.92.18.G12 G12 18 92 918 Chi cục thuê Quận Bình 
Thuý 

92.18.G12 

750 919.92.18.G12 G12 18 92 919 Chi cục thuê Quận Cái 
Răng 

92.18ằG12 

751 924.92.18.G12 G12 18 92 924 Chi cục thuê Huyện Vĩnh 
Thạnh 

92.18.GJ2 

752 925.92.18.G12 G12 18 92 925 Chi cục thuê Huyện Cờ 
Đỏ 

92.18.G12 

753 926.92.18.G12 G12 18 92 926 Chi cục thuê Huyện Phong 
Điền 

92ễ18.G12 

754 927.92.18.G12 G12 18 92 927 Chi cục thuế Huyện Thới 
Lai 

92.18.G12 

755 923.92.18.G12 G12 18 92 923 Chi cục thuê Quận Thôt 
Nốt 

92.18.C12 

756 000.93.18.G 12 G12 18 93 000 Cục Thuê Tỉnh Hậu 
Giang 

93.18ềG12 

757 932.93.18.G 12 G12 18 93 932 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành A 

93.18.G12 

758 933.93.18.G12 G12 18 93 933 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thành 

93.18.G12 

759 934.93ẵ18.G12 G12 18 93 934 Chi cục thuê Huyện Phụng 
Hiệp 

93.I8.G12 

760 935.93ể18.G12 G12 18 93 935 Chi cục thuê Huyện VỊ 
Thuỷ 

93.18.G12 
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761 936.93.18.G12 G12 18 93 936 Chi cục thuê Huyện Long 
Mỹ 

93.18.G 12 

762 931.93.18ễG12 G12 18 93 931 Chi cục thuê Thị xã Ngã 
Bảy 

93.18.C12 

763 930.93.18.G 12 G12 18 93 930 Chi cục thuê Thành phô 
Vị Thanh 

93.18.ÍỈ12 

764 000.94.18.G12 G12 18 94 000 Cục Thuế Tỉnh Sóc 
Trăng 

94.18.C12 

765 943.94.18.G 12 G12 18 94 943 Chi cục thuê Huyện Kê 
Sách 

94.18.C12 

766 944.94.18.(ỉ 12 G12 18 94 944 Chi cục thuê Huyện Mỹ 
Tú 

94.18.C12 

767 945.94.18.C12 G12 18 94 945 Chi cục thuê Huyện Cù 
Lao Dung 

•Í4.18.G12 

768 946.94.18.G 12 G12 18 94 946 Chi cục thuê Huyện Long 
Phú 

94.18.C12 

769 947.94.18.G12 G12 18 94 947 Chi cục thuê Huyện Mỹ 
Xuyên 

94.18.CỈ12 

770 949.94.18.G 12 G12 18 94 949 Chi cục thuê Huyện Thạnh 
Trị 

94.18.G12 

771 941.94.18.G12 G12 18 94 941 Chi cục thuê Thành phô 
Sóc Trăng 

94.18.C12 

772 942.94.18.G12 G12 18 94 942 Chi cục thuê Huyện Châu 
Thảnh 

94.18.G12 

773 951.94ể18.G12 G12 18 94 951 Chi cục thuê Huyện Trân 
Đề 

94.18.CI2 

774 950.94.18.G12 G12 18 94 950 Chi cục thuê Thị xã Vĩnh 
Châu 

94.18.G12 

775 948.94.18.G12 G12 18 94 948 Chi cục thuê Thị xã Ngã 
Năm 

94.18.G 12 

776 000.95.18.G12 GJ2 18 95 000 Cục Thuê Tỉnh Bạc Liêu 95.18.G12 

777 956.95.18.G12 G12 18 95 956 Chi cục thuê Huyện Hông 
Dân 

95.18.C12 

778 957.95.18.G12 G12 18 95 957 Chi cục thuê Huyện Phước 
Long 

95.18.G12 

779 958.95.18.G 12 G12 18 95 958 Chi cục thuế Huyện Vĩnh 
Lợi 

95.18.C12 

780 959.95.18.G12 G12 18 95 959 Chi cục thuê Huyện Giá 
Rai 

95.18.G12 
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781 9Ó0.95.18.GĨ2 G12 18 95 960 Chi cục thuê Huyện Đông 
Hải 

95.18.G12 

782 961.95.18.G12 G12 18 95 961 Chi cục thuê Huyện Hoà 
Bình 

95ế18.G 12 

783 954.95.18.G12 G12 18 95 954 Chi cục thuế Thành phố 
Bạc Liêu 

95.18.G12 

784 000.96.18.G12 G12 18 96 000 Cục Thuê Tỉnh Cà Mau 96.18.G 12 

785 964.96.18.G 12 G12 18 96 964 Chi cục thuê Thành phố 
Cà Mau 

96.18.G12 

786 966.96.18.G 12 G12 18 96 966 Chi cục thuê Huyện u 
Minh 

96.18.G12 

787 967.96.18.G 12 G12 18 96 967 Chi cục thuê Huyện Thới 
Bình 

96.18.G12 

788 968.96.18.G 12 G12 18 96 968 Chi cục thuê Huyện Trân 
Văn Thời 

96.18.C12 

789 969.96.18.G 12 G12 18 96 969 Chi cục thuê Huyện Cái 
Nước 

96.18.G 12 

790 970.96.18.G12 G12 18 96 970 Chi cục thuê Huyện Đâm 
Dơi 

96.18.G 12 

791 971.96.18.G12 G12 18 96 971 Chi cục thuê Huyện Năm 
Căn 

96Ề18.G 12 

792 972.96.18.G12 G12 18 96 972 Chi cục thuế Huyện Phú 
Tân 

96.18ểG12 

793 973.96.18.G 12 G12 18 96 973 Chi cục thuê Huyện Ngọc 
Hiển 

96.18,G12 

IV. Danh sácb mã cho cơ quan Hải quan 

TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị 
Mã định 

danh 
2803 

1 000.00.34.G12 G12 34 00 000 Tổng cục Hải quan 00.34.G12 

2 000.A1.34.G12 G12 34 AI 000 Văn phòng Tổng cục Hải 
quan 

00.34.G12 

3 000.A3.34.G12 G12 34 A3 000 Cục Công nghệ Thông tin 
và Thống kê Hải quan 

00ẵ34.G12 



4 000.A4.34.G12 G12 34 A4 000 Cục Điều tra chống buôn 
lậu 

00.34.G12 

5 000.A5.34.GÍ2 G12 34 A5 000 Cục Giám sát quản lý về 
hải quan 

00.34.G12 

6 000.A6.34.G12 G12 34 A6 000 Cục Kiểm tra sau thông 
quan 

00.34.G 12 

7 000.A7.34.G12 G12 34 A7 000 Cục Thu thuế xuất nhập 
khẩu 

00.34.G12 

8 000.A8.34.G12 G12 34 A8 000 Vụ Hợp tác quốc tế 00.34.G12 

9 000.A9.34.G12 G12 34 A9 000 Vụ Pháp chế 00.34.G12 

10 000.B1.34.G12 G12 34 BI 000 Vụ Tài vụ - Quản trị 00.34.G12 

11 000.B2.34.G12 G12 34 B2 000 Thanh tra Tổng cục Hải 
quan 

00.34.G12 

12 000.B3.34.G12 G12 34 B3 000 Vụ Tổ chức cán bộ 00.34.C12 

13 000.B4.34.G12 G12 34 B4 000 Văn phòng Đảng và Đoàn 
thể cơ quan Tổng cục Hải 
quan 

00.34ếG12 

14 000.B5.34.G12 G12 34 B5 000 Ban Quản lý rủi ro Hải 
quan 

00.34.G12 

15 000.B6.34.G12 G12 34 B6 000 Ban Cải cách hiện đại hóa 
Hải quan 

00.34.G12 

16 000.B7.34.G12 G12 34 B7 000 Ban quản lý dự án 
VNACCS/VCÌS 

00.34.G12 

17 000.B8.34.G12 G12 34 B8 000 Chi nhánh Trung tâm phân 
tích phân loại hàng hoá 
xuất nhập khẩu tại Đà 
Nằng 

00.34.G12 

18 000.B9.34.G12 G12 34 B9 000 Chi nhánh Trung tâm phân 
tích phân loại hàng hoá 
xuất nhập khẩu tại TP. Hải 
Phòng 

00.34.G12 
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19 000.C1.34.G12 G12 34 C1 000 Chi nhánh Trung tâm phân 
tích phân loại hàng hoá 
xuất nhập khẩu tại TP. Hồ 
Chí Minh 

00.34.G12 

20 000.C2.34.G12 G12 34 C2 000 Trung tâm phân tích phân 
loại hàng hoá xuất nhập 
khẩu 

00.34.G12 

21 000.C3.34.G12 G12 34 C3 000 Trường Hài quan Việt 
Nam 

00.34.G12 

22 000.C4.34.G12 G12 34 C4 000 Viện Nghiên cứu Hải quan 00.34.G12 

23 000.C5.34.G12 G12 34 C5 000 Báo Hải quan. 00.34.G 12 

24 000.C6.34.G12 G12 34 C6 000 Công ty Cổ phần Nam Hải 00.34ắG12 

25 000.0l.34.G12 G12 34 01 000 Cục hải quan Thành phổ 
Ha Nội 

01.34.G12 

26 001.01.34.C12 G12 34 01 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

01.34.G12 

27 002.01.34.G12 G12 34 01 002 Chi cục hải quan Bắc Hà 
Nội 

01.34.G12 

28 003.01.34.GJ2 G12 34 01 003 Chi cục hải quan Khu 
cồng nghiệp Bắc Thăng 
Long 

01.34.G12 

29 004.01.34.G12 G12 34 01 004 Chi cục hải quan Bưu điện 
Thành phố Hà Nội 

01.34.G12 

30 005.01.34.G 12 G12 34 01 005 Chi cục Hải quan Cửa 
khẩu sân bay Quốc tá Nội 
Bài 

01.34.G12 

31 006.01.34.G12 G12 34 01 006 Chi cục Hải quan Ga 
Đường sắl Quốc tế Yên 
Viên 

01ễ34.G12 

32 007.01.34.G12 G12 34 01 007 Chi cục Hải quan Gia Lâm 01.34.G12 

33 008.01.34.G12 G12 34 01 008 Chi cục Hải quan Gia 01.34.Gi2 
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Thụy 

34 009.01.34.C12 G12 34 01 009 Chi cục Hải quan Hà Tây 01.34.G12 

35 010.01.34.G12 G12 34 01 010 Chi cục Hải quan Quản lý 
hàng đầu tư gia công 

01.34.G12 

36 011.01.34.G12 G12 34 01 011 Chi cục Hải quan Phú Thọ 01.34ếG12 

37 012ẳ01.34.G12 G12 34 01 012 Chi cục Hải quan Vĩnh 
Phúc 

01.34.G12 

38 013.01.34.G12 G12 34 01 013 Chi cục Hải quan Yên Bái 01.34.G12 

39 000.02.34.G12 G12 34 02 000 Cục hải quan Hà Giang 02.34.G12 

40 001.02.34ếG12 G12 34 02 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

02.34.G12 

41 002.02.34.G12 G12 34 02 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Thanh Thủy 

02.34.G12 

42 003.02.34.G12 G12 34 02 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Phó Bẳng 

02.34.G12 

43 004.02.34.G12 G12 34 02 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Xín Mần 

02.34.G12 

44 005.02.34.G12 G12 34 02 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Săm Pun 

02.34.G12 

45 000.04.34.Gt2 G12 34 04 000 Cục hải quan Cao Bằng 04.34.G12 

46 001.04.34.G12 G12 34 04 001 Chi cục Hải quan Hải 
quan cửa khẩu Tà Lùng 

04.34.G12 

47 002.04.34.G12 G12 34 04 002 Chi cục Hải quan Hải 
quan cửa khẩu Trà Lĩnh 

04.34.G12 

48 003.04.34.G12 G12 34 04 003 Chi cục Hải quan Hải 
quan cửa khẩu Sóc Giang 

04.34.GI2 

49 004.04.34.G12 G12 34 04 004 Chi cục Hải quan Hải 
quan cửa khẩu Pò Peo 

04.34.G12 

50 005.04.34.G12 G12 34 04 005 Chi cục Hải quan Hải 04.34.G12 
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quan cửa khấu Bí Hà 

51 006.04.34.G12 G12 34 04 006 Chi cục Hải quan Đức 
Long 

04.34.G12 

52 007.04.34.GI 2 G12 34 04 007 Chi cục Hài quan Lý Vạn 04.34.G12 

53 008.04.34.G12 G12 34 04 008 Chi cục Hải quan Bắc Kạn 04.34.G12 

54 009.04.34.G12 G12 34 04 009 Chi cục Hải quan Kiểm tra 
sau thông quan 

04.34.G12 

55 000.10.34.G12 G12 34 10 000 Cục hải quan Lào Cai 10.34.G12 

56 001.10.34.G12 G12 34 10 001 Chi cục Hải quan Hải 
quan cửa khẩu Lào Cai 

10.34.G12 

57 002.10.34.G12 G12 34 10 002 Chi cục Hải quan Quan 
Cửa 

10.34.G12 

58 003.10.34.G12 G12 34 10 003 Chi cục Hải quan Bát Xát 10.34.C12 

59 004.10.34.G12 G12 34 10 004 Chi cục Hải quan Quan Ga 10.34.G12 

60 005.10.34.G12 G12 34 10 005 Chi cục Hải quan Quan 
Sau 

10.34.G12 

61 000.11.34.G12 G12 34 11 000 Cục hải quan Điện Biên 11.34.G12 

62 001.1 lắ34.G12 G12 34 11 001 Chi cục kiểm tra sau thông 
quan 

11.34.G12 

63 002.11.34.G12 G12 34 11 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Quốc tế Tây Trang 

11.34.G12 

64 003.11.34.G12 G12 34 11 003 Chi cục Hải quan cửa 
khau Ma Lu Thàng 

11.34.G12 

65 004.11.34.G12 G12 34 11 004 Chi cục Hải quan Sơn La llễ34.G12 

66 005.11.34.G12 G12 34 11 005 Chi cục Hải quan Chiềng 
Khương 

11.34.G12 

67 006.11.34.G 12 G12 34 11 006 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Sóng Lập 

] 1.34.G12 
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68 000.20.34.G12 G12 34 20 000 Cục hải quan Lạng Sơn 20.34.G12 

69 001.20.34.G12 G12 34 20 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

20.34.C12 

70 002.20.34.G12 G12 34 20 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Hữu Nghị 

20.34.G12 

71 003.20.34.G12 G12 34 20 003 Chi cục Hải quan Tân 
Thanh 

20.34.G12 

72 004.20.34.G12 G12 34 20 004 Chi cục Hải quan Cốc 
Nam 

20.34.C12 

73 005.20.34.G12 G12 34 20 005 Chi cục Hải quan Ga 
Đồng Đăng 

20.34.G12 

74 006.20.34.G12 G12 34 20 006 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Chi Ma 

20.34.G12 

75 000.22.34.G12 G12 34 22 000 Cục hải quan Quảng 
Ninh 

22.34.GI2 

76 001ế22.34.G12 G12 34 22 001 Chi cục Hải quan Kiểm tra 
sau thông quan 

22.34.G12 

77 002.22.34ếG12 G12 34 22 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Móng Cái 

22.34.G 12 

78 003.22.34.G12 G12 34 22 003 Chi cục Hải quan Bắc 
Phong Sinh 

22.34.C12 

79 004.22.34.G12 G12 34 22 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Hoành Mô 

22.34.G12 

80 005.22.34.G12 G12 34 22 005 Chi cục Hải quan Vạn Gia 22.34.G12 

81 006.22.34.C12 G12 34 22 006 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cảng Hòn Gai 

22.34.G12 

82 007.22.34.G12 G12 34 22 007 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cẩm Phả 

22.34.G12 

83 008.22.34.G12 G12 34 22 008 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cảng Cái Lân 

22.34.G12 
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84 000.27.34.G12 G12 34 27 000 Cục hải quan Bắc Ninh 27.34.G12 

85 001.27.34.GI2 G12 34 27 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

27.34.G12 

86 002.27.34.G12 G12 34 27 002 Chi cục Hải quan Bắc 
Ninh 

27.34.G12 

87 003.27.34.G12 G12 34 27 003 Chi cục Hải quan Cảng 
nội địa Tiên Sơn 

27.34.G12 

88 004.27.34.G12 G12 34 27 004 Chi cục Hải quan Quản lý 
các khu công nghiệp Bắc 
Giang 

27.34.G12 

89 005ể27.34.G12 G12 34 27 005 Chi cục Hải quan Thái 
Nguyên 

27.34.G12 

90 000.31.34.G12 G12 34 31 000 Cục hải quan Thành phổ 
Hải Phòng 

31.34.G12 

91 001ế31.34.G12 G12 34 31 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

3I.34.G12 

92 002.31.34.G12 G12 34 31 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Đình Vũ 

31.34.G12 

93 003.31.34.G12 G12 34 31 003 Chi cục Hải quan Quản lý 
hàng Đầu tư - Gia công 

31.34.G12 

94 004.31.34.G12 G12 34 31 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Hải Phòng khu 
vực I 

31.34.G12 

95 005.31.34.G12 G12 34 31 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Hải Phòng khu 
vực II 

31.34.G12 

96 006.31.34.C12 G12 34 31 006 Chi cục Hải quan cừa 
khẩu cảng Hải Phòng khu 
vực III 

31.34.G12 

97 007.31.34.G12 G12 34 31 007 Chi cục Hải quan Khu chế 
xuất & Khu công nghiệp 

31.34.G12 
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98 008.31.34.G 12 G12 34 31 008 Chi cục Hải quan Hưng 
Yên 

31.34.G12 

99 009.31.34.G12 G12 34 31 009 Chi cục Hải quan Hải 
Dương 

31.34.G12 

100 010.31.34.G 12 G12 34 31 010 Chi cục Hải quan Thái 
Bình 

31.34.GI2 

101 000.38.34.G12 G12 34 38 000 Cục hải quan Thanh 
Hoa 

38.34.G12 

102 001.38.34.G 12 G12 34 38 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

38.34.G12 

103 002.38.34.GI 2 G12 34 38 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Thanh Hóa 

38.34.GI2 

104 003.38.34.G12 G12 34 38 003 Chi cục Hải quan Nam 
Định 

38.34.G12 

105 004.38.34.G12 G12 34 38 004 Chi cục Hải quan Ninh 
Bình 

38.34.G12 

106 005.38.34.G12 G12 34 38 005 Chi cục Hải quan 
QLCKCN Ha Nam 

38.34.G12 

107 006.38.34.G12 G12 34 38 006 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Quốc tế Na Mèo 

38.34.G 12 

108 000.40.34.G12 G12 34 40 000 Cục hải quan Nghệ An 40.34.G12 

109 001.40.34.G12 G12 34 40 001 Chi cục Hài quan cửa 
khẩu Quốc tế Nậm cắn 

40.34.G12 

110 002.40.34.G12 G12 34 40 002 Chi cục Hải quan Vinh 40.34.G12 

111 003.40.34.G12 G12 34 40 003 Chi cục Hải quan Cửa 
khẩu Thanh Thúy 

40.34.G12 

112 004.40.34.G12 G12 34 40 004 Chi cục Hải quan Cửa 
khẩu Cảng 

40.34.G12 

113 005.40.34.G12 G12 34 40 005 Chi cục Hải quan kiểm tra 
sau thông quan 

40.34.G12 
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114 000.42.34.G12 G12 34 000 Cục hải quan Hà Tĩnh 42.34.G12 

115 001.42.34.C12 G12 34 42 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

42.34.G 12 

116 002.42.34.G12 G12 34 42 002 Chi cục Hải quan cảng 
Xuân Hải 

42.34.G12 

117 003.42.34.G12 G12 34 42 003 Chi cục Hải quan Hồng 
Lĩnh 

42.34.G12 

118 004.42.34.G12 G12 34 42 004 Chi cục Hải quan Khu 
kỉnh tế 

42.34.G12 

119 005.42.34.G12 G12 34 42 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Quốc tế Cầu Treo 

42.34.G12 

120 006.42.34.G12 G12 34 42 006 Chi cục Hải quan cảng 
Vũng Áng 

42.34.G12 

121 000.44.34.G12 G12 34 44 000 Cục hải quan Quảng 
Bình 

44.34.G12 

122 001.44.34.G12 G12 34 44 001 Chi cục Hải quan KTsau 
thông quan 

44.34.G12 

123 002.44ẳ34.G 12 G12 34 44 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cảng Hòn La 

44.34.G12 

124 003.44.34.G12 G12 34 44 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cha Lo 

44.34.G12 

125 004.44.34.G12 G12 34 44 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cà Roòng 

44.34.G12 

126 005.44.34.G12 G12 34 44 005 Chi cục Hải quan kiểm tra 
sau thông quan 

44.34.G12 

127 000.45.34.G12 G12 34 45 000 Cục hải quan Quảng Trị 45.34.G12 

128 001.45.34.G12 G12 34 45 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

45.34.G12 

129 002.45.34ễG12 G12 34 45 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Lao Bảo 

45.34.G12 
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130 003.45.34.G12 G12 34 45 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu La Lay 

45.34.G12 

131 004.45.34.G12 G12 34 45 004 Chi cục Hải quan Khu 
thương mại Lao Bảo 

45.34.G12 

132 005.45.34.G 12 G12 34 45 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Cửa Việt 

45.34.G 12 

133 000.46.34.G12 G12 34 46 000 Cục hải quan Thừa 
Thiên Huế 

46.34.G12 

134 001.46.34.G12 G12 34 46 001 Chi cục kiểm tra sau thông 
quan 

46.34.G 12 

135 002.46.34.G12 G12 34 46 002 Chi cục Hải quan Thủy An 46.34.G12 

136 003.46.34.G12 G12 34 46 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Chân Mây 

46.34.G 12 

137 004.46.34.G12 G12 34 46 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu A Đớt 

46.34.G12 

138 005.46.34.G12 G12 34 46 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Thuận An 

46ằ34.Gl2 

139 000.48.34.G12 G12 34 48 000 Cục hải quan Đà Nang 48.34.G 12 

140 001.48.34.G12 G12 34 48 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

48.34.G12 

141 002.48.34.G12 G12 34 48 002 Chi cục Hải quan Quản lý 
hàng đầu tư, Gia công 

48.34.G 12 

142 003.48.34.G12 G12 34 48 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cảng Đà Năng 

48.34.G12 

143 004.48.34.G12 G12 34 48 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Sân bay Quốc tế Đà 
Nằng 

48.34ệG12 

144 005.48.34.G12 G12 34 48 005 Chi cục Hải quan Khu 
công nghiệp Hòa Khánh -
Liên Chiều 

48.34.G12 
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145 006.48.34.G12 G12 34 48 006 Chi cục Hải quan Khu 
công nghiệp Đà Nằng 

48.34.G12 

146 000.49.34.G12 G12 34 49 000 Cục hải quan Quảng 
Nam 

49.34.G12 

147 001.49.34.G12 G12 34 49 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

49.34.G12 

148 002.49.34.G12 G12 34 49 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Kỳ Hà 

49.34.G12 

149 003.49.34.G12 G12 34 49 003 Chi cục Hải quan Khu 
công nghiệp Điện Nam -
Điện Ngọc 

49.34.G12 

150 000.51.34.G12 G12 34 51 000 Cục hải quan Quảng 
Ngãi 

51.34.G12 

151 001ễ51ẵ34.G12 G12 34 51 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

51.34.GI2 

152 002.51.34,G12 G12 34 51 002 Chi cục Hải quan các khu 
công nghiệp tỉnh Quảng 
Ngãi 

51.34.G12 

153 003.51.34.G12 G12 34 51 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Dung Quất 

51.34.G12 

154 000.52.34.G12 G12 34 52 000 Cục hải quan Bình Định 52.34.G12 

155 001.52.34.G12 G12 34 52 001 Chi cục Hải quan cừa 
khẩu Lao Bảo 

52.34.G12 

156 002.52.34.GI2 G12 34 52 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu La Lay 

52.34.G12 

157 003.52.34.G12 G12 34 52 003 Chi cục Hải quan Khu 
thương mại Lao Bảo 

52.34.G12 

158 004.52.34.G12 G12 34 52 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Cửa Việt 

52.34.G12 

159 000.56.34.G 12 G12 34 56 000 Cục hải quan Khánh 
Hoa 

56.34.G12 
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160 001.56.34.G12 G12 34 56 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

56.34.G12 

161 002.56.34.GI2 G12 34 56 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Nha Trang 

56.34.G12 

162 003.56.34.G12 G12 34 56 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Cam Ranh 

56.34.G12 

163 004.56.34.G12 G12 34 56 004 Chi cục Hải quan Vân 
Phong 

56.34.GI 2 

164 005.56.34.G12 G12 34 56 005 Chi cục Hải quan Ninh 
Thuận 

56.34.G12 

165 000.64.34.G12 G12 34 64 000 Cục hải quan Gia Lai -
KonTum 

64.34.G12 

166 001.64.34.G12 G12 34 64 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

64.34.G12 

167 002.64.34.G12 G12 34 64 002 Chi cục Hải quan Bờ Y 64.34.G12 

168 003.64.34.G12 G12 34 64 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Lệ Thanh 

64.34.G12 

169 004.64.34.G12 G12 34 64 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Kon Tum 

64.34.G12 

170 000.66.34.G 12 G12 34 66 000 Cục hải quan Đăk Lăk 66.34.G 12 

171 001.66.34.G12 G12 34 66 001 Chi cục Kiểm ưa sau 
thông quan 

66.34ếG12 

172 002.66.34.G12 G12 34 66 002 Chi cục Hải quan Buôn 
Ma Thuột 

66.34.G12 

173 003ế66.34.G12 G12 34 66 003 Chi cục Hải quan Đà Lạt 66.34.G12 

174 004.66.34.G12 G12 34 66 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Buprăng 

66.34.G12 

175 000.70.34.G12 G12 34 70 000 Cục hải quan Bình 
Phước 

70.34.GĨ2 
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176 001.70.34.G12 G12 34 70 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

70.34.G12 

177 002.70.34.G12 G12 34 70 002 Chi cục Hải quan Chơn 
Thành 

70.34.G12 

178 003.70.34.G12 G12 34 70 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu quốc tế Hoa Lư 

70.34.G 12 

179 004.70.34.G12 G12 34 70 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẳu Hoàng Diệu 

70.34.G12 

180 000.72.34.G12 G12 34 72 000 Cục hải quan Tây Ninh 72.34.G12 

181 001.72.34.G12 G12 34 72 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

72.34.G12 

182 002.72.34.G12 G12 34 72 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Kà Tum 

72.34.G12 

183 003.72.34.G12 G12 34 72 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Xa Mát 

72.34.G12 

184 004.72.34.G12 G12 34 72 004 Chi cục Hải quan cừa 
khẩu Mộc Bài 

72.34.G12 

185 005.72.34.G12 G12 34 72 005 Chi cục Hải quan Khu 
công nghiệp Tráng Bàng 

72.34.Gi2 

186 006.72.34.G12 G12 34 72 006 Chi cục Hải quan Phước 
Tân 

72.34.G12 

187 000.74.34.G12 G12 34 74 000 Cục hải quan Bình 
Dương 

74.34.G12 

188 001.74.34.G12 G12 34 74 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

74.34.G12 

189 002.74.34.G12 G12 34 74 002 Chi cục Hải quan Quản lý 
hàng hóa xuất nhập khẩu 
ngoài khu công nghiệp 

74.34ệG12 

190 003.74.34.G12 G12 34 74 003 Chi cục Hải quan khu 
công nghiệp Mỹ Phước 

74.34ệG12 
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191 004.74.34.G12 G12 34 74 004 Chi cục Hải quan khu 
công nghiệp Việt Hương 

74ễ34.G12 

192 005.74.34.G12 G12 34 74 005 Chi cục Hải quan khu 
công nghiệp Việt Nam -
Singapore 

74.34.C12 

193 006.74.34.GI 2 G12 34 74 006 Chi cục Hải quan ICD 
Sóng Thần 

74.34.G12 

194 007.74.34.G 12 G12 34 74 007 Chi cục Hải quan khu 
công nghiệp Sóng Thần 

74.34.G 12 

195 000.75.34.G12 G12 34 75 000 Cục hải quan Đồng Nai 75.34.G12 

196 001.75.34.G12 G12 34 75 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

75.34ếG 12 

197 002.75.34.G12 G12 34 75 002 Chi cục Hải quan Biên 
Hòa 

75.34.G12 

198 003.75.34.G12 G12 34 75 003 Chi cạc Hải quan Khu chế 
xuất Long Bỉnh 

75.34.GI2 

199 004.75.34.G12 G12 34 75 004 Chi cục Hải quan Long 
Bình Tân 

75.34.G12 

200 005.75.34.G12 GI2 34 75 005 Chi cục Hải quan Thống 
Nhất 

75.34.GI2 

201 006.75.34.G12 G12 34 75 006 Chi cục Hải quan Nhơn 
Trạch 

75.34.GI2 

202 007.75.34.GI2 G12 34 75 007 Chi cục Hải quan Long 
Thành 

75.34.G12 

203 008.75.34.G12 G12 34 75 008 Chi cục Hải quan Bình 
Thuận 

75.34.G12 

204 000.77.34.G12 G12 34 77 000 Cục hải quan Bà Rịa -
Vũng Tàu 

77.34.G12 

205 

— 

001.77.34.G12 G12 34 77 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

77.34.G12 
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206 002.77.34.G12 G12 34 77 002 Chi cục Hải quan cảng Cát 
Lở 

77ẽ34.G12 

207 003.77.34.G12 G12 34 77 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cảng Cái Mép 

77.34.C12 

208 004.77.34.G 12 G12 34 77 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Phú Mỹ 

77.34.C12 

209 005ế77.34.G12 G12 34 77 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Sân bay Vũng 
Tàu 

77.34.G12 

210 006.77.34ẵG12 G12 34 77 006 Chi cục Hải quan Công 
Đảo 

77.34.G12 

211 000Ể79.34.G12 G12 34 79 000 Cục hải quan Thành pbố 
Hồ Chí Minh 

79.34.G12 

212 001.79.34.G12 G12 34 79 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

79.34.G12 

213 002.79.34.G12 G12 34 79 002 Chi cục Hải quan Sân bay 
Tân Sơn Nhất 

79.34.G12 

214 003.79.34.GI 2 G12 34 79 003 Chi cục Hải quan Chuyển 
phát nhanh 

79.34.G12 

215 004.79ề34.G12 G12 34 79 004 Chi cục Hải quan cửa 
khấu Khu vực I 

79.34.G12 

216 005.79.34.G12 G12 34 79 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Khu vực II 

79.34.G12 

217 006.79.34.G12 G12 34 79 006 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Khu vực III 

79.34ẾG12 

218 007.79.34.G12 G12 34 79 007 Chi cục Hài quan của 
khẩu Khu vực IV 

79ệ34.G12 

219 008.79.34.G12 G12 34 79 008 Chi cục Hải quan Tân 
Cảng 

79.34ỀG12 

220 009.79.34.G12 G12 34 79 009 Chi cục Hải quan cảng 
Hiệp Phuớc 

79.34ễG12 
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221 010.79.34.G12 G12 34 79 010 Chi cục Hải quan Quản lý 
hàng Đầu tư 

79.34.GĨ2 

222 011.79.34.G12 G12 34 79 011 Chi cục Hải quan Quản lý 
hàng Gia công 

79.34.G12 

223 012.79.34.G12 G12 34 79 012 Chi cục Hải quan Khu chế 
xuất Tân Thuận 

79.34.G12 

224 013.79.34.G12 G12 34 79 013 Chi cục Hải quan Khu chế 
xuất Linh Trung 

79.34.G12 

225 000.80.34.G12 G12 34 80 000 Cục hải quan Long An 80.34.G12 

226 001.80.34.G12 G12 34 80 001 Chi cục Hải quan KTsau 
thông quan 

80.34.C12 

227 002.80.34.G12 G12 34 80 002 Chi cục Hải quan Bến Lức 80.34.G12 

228 003.80.34.G12 G12 34 80 003 Chi cục Hải quan Hải 
quan cửa khẩu Cảng Mỹ 
Tho 

80.34.G12 

229 0O4.8O.34.G12 G12 34 80 004 Chi cục Hải quan Đức 
Hòa 

80.34.G12 

230 005.80.34.C12 G12 34 80 005 Chi cục Hải quan Cửa 
khẩu Quốc tế Bình Hiệp 

80.34.C12 

231 006.80.34.G12 G12 34 80 006 Chi cục Hải quan Hưng 
Điền 

80.34.C12 

232 007.80.34.G12 G12 34 80 007 Chi cục Hải quan Hải 
quan cửa khẩu Mỹ Quý 
Tây 

80.34.G12 

233 000.87.34.G12 G12 34 87 000 Cục hải quan Đồng Tháp 87.34.G12 

234 001.87.34.G12 G12 34 87 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

87.34.G12 

235 002.87.34.GI 2 G12 34 87 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Cao Lãnh 

87.34.G12 

236 003.87.34.GI 2 G12 34 87 003 Chi cục Hải quan cửa 87.34.C12 
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khâu Sa Đéc 

237 004.87.34.G12 G12 34 87 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Đồng Tháp 

87.34.GI2 

238 005.87.34.G12 G12 34 87 005 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Dinh Bà 

87.34.G12 

239 006.87.34.GI 2 G12 34 87 006 Chi cục Hải quan Thông 
Bình 

87.34.G12 

240 007.87.34.G12 G12 34 87 007 Chi cục Hải quan Sở 
Thượng 

87.34.G12 

241 008.87.34.GI 2 G12 34 87 008 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Thường Phước 

87.34.G12 

242 000.89.34.G12 G12 34 89 000 Cục hải quan An Giang 89.34ệG12 

243 001.89.34.G12 G12 34 89 001 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Mỹ Thới 

89ể34.G12 

244 002.89.34.G12 G12 34 89 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu cảng Vĩnh Xương 

89.34.C12 

245 003.89.34.G12 G12 34 89 003 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Khánh Bình 

89.34.G12 

246 004.89.34.G12 G12 34 89 004 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Vĩnh Hội Đông 

89.34.G12 

247 005.89.34.G 12 G12 34 89 005 Chi cục Hải quan Bắc Đai 89.34.G12 

248 000.91.34.G12 G12 34 91 000 Cục hải quan Kiên 
Giang 

91.34.Gt2 

249 001.91.34.G12 G12 34 91 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

91.34.G12 

250 002.91.34.G12 G12 34 91 002 cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên 91.34.G12 

251 003.91.34.G12 G12 34 91 003 cửa khẩu cảng Hòn Chông 91.34.G12 

252 004.91.34.G12 G12 34 91 004 cửa khẩu Quốc tế Gia 
Giang Thành 

91.34.G12 
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253 005.91ằ34.G12 G12 34 91 005 Phú Quốc 91.34.G12 

254 000.92.34.G 12 G12 34 92 000 Cục hải quan cần Thơ 92.34.C12 

255 001.92.34.G12 G12 34 92 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

92.34.G12 

256 002.92.34.G12 G12 34 92 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu càng cần Thơ 

92.34.G12 

257 003.92.34.GI 2 G12 34 92 003 Chi cục Hải quan Tây Đô 92.34.GI 2 

258 004.92.34ếG12 G12 34 92 004 Chi cục Hải quan của 
khẩu Vĩnh Long 

92.34.G 12 

259 005.92.34.GI 2 G12 34 92 005 Chi cục Hải quan Sóc 
Trăng 

92.34.C12 

260 000.96.34.G12 G12 34 96 000 Cục hải quan Cà Mau 96.34.G 12 

261 001.96.34.G12 G12 34 96 001 Chi cục Kiểm tra sau 
thông quan 

96.34ếG12 

262 002ế96.34.G12 G12 34 96 002 Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Cảng Năm Căn 

96.34.G12 

263 003.96.34.G12 G12 34 96 003 Chi cục Hải quan Hòa 
Trung 

96.34.G12 

V. Danh sách mã cho cơ quan Dự trữ nhà nước 

TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị 
Mã định 

danh 
2803 

1 000.00.32.GI2 G12 32 00 000 Tổng cục Dự trữ Nhà 
nước 00.32.G12 

2 000.A1.32.G12 G12 32 AI 000 Văn phòng Tổng cục 0O.32.G12 
3 000.A3.32.G12 G12 32 A3 000 Cục Công nghệ Thông tin 00.32.G12 

4 000.A4.32.G12 G12 32 A4 000 Vụ Chính sách và Pháp 
chế 00.32.G12 

5 000.A5.32.G12 G12 32 A5 000 Vụ Kế hoạch 00.32.G12 

6 000.A6ể32.G12 G12 32 A6 000 Vụ Khoa học và Công 
nghệ bảo quản 00.32.G12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị 
Mã định 

danh 
2803 

7 000.A7.32.G12 G12 32 A7 000 Vụ Quản lý hàng dự trữ 00.32.G12 
8 000.A8.32.G12 G12 32 A8 000 Vụ Tổ chức cán bộ 00.32.GI 2 
9 000.A9.32.G12 G12 32 A9 000 Vụ Tài vụ - Quản trị 00.32.G12 
10 000.B1.32.G12 G12 32 BI 000 Vụ Thanh tra 00.32.G12 

11 000.B2.32.G12 G12 32 B2 000 
Ban quản lý các dự án đầu 
tu xây dựng của Tổng cục 
Dự trữ Nhà nước 

00.32.G12 

12 000.B3.32.G12 G12 32 B3 000 Trung tâm Bồi dưỡng 
nghiệp vụ dự trữ Nhà nước 00.32.G12 

13 000.01.32.G 12 G12 32 01 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Hà Nội 0I.32.G12 

14 01,7ể01.32.G12 G12 32 01 017 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Đông Anh 01.32.G12 

15 008.01.32.G12 G12 32 01 008 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Thanh Trì 01.32.C12 

16 281.01.32.G12 G12 32 01 281 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Mỹ ĐỈrc 01.32.C12 

17 269.01.32.G12 G12 32 01 269 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Sơn Tây 01.32.G12 

18 019.01.32.G12 G12 32 01 019 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Từ Liêm 01.32.G12 

19 277.0l.32.G12 G12 32 01 277 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Chương Mỹ 01ắ32.G12 

20 278.01.32.G12 G12 32 01 278 Chi cục Dự trữ Nhà 11UỚC 
Thanh Oai 01.32.G12 

21 151.01.32ếG12 G12 32 01 151 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Hòa Bình 01.32.C12 

22 000.14.32.GI2 G12 32 14 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Tây Bắc 14ẵ32.G12 

23 122.14.32.G12 G12 32 14 122 
Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Phù Yên 14.32.G12 

24 125.14.32.G12 G12 32 14 125 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Sơn La 14.32.C12 

25 100.14.32.G12 G12 32 14 100 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Điện Biên 14ẵ32.G12 

26 000.08Ế32.G12 G12 32 08 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Hoàng Liên Sơn 08.32.C12 
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TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị 
Mã định 

danh 
2803 

27 070.08.32.G12 G12 32 08 070 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tuyên Quang 08.32.G 12 

28 141.08.32.G12 G12 32 08 141 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Yên Bái 08.32.G12 

29 000.25.32.G12 G12 32 25 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Vĩnh Phú 25.32.G 12 

30 227.25.32.G12 G12 32 25 227 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Việt Trì 25.32.C12 

31 237ầ25.32.G12 G12 32 25 237 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Phong Châu 25.32.G12 

32 252.25.32.G12 G12 32 25 252 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Vĩnh Tường 25.32.C12 

33 244.25.32.G 12 G12 32 25 244 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Vĩnh Phúc 25.32.G12 

34 000.19.32.G12 G12 32 19 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Bắc Thái 19.32.G12 

35 I71ề19.32.G12 G12 32 19 171 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Đại Tư 19.32.G12 

36 164.19.32.G12 G12 32 19 164 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Phành phổ Thái Nguyên 19.32.C12 

37 173.19.32.G12 G12 32 19 173 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Phú Bình 19.32.G12 

38 172.I9.32.G12 G12 32 19 172 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Phổ Yên 19.32.C12 

39 000.27.32.G12 G12 32 27 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Hà Bắc 27.32.G12 

40 217.27.32.G12 G12 32 27 217 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Lạng Giang 27.32.C12 

41 216.27.32.G12 G12 32 27 216 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tân Hiệp 27.32.G12 

42 222.27.32.CĨ2 G12 32 27 222 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Việt Ỹên 27.32.G12 

43 263.27.32.G12 G12 32 27 263 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Gia Lương 27.32.C12 

44 260.27.32.G12 G12 32 27 260 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tiên Sơn 27.32.G12 

45 000.30.32.G12 G12 32 30 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Hải Hung 30.32.C12 

46 291.30.32.G12 G12 32 30 291 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Nam Thanh 30ế32.G12 
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TT 

47 

Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị 
Mã đinh • 

danh 
2803 

TT 

47 300.30.32.G12 G12 32 30 300 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Ninh Thanh 30.32.G 12 

48 296.30-32.G12 G12 32 30 296 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Cẩm Bình 30.32.G12 

49 293.30.32.G12 G12 32 30 293 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Kim Môn 30.32.G12 

50 297.30.32.G12 G12 32 30 297 Chi Cục Dự trữ Nhà nước 
Tứ Lộc 30.32.G12 

51 328.30.32.G12 G12 32 30 328 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Mỹ Văn 30.32.G12 

52 331.30ế32.G12 G12 32 30 331 Chi cục Dự trữ Nhà nuớc 
Kim Thi 30.32.G12 

53 332.30ế32.G12 G12 32 30 332 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Phù Tiên 30.32.G12 

54 000.31.32.G 12 G12 32 31 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Đông Bắc 31.32.CI2 

55 195.31.32.G12 G12 32 31 195 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Quảng Ninh 31.32.G12 

56 312.31.32.G12 G12 32 31 312 Chi Cục Dự trữ Nhà nước 
An Dương 31.32.GI2 

57 305.31.32.G 12 G12 32 31 305 Chi Cục Dự trữ Nhà nước 
Hải An 31.32.G12 

58 311.31.32.G 12 G12 32 31 311 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Thuỷ Nguyên 31.32.G12 

59 316.31.32.G12 G12 32 31 316 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Vĩnh Tiên 3l.32.G12 

60 307.31.32.G 12 G12 32 31 307 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Kiến An 31.32.G12 

61 000.34.32.G12 G12 32 34 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Thái Bình 34.32.G12 

62 344.34.32.G12 G12 32 34 344 Chi cục Dự trữ Nhà nuớc 
Vũ Th ư 34.32.G12 

63 343.34.32.G12 G12 32 34 343 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Kiến Hải 34.32.G12 

64 338.34.32.G 12 G12 32 34 338 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Quỳnh Phụ 34.32.G 12 

65 340.34.32.G 12 G12 32 34 340 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Đông Hưng 34.32.G12 

66 339.34.32.G12 G12 32 34 339 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Hưng Hà 34.32.G12 
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67 000.35.32.G12 G12 32 35 000 Cục dự trử Nhà nước 
khu vực Hà Nam Ninh 35.32.G 12 

68 352.35.32.G12 G12 32 35 352 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Bình Lục 35ề32.G12 

69 353.35.32.G12 G12 32 35 353 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Lý Nhân 35.32.G12 

70 347.35.32.G12 G12 32 35 347 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Duy Tiên 35.32.G12 

71 362.35.32ểG12 G12 32 35 362 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Nam Ninh 35.32.G12 

72 361.35.32.G12 G12 32 35 361 Chi cục Dự trữ nhà nước 
Nghĩa Hưng 35.32.G12 

73 370.35.32.G12 G12 32 35 370 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tam Điệp 37.32.G12 

74 377.35.32.G12 G12 32 35 377 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Yến Mô 37.32.G12 

75 375.35.32.G12 G12 32 35 375 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Yên Khánh' 37.32.G12 

76 000.38.32.G12 G12 32 38 000 Cục Dự trữ Nhà nưởc 
khu vực Thanh Hoá 38.32.C12 

77 395.38.32.G12 G12 32 38 395 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Thọ Xuân 38.32.C12 

78 397.38.32.G12 G12 32 38 397 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Triệu Sơn 38.32.G12 

79 406.38.32.G12 G12 32 38 406 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Quảng Xương 38.32.G12 

80 394.38J2.C12 G12 32 38 394 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Thiệu Yên 38.32.G12 

81 398.38.32.G12 G12 32 38 398 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Đông Thiệu 38.32.G12 

82 392.38.32.G12 G12 32 38 392 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Hà Trung 38.32.G12 

83 399.38ế32.G12 G12 32 38 399 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Hoằng Hoá 38.32.G12 

84 000.40.32ểG12 G12 32 40 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Nghệ Tĩnh 40.32.G 12 

85 427.40.32.G12 G12 32 40 427 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Đô Lương 40.32.(.l2 

86 430.40.32.G12 G12 32 40 430 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Nam Đàn 40.32.G12 
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87 425.40.32.G12 G12 32 40 425 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Bắc Nghệ An 40.32.G12 

88 426.40.32.G12 G12 32 40 426 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Yên TMnh 40.32.G12 

89 412.40.32.G12 G12 32 40 412 Chi cục Dụ trữ Nhà nuớc 
Vinh ' 40.32.G12 

90 429.40.32.G12 G12 32 40 429 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Nghi Lộc 40.32.G12 

91 437.40.32.G12 G12 32 40 437 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Hồng Đức 40.32.G 12 

92 446.40.32.G12 G12 32 40 446 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Nam Hà Tĩnh 40.32.C12 

93 000ằ44.32.G12 G12 32 44 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Bình Trị Thiên 44.32.G12 

94 454.44.32.C12 G12 32 44 454 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Quàng Trạch 44.32.G12 

95 457.44.32.G12 G12 32 44 457 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Lệ Thuỷ 44.32.G12 

96 450.44.32.G12 G12 32 44 450 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Đồng Hới 44.32.G12 

97 470.44.32.G12 G12 32 44 470 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Quảng Trị 44.32.G12 

98 464.44ề32.G12 G12 32 44 464 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Vĩnh Linh 44.32.G12 

99 474.44.32.G12 G12 32 44 474 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Thừa Thiên Huế 44.32.G12 

100 000.48.32.G12 G12 32 48 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Đà Nằng 48.32.G12 

101 497.48.32.G12 G12 32 48 497 Chi cục Dừ trữ Nhà nước 
Hòa Vang 48.32.G 12 

102 507.48.32.G 12 G12 32 48 507 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Điện Bàn 48.32.G12 

103 517.48.32.G12 G12 32 48 517 Chi cục Dự trữ Nhà nuớc 
Núi Thành 48.32.GI 2 

104 000.52.32.G12 G12 32 52 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Nghĩa Bình 52.32.G12 

105 540.52.32.G12 G12 32 52 540 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Quảng Ngãi 52.32.G12 

106 547.52.32.G12 G12 32 52 547 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tây Sơn 52.32.G12 
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107 522ể52.32.G12 G12 32 52 522 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Quy Nhom 52.32.G 12 

108 000.56.32.G12 G12 32 56 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Nam Trung Bộ 56.32.G12 

109 555.56.32.G12 G12 32 56 555 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Phú Yên 56.32.G12 

110 572.56.32.G12 G12 32 56 572 Chi cục Dự trữ Nhà nuớc 
Khánh Hoà 56.32.G12 

111 582.56.32.G12 G12 32 56 582 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Ninh Thuận 56.32.G12 

112 597.56.32.G12 G12 32 56 597 Chi cục Dự trữ Nhà nuớc 
Bình Thuận 56.32.C12 

113 000.64.32.G12 G12 32 64 000 Cục dự trữ nhà nước khu 
vực Bắc Tây Nguyên 64.32.C12 

114 622.64.32.G12 G12 32 64 622 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Gia Lai 64.32.G12 

115 608.64.32.G12 G12 32 64 608 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Kon Tum 64.32.G12 

116 000.66.32.G12 G12 32 66 000 
Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực Nam Tây 
Nguyên 

66.32.G 12 

117 643.66.32.G12 G12 32 66 643 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Đắk Lắk 66.32.G 12 

118 672.66.32.G12 G12 32 66 672 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Lâm Đồng 66.32.G12 

119 000.79.32.G12 G12 32 79 000 
Cục Dự trữ Nhà nước 
khu vực TP. Hồ Chí 
Minh 

79.32.G12 

120 799. 79.32.G12 G12 32 79 799 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Long An 79.32.G 12 

121 000.74.32.G12 G12 32 74 000 Cục Dự trữ Nhà nước 
Khu vực Đông Nam Bộ 74.32.G12 

122 724.74.32.G12 G12 32 74 724 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Miền Đông 74.32.G 12 

123 710.74.32.G12 G12 32 74 710 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tây Ninh 74.32.C12 

124 721.74.32.G12 G12 32 74 721 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Bình Dương 74.32.G12 

125 000.92.32.G12 G12 32 92 000 Cục Dự trữ nhà nước 
khu vực Tây Nam Bộ 92.32.G12 

129 



TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị 
Mã định 

danh 
2803 

126 904.92.32.G12 G12 32 92 904 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Kiên Giang 92.32.G12 

127 916.92.32.G12 G12 32 92 916 Chi cục Dự trừ Nhà nước 
Cần Thơ 92.32.G12 

128 000.86.32.G12 G12 32 86 000 Cục dự trữ nhà nước khu 
vực Cửu Long 86.32.G 12 

129 855.86.32.G12 G12 32 86 855 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Vĩnh Long 86.32.Ci 12 

130 871.86.32.G12 G12 32 86 871 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tam Nông 86.32.G12 

131 872.86.32.G12 G12 32 86 872 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Tháp Mười 86.32.C12 

132 867.86.32.G12 G12 32 86 867 Chi cục Dự trữ Nhà nước 
Sa Đéc 86.32.C12 

VI. Danh sách mã cho cơ quan ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

TT Mã định danh G12 AA BB ccc Tên đơn vị Mã định 
danh 
2803 

1 000.00.22.G12 G12 22 00 000 Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước 

00.22.G12 

2 000.A1.22.G12 G12 22 AI 000 Văn phòng Uy ban 00.22.G 12 
3 000.A2.22.G12 G12 22 A2 000 Cơ quan Đại diện Uỷ 

ban Chứng khoán Nhà 
nước tại Thành phổ Hồ 
Chí Minh 

O0.22.G12 

4 000.A3.22.G12 G12 22 A3 000 Cục Công nghệ thông 
tin 

00.22.G12 

5 000ễA4.22.G12 G12 22 A4 000 Văn phòng Đảng, Đoàn 
thể 

00.22.G12 

6 000.A5.22.G12 G12 22 A5 000 Vụ Giám sát 00.22.C12 
7 000.A6.22.G12 G12 22 A6 000 Vụ Hợp tác Quốc tể 00.22.G12 
8 000.A7.22.G12 G12 22 A7 000 Vụ Pháp chê 00.22.G12 
9 000.A8.22.G12 G12 22 A8 000 Vụ Phát triên thị trường 00.22.G12 
10 000.A9.22.G12 G12 22 A9 000 Vụ Quàn lý các công ty 

Quàn lý quỹ và quỹ đầu 
tư chứng khoán 

00.22.G12 

11 000.B1.22.G12 G12 22 BI 000 Vụ Quản lý kinh doanh 00.22.G12 
12 000.B2.22.G12 G12 22 B2 000 Vụ Quản lý phát hành 00.22.G12 
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13 000.B3.22.G12 G12 22 B3 000 Vụ Tài vụ - Quản trị 00.22.G12 
14 000.B4.22.G12 G12 22 B4 000 Vụ Tố chức cán bộ 00.22.G12 
15 000.B5.22ếG12 G12 22 B5 000 Tạp chí Chứng khoán 00.22.G 12 
16 000.B6.22.G12 G12 22 B6 000 Vụ Thanh tra 00.22.G12 
17 OOO.B7.22ẳG12 G12 22 B7 000 Trung tâm Nghiên cứu 

Khoa học và Đào tạo 
chứng khoán 

00.22.CI2 

VII. Danh sách mã nhóm 

TT Mã nhóm G12 AA NXi Tên nhóm 

1 001.ZZ.00.G 12 G12 00 NI Các Vụ/ Cục tại trụ sở cơ quan Bộ Tài 
chính. 

2 001.ZZ.18.G12 G12 18 NI Các Cục Thuể trực thuộc Tống cục 
Thuế. 

3 im. Z Z A 2 .GU G12 12 NI Các đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh trực 
thuộc Kho bạc Nhà nước TW. 

4 001.ZZ.34.G12 G12 34 NI Các cục Hải quan khu vực trực thuộc 
Tổng cục Hải Quan. 

5 001.ZZ.32.G12 G12 32 NI Các cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực 
thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước. 
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